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Theo duồi chù-trương «I'? nguồn5 cùa 

Chínli-Phủ, với mục-dích lìm tò! phát huy 

những gió-trị tinh than dạo dức, nghệ thuật 

dã làm rạng rơ nền văn-hóa dân-tộc, cỉch 

dây ba nám Phù Quốc-Vụ-Khanh Uặc 

Trách Viln Hóa di) dược Bâc-sĩ Phạm- 

Kim-Lưong, thứ từ của dịch-già tặng một 

phóng ảnh quyền Kim-Túv-Tình-Từ của 

Nguyễn-Du do Phụm-Kim-Chi phiên dịch, 

In tại Saigon năm 1917. Trong lời bHo 

dẫn, dịch-giđ cho hict ,v có ra ờ ba năm tạì 

Hà-Tịnb, là quê quăn cùa ông Nguyễn-Du 

Đức Hầu. May gặp dịp làm quen với cháu 

nhà ông ấy, lò ông Ĩá.n-sĩ Mai, mượn dăng 

bồn chánh Ki:r.dúv-lình-ĩừ có chú dẫn 

diễn lích rỗ ràng ». 

Với nguồn gỗc vững chdr. hồn gia 

truyền này rất T.iẽm. Nay Phù V,1n-Hóa 

dứng ra tái bản bộ sách này dúng y theo 

nguyên ban, nhằm mục-dích giúp tài-liệu 

kháo cứu về truyện Kiều vồ làm giàu 

thêm kho tàng văn-hóa nước nhà. 

PHÚ QUỒC-VỰ-KHANII 

ĐẶC-TRÁCH VẢN-HOA 
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L'ourrtuj* que ÌÌOHS sommcs heurcu.rde prèseníer t((ỉjtturd fìtii 
nu ỊU(ỉ>ỉi(ấ it est pns uonvenu. (j‘tỆ8f Ie ỉnnteu.r pnentt• si populạire 
“ KIM VAX-KĨEU pur y<ỉl YE.VDỉ:, puhne ptus vùỉtỊnire- 
uteuỉ eunnn en re pays (le ũtcltỉnrỉềine, stttís le titre de 
“ mỉ YES-TEY-KIEV " (Uisỉnire de TCY-KIFA'l Aitssi le 
Ỉerỉeur nnnprendrn-t-M (Ịue re n'esỊ ptis ponr fuìre rêlnge 'de 
cetỉe (vuvee tịui, certes nen u plus hesuin, t/ne nous érrintns 
res ỉiÌỊites. A ơus eoudritnts Ịtiùi sitnpleteeuỊ uUirer son ntten- 
ỉittn sur ỉu vuìrnr biblioỊỊeuphìque de ertte nunreUe êdiiion ei 
snr ỊintênH (/ne eelle-â pourruií o/Ịrir uux ỉeítrês nnnatuỉtes. 

En effet, depuừ rappurition du " A/.Ư-IMẠ-AIkl èest 
ù-dire depuis plus d'nn sièrle, íitreoid esf Ị niu drírr fot( SUỈ 

nuierpvetniịon d’un Ị/rnnd notnbre d'ejpresstons rỉ d'nỉịusmns 
tựurÌỊỊÌne cftinoi.se empỊoyèes Ịtnr Ịunteur, tnaỉgrẻ de retHavnm- 
ỉ/ies traeuux exêcutes par nói pin* yrantls leỉỉrès. Auễsi ui en, 
si re pnhne est justenỉent popuỉùỉre, ce t/ui setnbỉẹ đabitrd 
puradòxal { ntais Ịe penpỉe settĩ pỉus la èraie poésie qtiil ne 
eherrhe à l analyètĩr, à raỊ)Ịtrofondir), il n'en eeste pas motns 
une iBUìre trop ẻrudite en son getếre, (Tun ơrt trop envetoỊipê, 
irop voiỉẻ dam certaines de ses ỊHirltes où le respevi des ỉetịeurs 
a rendu res ariifir.es néeessaires, trop " diỉpcile'' en un tnot, 
pour tire compttse sans nne kauíe cuỉíttre íittẻraire. 

Le ỉr.rte du livre de NGƯYEN-DƯ a ềơuỉevé Sinịerminabỉes 
ronírorerse.s et prêsente, suivant chaque commentateur et chaqnr 
PUỊỊS (Tonkin, Annam, Corbiitehiùe) de nombreuses varíantes 
phi* (tu ntoins bien atỊrncées, de sortr que le lecteur ne saơ 
pỊus s iỉ ơ en hntin un te.rte dènaỉurè pav ọuelọue tetírè jaỉoux 
de cvèer <i son tnur. 

Tous CV8 ìneonvtnừnts dhpnruissen( auj(tut'tf hui yrdce à ỉa 
pultlicaiiơn du vrai u KỈM-VAN-ỲUEE ", rí íon doit ẻtre 
reroHHữiềêant () M. PIỂÂM-KIM-CIII, de Utiiỉs ueoir' donné ceỉte 
suihỊacíion. 

M. PNAM-KIM-CUI, qui est un de nos bttns Strrétơires du 
Sereiee L<H'ol,ncỉueỉleineuf ỜVinb-htny, (ì en rheuveiiM' foi'tune 
nlors qu*ií tHnil interprèỉe en An nơ tu, de faire ỉa ronnaissaure 
d'un des descendunỉs du eẻlHre ptìète, M. EN-MAỈX 
TdnSi (Dorteuv h-ỉettres) et homìne for( tlisỉittỊỊHé. Grdre à 
ses relutiom uver re dernirr, il a nu tdt/enir une eopie en 
Chu-Nồm du pohne “ intitulẻ par Ịanỉeur 

KĨM-TVỶ-TIXH-TV Ettre quon peut Ịraduire pur 
“ IIÌRioire (Ptttnntir de K/.tf /7 des 71) ịtnais on voừ què re 
tiíre non pỉtts HU pas ete resbcclê, pọurquoi ỷỷỷ) SUI' un teanus- 
crit oriqinuỊ vtmsrrvè dơus ỉrs orchives de ỉu futniỉỉr. Ce MU- 
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nnseriỉ r*t acenmpnqnê de ntdes que pendanỉ ses Ỉoisiỉs, Vauteur 
s'êfuit nmnsrà êerire ponr nnleỊỊÌỊỊence de son inunurlel poème. 

Cv soa Ị te (e.ịle rí rrs noíes tmnsrriỊs en (Juóc-Nịịu que 
J/. PHẠM-KIM-CIỈI, pnbUe avrc nne ỉetịre t»u pỉưểốl une 
èpìỉre ỉiminuire de J/. NGUYEX-MAI, nuíorỉsanl vétte 
pnblicaỉion. 

Siụnalons en dtrnier ỊicUy une biotỊvaphie compỉète ct írès 
déiưitĩẻe de XGVYEX-DU\ extraite dès mdmes ttrcìtiveSy bioyru- 
pbie tịui rst tí ne vẻỉiỉable ntntrrauíé en Ịibrưirie rt qui donnera 
plns de raỉeur eurore <) cette éditian. 

Ptti' tí ne sorte dc fausse nmìe&tie qui rttrhe mai quclque- 
ftùs an orquril démesuréy itos aneirns óerivains uvaient ĩhabi- 
tude de publier ỉeurs onrruyes sans nom d'nutcnr. Par babi- 
ttíde intssiy retư quỉ êtudiènt ou commenỉent íeurs aurreSy 
sih eonsetỉỊent purfoiSy qattnd i/s le peurenl, ù nnus rẻvẻler ees 
nontS' ne veulent an etmỉraire nen dire SUI' re qui tonche de 
prrs ou de'loi Uy à la rie de res ntdmes peĩ'sonnaỊpès9 si bi en que 
le yrattd 'pitblie iqnore romplèíemenỉ t) qui il doừ iel ott ỉel 
li tre ệỊỊÍiỉ ui me et se dẻsintevesse lotulement de nos Ị/loires 
Httéraires natitmnơles. Ainst ịel qui rous rêcife"a par rjfiir de 
itutgtt cbnpiíres du "KỈM-TGY-TlNỈỈ-TV " neserapns cupable 
de rous dire le nom de ỉnnteur. Sf. PẩlẢM-KHM-CHĨy en 
pnbỉiant la bioqrnphte de XGVYEX-Dĩly ve re.nd pas ổcule- 
meni un yrttntl Service ù ntistnire de ỉa lìttỏraiure annạmitVy 
tnais encnre accompỉií tí ne tru tre de jusfice envers un poète 
qènialy trop ìonytemps tinbliê, en rendanl son nom ù ỉa 
Ịêyiỉitnr admirutiun popuỉuire. 

Sun truvnil esỉ douc préeien.t t) phts d an tire ei vous sonnnes 
eerltềin quil inlèressera les yens de ỉettves comme le# Ị/en8 du 
mondpy aiusi que tontes persónnt'8 aimont encore la ỊHtíiit et le 
pur ìanyttye annamite. 

Il nttus reste à sonbai/cr au Ịecteur qu iì Ịvouve autant de 
(xỉaisir ù le li re que M. PĨIA M-klM-CUĨy en eut à le 
mener à bien. 

Vinli-Long, le ler Novembrc 1015. 

A. phạm-vAn-tươi 
\ncien Secrẻtuire Particuỉier de 

M. PAUL DOUMER 
Hoc-pHr-si • 

c/terulier de Ịu Léyioti ddhmneur 

tỉ OỊỊìt ịer de nnstruction Publique. 



LỜỈ BÁO DẪN 

Truyện K1M-VÂNT-KIK(J, hu nay in líi cúng nhiểu 
bàn l ói, Nam-kỷ, lỉnc-kỳ đổu cỏ: duy lụi Tmng-kỷ 
chưa iu bàn quôc-ngứ nào hôt. 

Tỏi nhơn vì vicc quan, có ra ờ ba nám tại (lã-tịnh, 

là qiu' (|uán cùa ỏng i\Tguyễn-Du Đửc-háu. May gặp 

dịp đưực lảm quen V<vi cháu nhã ổng ày. là õng Tằn-si 

Mai, mirợn dộng bAn chánh “ Kim-Túy-Tinh-Tir" cố 
chú dan diihi-tích rỏ ràng. ' 

Tỏi thày chác gòc như vậy, nén xin phép ỏng 

Nguyỗn-Mai dịch lại, ÍI1 ra cho tải-nhơn tao-khảch 

xem chung, ngổ bu*l ý nhiộin-máu, lởi tao~nhậ vả 
khuón-linh sằp dật clio Iigưởi dùi. ít ai tròn -qua 

trời đặng. 

Ông Nguy?n-Mai bằng lông, nên cho tôi một bải tựa 
có in ra sau dỏ. 

May lại gặp ồng Iỉuỳnh-thúc-Mậu ra sủ-c diễii' 
dịch giùm các bài chừ nho trong truyện ây, khỏng 

dám bỏ sót câu nào. Và cũng nbír cỏ M. Nguyễn- 

thành-Đirin ra cỏng lim kièm trong Tự-diển Génibrel 

với tôi dặng vièt cho trúng chứ quôc-ngfr. 

Xin chư vị cao-minh vui lòr" Xèm chơi, dáu thây 

sai-suyễn chồ nảo, rộng lòng sòng biển. 

PHẠM KIM-CHI, 
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tựa (cùa òngTân-sl NGUYKN-MAI) 

nói iĩp (rnỵện “Kim-Tồy-Tỉnh-Tir" 

tham tri tước l)u-đirohãu, n.ýl 
sanh. — Ngồi vốn thiệt : 

Oort ông Nghị-Hièn Tiỏn-snnh* thinr trieii Hạil-Lé thi (lạu 
Hoàrg-giâp khoa Tửn-lìợi, làiii chức Dại-tư-do, tưỏe là 
Xuân-({tiân-cổng,sau lại liến phong là lirírc Xnàn-nhạe-còng: 

Cháu òng Lãnh-Nairi Tiên-Siinh, thuor trii;u Iliiu-I .è phong 
tặng chức Le-bộ Thượng-thư Tluii-bao, lại gia phong chức 

Thái-tè, tircVc NbuẶn-qiiĩiin-còng ; 

Cháu chủ bac ruột cua ông (liáỉ-llièn Tién-sanh, thi đạu 
Tỉín-sĩ khoa Qnỉ-sửti, tirổrc Tièn-Ianh-hau và cháu chủ hủc 
ruột của ông Nhả-Hìèn Tiỏn-sanh, thi đặn Ciiai-ngium khoa 
Nhâm-ti, tưởc Lủm-khè-liầu ; 

Em ôngThuặt-Hién Tièn-sanh, thi đậu Tun-si.klioa Canh- 
thình, chừc Thài-bíto, tước Yoãn-quộn-cỏng và CUI ỏng 
Bịch-Hién Tién-snnh, thi ílậu (ìiâi-ngucrn khoa Hirtrng, vua 

phong chửc Dặt-tổn phụ-quổc Tlurợng-lưứng-quàn, lưoc 

Bicn-nhạc-hầu ; 
Cùng h\ em ông Quế-Hiốn Tièn*sanh, thi dậu Ciiỉii-Ngiion 

khoa Htromg, vua phong chửc Điịt-Tổn quan-lộc 'Ihuọng- 
dại-phu, hai lau sung clurc Chủnh-sứdi cổng str hèn lAu, 

tirởc Nghi-thành-Hnu ; 

Anh quan Còng-hộ Thiềni-sir, Sỏc-nhọc-Hau và anh ông 
Tham-Hiộp tinh Hải-!)ương, Thoẳi^dửc-hău. 

Oai phuổug nhà tọo-cAi lứ-xa, danh vọng coi Lam-hà 

Hồng-Lảnh. (1) 

Van học chưa biết bao sách vơi nhưng là chư tư hâ gia ; 
lỷ lịch xem trải kh&p non sông, cũ thãy cừu cliAu tứ hãi 

(n trỏiiịí-Unii lỉì núi 11ỒIIK sỏnịĩ ham. ở (ỉnli NỉỉtiMn 'ã II‘I lịuti. 
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(*<>Ị> bàng thom mù kếl ra nén trãi, thị thẽ hirng cũng 
dưỡng thè như tro. (lặp dời Lẻ ong dậy bổn phương. da 

li^p-ho điếu-đò. háo khi lay lỉm? ai cấm đặng ; 
ỊỊỊỊa tricu Nguyễn ròng bay nám vè, mới chịu chức Quặn- 
hàii triều hoạn, kinh luân bây bùa chúng nhở nhiều. 

Dương khi trì trắng (1) kểl baiugiao, trài lúc bòng diêu (á) 
Vtrng sư mạng ; vào bệ-khuyết trồ tài chuyẻn-đối, dạo lir- 
<ỊiC-m ngụ V chàu-tuân. Sự tích xưa lắm lúc hru truyền, tài 

1-ima'm **?. u’?;11 lia r<>. thuyên KI.M-THỌNG, VỰƯNG- 
n;!!AI^.TỚÌ..-.l,aÌ.n!l,n.6 *!:.'• mi^nk’ "í?u-òi thuật lại đa thành 
Jla..: '• .' h^h-Tãm. Thánh tháng những mấy ngiròi tái, 

sach sir ro hiên (lirởng mặt kiến. 

Sánh so nơi hồn Hác, diễn dich_Jại tifng Nam, vè hay 
cò-nhơn. đù háì chà gòi ; tiếng tục lời uuẻ 
ẹồm gỏ|» cò rau ; dặt ra lịcli sự, lot như 

_"*• fp SUOỊ văn, rang lự mô. Tích .(Uc-kịch má diem 
t'anR lởii l1ao;nỊ1« : tình mí mang ma duc dụt tiếng khôn 

y™; nhi;u li<\h nẹirử' "hư trong Midi có hĩnh, tinh than 

việc (fếnch?' <!*•« khung khớp, khoan đoạn 
'r"?: .K ,.k" c" duyên tái lừ giai nhon, nhặn xd lại 

lJ.Wi ,?i‘!í ‘,lay ír‘'jr I hụng dạ nghía phu hiếu phụ, 
XCII1 ky roi đòn có chò dấp dưa. 

‘r*!??n. "áy ‘"•"'g cũng vin. dường thấy dạn 
' nai Rm bụi ; xem kiì-u áy chưn thân khử dường, 

dùng ngàng tinh-dục lúc trang hoa. B 

i.-ĨTx* !?yía nùy X5ẫ Hàn-Thnyén. SỈ-CỐ các bài 
d_ù"® v*n„8iữ“ cAu- k"'u cách thua gt kiĩih sư; 

s, .!?";ỉtt’. “°a:,irn: là lh,r 8iỏi. ">« cô thần ngòi 
'iẻt, nhiệm máu ty vởi húi xâm. 

i.;.£!'!a:í"! Th.;!."'1 ch,,a phán khen. trài nhờ dứng 
!'_ ,ài P,ỉè *uẠn Những lá kẻ lừ nhờn hạn-kliách, vùi 

i!aỉỉ ..'vfiá!ỉv.nfiựi “ến« rạn ran . cho đến người khué-uữ 
,Ồ',R,.^iụm n,i<'n« i'á" rạnh rạnh : Há những 

^ ’f.* í&.l.ỏm’,. Irồ "''-thái, dua nhau thương cách 
1.’“.!'^. ; hân.'iỏl" •>'»« thơ Nain-trung, vịnh Hắc-hanh, 
CII11 rhut mùi thơm but niì.it. Khá thương lliav ! cách (tật 

**«• V* rộng kí hụng tướng, giãi mẫt Thú líiidì-nliidi ; 

T!.m hay. ! sỏcl1 c.bẻp '"C" chữ cịuSy lại |fim, người 
lav chưa, gây nén duyẻn hậu khởi. 

‘ ^ kạch-liỉ, đìri xưa ili sír cìm. 

lá' lloat.K ba là tư hoànti-ba tcl.ừ kiiil.-lhiỹ nỏ. . huyện rfj sứ. 
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Nhưng rứa mà : Ban dờn còn thl tiếng tốt cỗng thanh 
(hao, tiệc rượu man chứ hơi thơm còn nao nửc. Lòng 
ro đặng, míii hay bùn ở đỏ, ý vui ròi, thủ lịch dề quên đản. 

Nay ỏng Pham hiồn thai là chức Phán sự qui tòa, tài 
giòi dùng dời, tánh hay ưa chữ; cơn thụnh-liội giỏ àu mưa 
á, loi vận-miuh vui ngỏ cuộc Tản-Triều. V-iVp tiền du tràng 
cá mày hồng, tài quan miện , chạnh nhỡ dỏng cựu phiệt, 
'rương người trưởc lâm ra chẳng dỏ, quyết bồn hay chạm 
lại dừng sai ; muốn in bản đả, dè truyền dừi, cạy tiễng bạn 
vùng, giùm nhắc lích. 

rỏi nay lò dòng hoa vọi vọi, lởi kịch sờ scr: Nhưng tánh 
ham lòng gẩm miệng tliẻu, dừng sựng dựng cờ điì?u hậu 
tắn ; nghĩ minh xẻt bụng non dọ nởt, thừa ưa noi dấu 
biết tièn nhơn. 

Duy cỏ : Bồn-gìa-truyẽn, lúc rảnh dơ xem, dường như 
báu núi ; truyện quốc-ngữ, ngày thường dem dọc, muốn 

thấu nguồn sồng. _ 
Mừng ngày nay ban cũ chạm lại ròi, chữ nghja j 

thèm nặng giá ; dầu xir khảc kiều thơm truyẽn dạng khap. 
bia bài nơi chủng vi dường hoa. — Bỗt cảm ơn nha òng 
có bụng tham lành, thiệt chàng phụ lởp trước dùng y hay 

đặt truyện. 
Kinh biên lời vụng dưng đến nhà to. 
Thuở triền vua Duy-Tàn, năm thử 9 thảng giêng (mạnh 

xuAn) ngày lành. 
Bội ơn vua han cho, chửc TấD'SĨ khoa Giáp-thin, châu 

dòng họ : N(it*YÈN tồn : MAI, h*Ặu Long-Khé-hửu-luyết, 

kinh làm biiỉ từ tùn tập. 

HUÝNH-THtC-MẬU phụng dịch. 

(4) Bo 'khuyết I h dinh-Uhuyết./diu sâu 'ua. 

(5) Lư-dièm là chồ dAn 



m & ĩ m y; m m tit m m VÀ 
£ lễt X n — fè £ m X 
% ít sr> Mi ít e pj B Uj fỹ 
-ib 'à Tỉ- B » ÍT) X 
m tì? ir> tỉ ẩẼ it «Ê st fê- s 

i» ¥ A ã X A 
ê s fó _ tíi *n n£ r> *ặ m 
Itó tè M íỉ£ « KA A líij n ỉủ M 

ỉtft Áií m m £ ỈI * 
rir /li.' ià 

•ềt m m m £ fSf fô lill 2fc m ÍT 

w: »UJ ỮJ IU T> * ííS l'l!»> — tô m m- 

Pầ 1^ f£ * & pí iiÈ ,ÌS $J iấ w 

=f * íll ụ 
.11/. 'rj i*f 7' ak & 

& rai sa * m & 4- ft f,Ẩ 
& bí m ■ỀR Tv m *ẾJ 'iế m w" •Ht 

ĩt *1 w m M ;Ạ- m m Tp 4fl 

ẻ 15 £ 
1 H[ r*+z u* m tói fí> 

***• S1 iH. ® fflỉ £ z •ù & % u ịũ 
sa tr It 'ỗ; z m K Jb m 

m I m Jfe* 
*n 
»•* m m l\\ ill 

úi /$ afc « w K Í5 m T- tỉi SL 

111: «r á£ m m n Ẳd •ỆỊ 
•11» ¥ # «. m 3S a 0 ;f 

■HI m tr ii <: ỉỉổ et m 



— 13 

nẳí m 
Ễ 2; ố ÍT ± ITr ffl í ■ tì 

V tí 3Ê .ả II & m ốu A ÍÍJ lilí 

m ^ iỉl % ỈS 5t 2f£ iỉí ¥ ^ -?• ậf sU, 

a$ m % ffl + íi íí tì :fc te m 
đu X te K m M A ỉiì $L 3t Ế £- 

m X te m M À te ^ ^ * 'Mf ÌH n 

T' & T' H » IA tíi m 1% a i CR in n 
m ^ t JỄ $ ^ 74 ti ĩỉĩi í£ & + m 
ịtỳ » Kl •» * tt ẫg 1* « * It £ n 
áfe ci *£ te ĩ)ì * ít. & # * -*; « ỉô 

Ã m & m m ìl ii ỉft « t « « lU 

m ĩiffi ẽ tJn sr> te *u « m *F m 
ỉi «ẽ & X■ m *> w ® BS * F 
te $ te # H 2 £ X 
?£ % ỈÁ te * —? *Ỉ1 m M ¥ 2 * Sê 
ưĩi te 'M m i » m fà m H. * * m 

MSI 1® -ổtr r m $ tì, m 
ttr * » & & TU ^ ii ẵfc * * #J 
tt te tì£ tò Ã i|. @ ?. m H ®ỉ ỈỀ 

® & e* X ®L m * &51 & te 
Ẽ Ã nft ft * « « ^ m 
Ỷ8 r m te tí! $ M A A SB m 
tíi M Ã s a iHĩ & Ỉ8I m ft te 

Ỉ5 Ễ ÍJỈ íf ỉỉĩí * ±.® 'WF w Ẳ ĩíĩ 



Sự tícSn ÔDng NguyếE-Háiui 

Ong Nguyẻn Hiiu, hủy lỏn lù Du.Ur Jà Tố-nhir-Từ, hh)u1 lù 
Jỉòng-sơii'lụp-llộ» lại cỏ một hièu khác nữa 1 i\ Nam-bái-diếu- 
Dồ. nguyên ỉà cháu nội của ỏng Lanh-Nnin Tiên-sanh, thucr 
tricu Lè Irirức tCuig chức Thái-tề, tước Nhuụn-quận-cỏng ; 

Lon ông Nghị-lỉiỏu Tiẻn-sanh, lam quan Thnm-lùng chức 
Dại-lư-đo, lirức là Xii&nquận-còng ; 

Kin ông Tluụtl-Hién Ti^n-saníi, cung làm quan Thnm-tùng, 
phong chức Thảỉ-bào, tưcVc là Toan-quận-Lòng, liiộu 
lurng nam Qui-niao, ồng Nguyền-Du thi dậu. Ngai nghi 
ràng minh là con Iihà Urởng, có lài vitn học, (lồi lỏng ti£t 
nghía, nôn chăng khừng làm quan Iriều Ngụy. 

Dcn nam Bỉnh-ngủ loạn rồiy 'giặc Tày-Sưn) ngài loan 
num phục nghiệp cho dông 1.tí, bị luóng Ngụy hal may 

dạng tha. 
Qua triều Nguyỉn, hiộu (Ìia-Long níim dìíu, phong ngái 

iitm chức Tri-phủ Thtrờng-tin, nghi liền cúo bịnh iuà lừ 
clnrc. Bến nam thử 5 vua đôi ong về triều cho làm chức 
Bỏng-các Học-sí, qua năm thử X ra làm chức Cai-bó tĩnh 
Quãng-hình. 'IVị dàn cỏ còng (chánh tích) nén qua nam 
thử 12 thang hb vì? Cần-chánh-dièn học-sĩ, vua rai di sir 
Tàu, dcn chừng về lổn chức Lc-bộ, híru Thant-lri. 

Qua triều Minh-inạiig năm đàu vua lại saí di sứ Tàu nừu, 

chua kịp di, rồi kế chết. 
Vua han cho 20 lượng hạc và 2 hai cáy gấm hỏng, Lhòn 

ròi *ại han tln>m tiền 300 quan nữa. 
Tánh hạnh òng Nguyỏn-Dii lâm Iigưồri trong lòng tuy tự 

phụ, mà bc ngoài càn thận ; mồi khi vào châu vua đằm 
dhm như ngưừi chẳng hay nói. / 

Vua từng chĩ (hi ồng rftng : aNhà mrức dỉing ngirừi, duv 
kc hiền cho làm quan, vốn khỏng luủn líi ngirừi Nnm 
ngtrcri Bác. Ngirưi cùng Ngỏ-Vị dã nhỏr ưn tri ngộ lâm quan 
dốu chức HiĩỊn-khuuh, (qunn lcVn) h? biết đàn plnn nói cho 
ttửng chức minh, dâu khá dùng dằng sự aệt, luống những 
dọ dụ làm chỉ.D 

Ông Xguyẻn-Hỉĩu học rộng, van hay, lảm thư rất gioi. 
Ntrức Nam gọi nam ngtriVi luyệt diệu, thi bng vố cháu bng 
lá TíV-Kính là hai lìgiròi trong SCI ííy. (<hl nlur việc cìĩni, kv, 
thi, họa. không việc nào mà ngài chílng tinh : vft giõi vỏ 
nghe, thỏng hiuh-pháp, dều ngùi chưa gặp dịp dùng dến. 
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Từ klìi đi sử Tàu vc, đem lập Ihơ Bắc-hành (Ihơ đi sữ 
Tàu) và truyện Túy-Kiều bủa cho đời xem. 

Vốn ngài lương gia thể ngài làm quan triều Lê, nên gặp 
giặc Tốy-Sơn làm loạn, ngài buòn trí mời thả đi sán cbcri; 

cảnh núi Hồng, 99 chót, dáu chơn ngồi gần giảp bết. 
Sau bị Triều-đình đòi, ngài từ chối không đặng, mởi 

chịu ra làm quan. Rồi lại bị thượng ty yêm-đảo tài nống 

của ngài, ngài ngùi ngùi chẳng vui lòng. Sau bịnh ngặt, 
ngài không chịu uổng thuốc, bảo người nhà rờ tay chcrncoi, 
chủng nỏ thưa rằng: « Đã lạnh hct ròi.D Ngài nói: « Tốt! 
tốt ĨD nỏi ròi tắc hơi, khổng một lời chi trổi đẽn việc nhà. 

Sau Đức Thảnh-tồ (Minh Mạng), ngự đến dinh ồng mồ 
viếng, tháy bài thơ đề 44 Hnài-iim-từ " cùa ông làm cỏ câu 
rằng : ợ Thỏi thực dải y nan hội (ĩừc. Tàn cung phanh càu diệt 
cam tàm.t 

Thích nghĩa. — Nhường cơm cho ảo ơn dường thế. Bẻ 
ná giết cầy dạ cũng cam. 

Bức Minh-Mạng xem thơ ẵy ròi khen lắm, gọi thị thăn 
rằng : « Người Bẳ£-kỳ như Nguyễn-Du hỡi còn, thì ta cho 

làm đễn chức Hiệp-Đỉộn. D 
Lủc ấy lại cỏ người đi điếu ngài một đòi liền rẳng: 

« Nhửt dợi tài ba, vi sừ vi khanh, sanh bất ttịíèm, 

« Bách niên sự nghiệp, tại gia tại quốc, tử du vinh.* 

Thích nghĩa : 

Lúc sanh tiền một dấng tải ba, làm sứ làm khanh, dcu 
chẳng thẹn. 

Khi từ hậu trám nàm sự nghiệp, ở nhà (V mrởc, cũng 
còn vinh. 

Cũng là biên sự thiột của ngày đỏ. 
Ngài cỏ hai người em : Nguyễn-Thoản. Nguyền-van-Sỏc, 

đêu dừng tài nàng mà rạng danh trong đợi. 
Thoản, chữ viết ngay ngẳn, người đều khen là : người 

viết chừ hay *, làm quan đến chức Cồng-bộ Thị-lnng, rồi 
ra trỗn tinh Đình-thuận, tước là Thoản-đửc-hầu. ^ 

Sổc, cỏ ỹ tử lanh, làm quan chức cỏng-bộ Thiềm-sự và 
Giâm-đốc vỏ-bhố, turtVc là sỏc-nhạc-hầu. 

Trong triều Gia-Long và triều Minh-Mọng anh em dều 
qui hiền. Thiệt nhà ông Nguyễn-Hầu là thế-pbồ noi nủi 
Hồng-Sơn, danh giả chốn Hoan-quộn (Hà-tịnh Nghệ-an). 

Nhiều quan bèn Tàu tặng bỉền liền cho ngài, chỉìng 
những là vinh hiền nơi triều Lẽ trưởc mà thỏi. 

HUỶNH-THỦC-MẬr phụng dịch. 



KIM-TỨ Y -TÌNH-TỪ 

í— Trăm năm trong cõi người ta, (í) 

Chữ tài, chữ mạng khéo là ghét nhau. (2) 

Trải qua một cuộc bt-dảu, (3) 

Những đầu trông thấy dã đau đớn lòng. 

Lạ gí: Bĩ sầc, tư phong, (4) 

Trời xanh quen vời mả hòng đánh ghen l 

2,- Kiêu thơm, lần giở trưửc đèn, 

(t Phong-tlnh-cb-lạc » còn truyền sử xanh ỉ (5) 

Rằng : Năm Gia-Tịnh triều Minh, (ổ) 

Bổn phương phẳng lặng, hai Kinh (7) vững vàng. 

Có nhà viên-ngoạỉ, bọ Vương, 

Gia.tư nghĩ cĩmg thường thường bực trung. 

(ì) Trang-Từ. Bá niên cành nhi ngỉ đu vĩ nhơn. Thích : Sich Trang-Từ nỏi: cảnh 

trãm năm mà ta cồn làm người. Ý nói con người ta ít ai sổng quá trăm năm. 

(aj Tùy-viên : cỗ lai tài mạng lưỡng tương phường. Thích : Sách Tùy-viên nỗi t 

Xưa nay tài mạng hằng ghét nhau. 

(3) Thăn-tiên-truyện, Đông-dương-Công viểt t Tam klễn thương hai biển tang 

đĩần. Thích s Trong truyện Thàn-tiên, ông Đông-dương-Công có nỏi rằng s Ba lăn biên 

chằm hóa con dâu. 

(4) Bản thơ : Phong vu tầỉ, sẵc vu ngộ, tạo hỗa tỵ dinh, nhĩ vu hồng nhan vưu 

thầm. Thích : Bản thơ, là sách * Kim-vân-Kiều lục » cỏ nỗi : flt Tài ngò chời, thì gặp gở 
phải kẻm, đứng tạo hỏa hay ghét người giòi, mà kẻ hồng nhan lại bị ghét hơn nữa D* 

(5) Đdri xưa sử chẻp trên mảnh tre xanh nên gội là sử xanh (thanh sử). 

(6) Minh triều đệ thập tam dê Kiến-Ngươn Gia-TỊnh, hiệu Thể-Tôn. Thích : Triều 

Minh, vua đồri thứ mười ba, niên hiệu là Gia-Tịnh, miếu hiệu là Thế-Tôn. 

(7) Minh Thái-Tồ đô Thuận-thĩên vị Nam-kinh, Thành-Tò đô Phụng-Thỉên vị Bắc- 

kinh. Thích : Triều-Minh, vua Thái-Tò đổng đô nơi Thuận-thiên là Nam-kinh, đén vua 

Thành-TỒ đóng đô nơi Phụng-thiên là Bắc-kinh. 
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Một Ỉrnỉ con thử rSl lồnq, 

Vương-Quan là chữ nối dòng nhn gia; 

Đầu lòng hai ả tố-nga, 

Tủg-Kiền là chị, em là Túg-Vân. 

Mai cối cách, lug$t tinh thần, (7) 

Một người một vẻ, mười phân vẹn mười. (2) 

Ván xem trang-trọng khác vò i, 

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngái nở nang. (3) 

Hoa cười (Ặ), ngọc thốt (5) đoan trang, 

Mây thua nưởc tóc, tuyết nhường máu da. 

Kiầu càng sắc sảo mặn mà, 

So bề tài sắc, lại là phần hơn. 

Làn thu thủy, nét xuân sơn, (6) 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. 

Một đôi nghiêng nước nghiêng thành ỉ (7) 

sâc đành đòi một, tài đảnh hỏa hai. 

Thông minh vốn sẵn tính trời, 

Pha mùi thi họa, đủ mùi ca ngâm. 

Maỉ-pbo : Mai dỉ cách thăng. Thích : Tíuyện Mai-ọhô nỗi t Cây mai đùng cách 

mai vô tuy®c bẵt tinh thần. Thích : Đưò-ng-thi : Có bâng 
** ™ ong có tuyễt thl không tinh thằn. Cót cách dịu dàng như cây mai# tinh ihàa 

trong như tuyết. 

(2) Một người đẹp mòi cách : nhưng người nào đẹp cũng đủ mười phàn. 

m^n m* như ngọa tằm. Thích : Mặt như trăng tiòn, lâng 
mây như con tằm nằm ngan! (Ở Bầc gọi côn tằm là con ngà0. 

thi.: Khời c?p ns3> giải tiếu hoa. Thích : Trong Đường thi có câu t 
tiau sánh kịp nhà ta hoa biểt cười. 

... ® 7fy'Sưo,“g 5 Phu nhơn k>'m thầu ngọc ngôn. Thích : Sách Tây-Sương nói í 
Nàng phu nhơn miệng như vàng nói ra lời ngọc. 

thu ,hủ7* mi xuân sơn. Thich ; Mẳt sáng như nư&c mùa thu, 
Oét mày lợt như núi mùa xuẩn. 

Thf . « LNhứt khuynh nhơn thânh, tải cổ khuynh nhơn auỗc. 

lằnnaẰ ỏng ,Lý‘dlẽn'Niên rằDg : lẵn nsó “Khiêng thành người, hai ian ngổ nghiêng nước ngườù 
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Cung, thương lõu bực ngũ-ám9 

yghề riêng ăn đứt Ho-cầm U) một trương. 

Khủc nhà taỳ lựa nền xang, (2) 

ỳỉột thiên bạc mạng lại càng não nhân ỉ 

Phong lưu rất mực hòng-quần, (3) 

Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. (4) 

Yêm niềm trướng (in màn che9 

Tường-đồng ong bướm đi về mặc ai. 

3.- Ngày xuân con én đưa thoi, (5) 

Thĩèu-quang chín chục đã ngoài sáu mươỉ. (ổ) 

(ì) Ngoại-sur : Ho-Tử thiện cằm, duyệt nhứt mĩ-nhơn, hậu bẵt tương ngộ. Nhửt 

nhựt Hồ-Tử gian thựợng cồ càm, kiên nhứt thi lưu xuẫi, tâm động, ngộ di xự thinh vi 

xang thinh, thê thậm, văn giả tiụy lụy. Hậu thi lưu đio, tắc sở duyệt mi-nhơn giả* 

Thích : Sách Ngoại-sử : Người Hò-Từ khảy đừn cằm hay, phậi lòng một người con gái 

lịch, mà ?au không gặp nửa. Một ngày kia ngưòri Hồ-Tử khảy đờn cầm trên sông nọ, 

.tãy thầy một cải thây chết trôi, động lòng, khảy làm ticrg « xư }> làm tiếng «.xang >. thảm 

!âm, ai nghe cũng sa nước mắt. Chặp lâu thây ăy trôi đến tận nơi, thl là thây người 

con gái của y phải lòng ngay trưổrc. (Hồ-càm chi nghĩa ngươi Hồ-Từ đàrn cầm hay cho 

đến đòi người thác ròi cũng muón đẽn mà nghe)# 

(2) Xang, là : Cách, điệu đờũ. 

(3) Hồng-quàn, là quàn đỏ. Tục xưa bên Tàu, bl con gái nhà danh giáthl hay mạc 

quần dó# 

(4) Lễ : Nữ cập kê nhi giá. Thích : Theo lễ ♦ Con gải đến tuần cài trâm mà gẵ 
láy chồng. (Con gái đẽn 15 tuồi thì làm lẫ cài trâm, vl đến tuồi lẫy chòng). 

(5) Đường Hoanh-thi : Chức liễu loạn phạo xa. Thích : Đời Đường cổ bài thơ 

chim hoanh : Dệt tơ liễu rộn quăng thoi#— (Cây liễu xủ mành xuổng như tơ, mà con én 

bay qua bay lại như thoi dệt vải)# 

(6) Cữu thập Thiều-quang nâng hửu kỷ. Thích : Thiều quang chín chục cổ bao 

nhiêu ? — (Thiều-quang là mùa xuân có ba tháng, là 90 ngày. Đã ngoài sáu mươi, nghĩa 

là dã sang tháng ba ròi)# 
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cỏ non xanh tận chơn trờỉ, 
tỉhành lê trẵng điềm một vài bổng hoa. ơ) 

Thanh-minh trong tiít tháng ba, 

Lễ lá Tảo-mộ, hội là Đạp-thanh. (2) 

Gần xa nao nức yề.n anh, 

Chị em săm sửa bộ hành chơi xuân. 

Dập-diều tài tử giai nhân, 

Ngựa xe như nước, (3) áo quần như nêm, 

Ngồn ngang gò đống kẹo lên, 

Thoi vàng bủa rắc, tro tiền giấy bay. 

Ạ,- Tà-tà bóng ngã về tây, 

Chị em thơ thần dan tay ra vì. 

Bước dần theo ngọn tieu khê, 

Lần xem phong cảnh có be thanh-thanh : 

Nao.nao dòng nước uốn quanh, 

Nhịp cầu nho nhỏ cuối gành bắt ngang. 

Sờ sờ nắm đất bên dàng, 

Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nữa xanh. 

Rằng :« Sao trong tiết Thanh-minh, 

Ở đây hương khói vẳng tanh thế mà ? » 

Vương-Quan mới dằn gằn xa: 

t Đạm-Tiẻn nàng ấy xưa là ca nhi i 

« Nồi danh tài sắc một thì, 

• Xỗn-xao ngoài cửa thiếu gi yến anh l 

(t) Ngươn-Háo-Đồng thi í Lê-hoa như tịnh nử, tịch mịch xuĩt sơn mộ, cỗ phương 
kị thải khièt, mộc sừ phàm hủy đó. Thích s Thơ của Ngươn-Háo-Đống rẳng : Bổng lê 
dằm thám như con gái, vắng vè trồ ra lúc núi chiều, cái tánh thơm riêng kiên cá 30cb* 
cỏ hèn chớ khiến ghét ghen nhiều. 

(a) Đạp-thanh, nghĩa là di giậm trỉn cồ xanh. 

(3) Hán-thi « Xa như lưu thủy. Thích ỉ Hán-thỉ rầng » Xe như nước chiy. 
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í Kiỉp hbng-nhan cô mong manh, 

• bĩừa chừng xuán Ợ), thoạt gãy nhành thỉên-huơng (2) 

« Có người khách ở viễn-phương, 

c Xa nghe cĩmg nức tiỉng nàng tim chơi. 

« Thuyền tinh (3) vừa ghé đến nơi, 

« Thì đà trâm gãy, bình rơi bao giờ. (4) 

a Buòng không lặng ngắt như tờ, 

1 Dấu xe ngựa đã rêu lờ mở xanh. (5) 
« Khỏe than khôn xiít sự tình, 

Khéo vô duyên mấy, là mình DỞl ta ! 

< Đã không duyên trước chăng mà, 

■5 Thl chi chúc đỉnh, gọi là duyên sau.» 

« Sấm sanh nhiếp từ xe châu, (6) 

■X Bụi hòng một nắm, mặc dău cỏ hoa. 

(0 Lý thi : Tam ngoạt xuân tiên bạc mạng hoa. Thích : Lý thi ring ; Ba tháng 

trăng mùa xuân, cây hoa nào bạc mộng mới chết* 

(а) Tô thi : Bản quyện thiên hương tán. Thich : Tô thi rằng : Nửa chừng tan tác 

nhầnh thiên hương. 

(3) Tầnh sử : Thuyền di tinh quí. Thích : Sảch Tinh sử rằng : Thuyền bởi tinh 

mà quí. (VI tinh nhơn ờ dưới thuyền, nên thuyền mới qui.) 

(4) Bạch thỉ : Binh trụy trâm chiếc thị hấ như ? Tợ thiểp kim tciốu dử quân biệt. 
Thích : Bạch thi rằng : Binh rơi trâm gẫy ấy dường nào ? — Giỏng thiếp ngày nay từ 

biệt chàng. 

(5) Tl-Bà-hảnh t Môn tiền lành lạc, xa mẳ hỉ. Thích : Trong TÌ-Bà-hành có nói í 

Trước cửa vắng vè, xe ngựa ít. 

(б) Hán thơ : Tử mộc tác cung, lĩnh xa gỉà. Thích ĩ Hán thỉ rằng : Lẫy cẳy gội 

Tử làm cung, gọi rằng cái linh xa. Hựu thuyết : Thử thời Đạm-Tiên gia mầu, đục khí 

chi câu trung khách v.ị chi cụ tử quan, cổ ngưu xa vãng chi, châu tác trâu. Thích : Lại 

có một lời như vằy : Lúc Đạm-Tiên chết đỏ, mẹ nuôi Đạm-T iên muổn đem thây bỏ nơi 

hào, cổ kè khách quen với Đậm-Tiền lúc trước chẳng đinh lòng như thế, vi đó ra aăm 

hòm cây gội Tử/ thuê xe trâu kéo đem chôn ; chữ châu ẫy là trâu. 
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€ Trải bao thổ lặn, ác tà, (í) 

« Ấy mò vô chủ (2) ai mà viéng thăm ! » 

Lòng đáu sẵn mối thương-tám, 

Thoạt nghe, Kiều đã đăm-đằm cháu sa: (3) 

4 Đau đớn thay, phận đàn ba, 

" Lởi rằng bạc mạng (Ạ) cũng là lời chung ỉ 

4 Phụ phàn chi mấy, Hóa-công ? 

Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phui pha ; 

4 Sổng, làm vợ khắp người ta, (5) 

<1 Ịỉại thay ! thác xuống làm ma không chòng ĩ 

«Nào người phượng chạ loan chung ? (ổ) 

0 Nào người lích lục tham hòng là ai? 

4 Đã không kẻ đoái người hoài, 

« sẵn đày ta kiềm một vài nén hương. (7) 

(ì) Thò là mặt trẵng : ác là mặt trời — Câu nẵy nghĩa lả : ngày tháng qua lại biểt 
bao nhiêu lần. 

(2) Bon tho* : Tử hậu thùy cầu vô chù phần. Thích : Bòn thơ rầng ỉ Chết rồi aỉ 
viếng mồ vô chủ. 

(3) Thập-Gi-Ký : Đông hải giao, nhơn thiện chức quyền, tại nhơn gia, biệt thòri 
khap hạ thành châu, hậu di lụy vi châu. Thích : Sách Thận-Gi-Ký có tích rằng : Biền 

Đ^ng cổ con cá Giao hỏa hlnh người dệt lụa khéo, lúc đi bán ờ đậu nhà người ta, đến 
chừng tír giẫ ra về, rơi giọt lụy hỏa thành hột châu, đời sau dùng đièn ầy kêu là 
* châu lụy 

(4) Tây-Sương nữ nhơn, tự nhiên mọng bọc. Thích ; Chuyện con gái trong truyện 
Tây-Sương tự nhiên phải mang câu bậc mọng. 

^ tĩlơ * Sanh vi vạn nhơn thê, tử tác vô phu qui. Thích : Sổng làm vợ muôn 
ugưòù, chết làm ma không chồng. 

2 Sanh thời di tác thiên nhơn phụ ! Thích ỉ Lội cỗ đièn rẳng ỉ Thuố 
3ống đè làm vự ngàn người 1 / 

(6) Nhứt dối nhi, phựng hửu loan giao. Thích : Sánh một cập, bạn loan bạn phụng. 

(7) Bản'thơ : Kìhi toát thồ vi hương. Thích : Nàng Kiều vắt đắt làm hương. 
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« Gọi là gặp gỡ giữa đàng, 
(í Họa là người dưới suối vàng (/) bỉểt cho., 

Lám dởm khấn vái nhỏ io, 

Sup ngòi vài gật (2) trước mồ, bước ra. 

Một vùng cỏ ây bóng tá, 

Gió hỉu-hiu thoi một vài bông laa. 

Rút trám sẵn giẳt mải đầu, 

Vạch da cây, vịnh bổn câu ba vần. 

Lại càng mê-man tám thần. 

Lai cỏn đứng sững tăn-hgân chcing ra ỉ 
Lụi còn ủ-dột nét hoa, 

Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài. 
Vân rằng I « Chị cũng nực cười! 

a Khéo dư nước mắt, khóc người đời xưa!» 

Rằng : « tiòng-nhan tựthuơ xưa, (3) 

a Cái đèn bạc-mạng có chừa ai đáu ! 

« Nỗi niềm tưởng đcn mà đau ỉ 
« Thấy người, mình dễ bicl sau thê nao ? » 

Quan rằng : « Chị nói hay sao ỉ 
« Một lời lủ một, vận vào khó nghe ! 

«()' đáy ăm-khí nặng nầ, 
« Bỏng chiều đă ngã, dậm vầ côn xa.» 

Kiều rằng : « Những đứng tài hoa, , Thác là thầ-phách, cồn là tinh-anh ỉ (4) 
«Dề hay tình lại gữp tình' 

« Chờ xem ẳt thổy hiền lỉnh bây giờ ĩ» 

bông thay nhau vạy. — oy * V* • : â 
.ừ có câu rằng í Chín suôi xin tin bụng dạ năy 

(a) Lạy. _ ... 

!;>.ỉ?'*.»ír ™‘h •Gii T““.e “t,n' KSI. TO ỵ ii *»- ™*. 
đèu phai chét, ciív tinh thin không chỄt. 
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Một lời nói chừa kịp thưa, 

Phút đâu trận gió cuốn cờ ự) đến ngag ; 

Ào ào đồ lộc rung cây, 

Ở trong dường cỏ hương bay ít nhỉầu. 

Đè chừng ngọn giỏ lần theo, 

Dấu giày từng bước ịn rêu rành-rành. 

Mặt nhìn, ai nấy đều kinh ; 

Ndng rằng : « Này thật tinh-thành chẳng xa ỉ 
a Hửu-ũnh ta lại gặp ta, 

« Chớ nề u-hiần (2) mời là chị em.» 

. Đã lỏng hiền hiện cho xem, 

Tạ lòng, nàng lại nối thêm vài lời ; 

Lỏng thơ lai láng bòi hòi, 

Gốc cây lại vạch một bái cò thi. 

5.. Dùng-dặng nửa ỗ■ nửa về, 

Lạc vàng đâu đă tténg nghe gần gằn ; 

Trông chừng tháy một oăn-nhán. 

Lỗng buông tay khẩu, bước lần dặm băng (3) 

Đề huề lưng túi gió trăng, (4) 

Sau chơn theo một vài thằng con con. 

(ì) Cồ thi: Phong xiẽt hòng kỳ 8Ơ bẫt khai. Thích: Trong cô thi cỏ eâu: Giỏ 
guộn cò- hồng xồ chẳng ra. 

(a) u ỉà chết; hiền là sổng, Nghĩa là : Một nguời chết một người sỗng chơi 
nh*u cững được, 

®ản thơ: Kim sanh thừa ms, viên viín nhi lai, bang tức viên dả. Tục vân ị 
Xa băng. Thích ỉ Chàng Kim-Trọng cởi ngựa xa xa mà đến : chữ băng nghía là xa vậy 
Tục Bẵc Tằng axa băngữ4 

^ nan ph°ng nguyệt, Thích í Nửa túi giổ trang, Hựu Điễn : Lý-Hộ m8i 
xuẵt bội cằm nạn tùng nhứt tiều đồng. Lại có đièn rằng: Ông Lý-Hạ mỗi khi ra đi 
mang một cái đày gẫm, một đứa bé con theo hàu. 

Ltrng túi gió trăng ờ đấy chì nghía là đi phong lưu lắm. 
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Tuyểt in s&c ngựạ cảu don, 

Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời, (í) 

Nẻo xa mới tỏ mặt người, 

Khách dà xuống ngựa, tới nơi tự tình ; 

Hài-văn lần bước dặm xanh, 

Một vùng như thề cây Quỳnh nhành Giao. (2) 

Chàng Vương quen mặt ra chào, 

Hai Kiầu e lệ nép vào dưới hoa. (3) 

Nguyên người qranh-quất đâu xa, 

Họ Kim tên Trọng, vổn nhá trảm-anh ; (4) 

Nền phú qui, bực tài danh, 

Văn chương nít đất, thông minh tảnh trời. (5) 

Phong-tư tài-mạo tót vời, 

Vào trong trong nhã, ra ngoài hào hoa; 

Chung-quanh vẫn đất nước nhà, 

Với Vương-Quan, trước vẫn là đồng Ihân. (6) 

Trộm nghe thơm nức hương lân, 

Một nần Đồng-tưởc, tỗa xuân hai Kiều, (7) 

(ì) Lý-Bạch thi: Thanh thảo như bào, vị thượng tù Thích: Thơ ông Lý-thái- 

Bạch rằng: Sẳc cò xanh như tnàu áo bào, mà ngôi cỏ còn thăp. 

Ca) Thẽ thuyết: Vương-Diền thằn thề, như Quỳnh lâm Giao thọ, phong ttẵn ngoậi 
vật. Thích : Thé thuyểt rằng í Tinh thăn phong thê cùa ngươi Vương-Diỉn, dưòmg như 
rừng ngọc Quỳnh, cây ngọc Giao, là vật báu ngoài cảnh phong trẫn. (Ý nói Vương-Quan 

cùng Kim-Trọng hai người đều quý báu cả). 

(3) E lệ là bợ ngợ. 

(4) Nhà trâm anh là nhà quan. Trâm là cái trẳm cài dlu. Anh là cái giâi mao. 

Nhà quan móũ được dùng đS ây. 

(3) Vẵn chương nhờ chồ nỉn mả (đẫt chôn ông bà, cha mẹ). Thống minh lẳ tánh 

tự nhiên trời cho. 

(6) Đồng song thân hừu. Nghĩa là: Anh em bạn thiết hộc một trường. 

(7) Đồ thi í ĐSng-tưórc xuân thẳm tỏa nhị Kiều. Thích: ĐS thi rằng: Đần Đông- 

ttf6c hơi xuân ăm áp, đề hai nàng Kiỉu nữ dởn chơi. 
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Nưởc non cách mấg búồng thêu, (í) 

Những ỉà trộm dấu thầm yêu chốc mỏng. 

May thay giải cáu tương phùng ! 

Gặp tuần đỏ lá, (2) thỏa lòng tim hoa. 

Bóng hòng liếc thấy nẻo xa, 

Xuán lan, thu cúc, mặn mà cả hai. (3) 

Người quấc-sầc, kẻ thiên tài, 

Tình trong như đă, mặt ngoài còn e. 

Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, 

Rốn ngòi chằng tiện, dứt òê chỉn khôn. 

Bóng tà như dục cơn bữòỉi, 

Khách đà lên ngựa, người còn ghẻ theo. 

Dưới dỏng nước chảy trong oeo, 

Bên cầu tơ liễu bóng chìầu thướt tha. (Í-) 

6.- Kieu từ trở gót trướng hoa. 

Mặt trời gác núi, chiêng đà thu không. 

(1) Thiên-hương dử Hòng-Khuê, tương cận chi xích, nhỉ điêu nhược so-t) hà 

Thích: Mùi Thiêr.-hương cùng gái Hòng-Khué, gàn nhau trong gan thưórc mà chàng íại 

gàn đặng, thl ví dường cách máy núi sông* (Ý nói Túy-Kièu VỚI Kim-Trọng gặp nhau 

mà chẳng hỏi han tình tự chi đặng, ví cũng như cách trở non sông). 

(2) Tỉnh tri hồng diệp thị lương mai. Thích ; Rồ biẽt lá dò thiệt ỉà người mai1 

giỏi. (Tích nầy cỏ dẫn ra nơi trương 32). 

(3) Tùy Dượng-Đẽ' mộng, Tràn Hậu-chúa vẵn Tiêu-Phi dử Trương-lệ-Hoa thục 

thẳng, viẽt: Thu lan, xuân cúc các nhứt thời chi tưyèn dả. Thích : Đời. Tùy, vua Dưựng- 

Đế chiêm bao; thãy vua Hậu-chúa nhà Trằn hỏỉ nàng Tiêu-Phi với Trương-lê-Hoa aii 

hơn ? Nàng Tiêu-Phi trả lời rằng; Eôr.g lan mùa xuân, VỚI bòng cúc mùa thu, đèu là vật 

tổt theo thời. 

(4) Đường thí: Nhứt cừ xuân bích lộng sàn-ràn, lục liễu kiều biên yêm án gian. 

Thích: Đường thi: Nước biẽc một bàu xuân lẻo *ẻo, oên cầu tơ liễu 0Ọ1 Crời chiều. 

Hựu Tây-Sương điền i Vạn ban niểu nả, tợ tr.ùy i:ễu phong tiền. I ại có tíièn Tây- 

Sương rằng : Diệu dàng muôn bực tốt, g:ống giỏ đưạ tơ liễu. 
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Mảnh trăng ehênh-chễch dòm song, 

Vàng gieo đảg nuởc, cầy lòng bóng sân. (í) 

Hải-đường (2) rã ngọn đông-làn, 

Giọt sương gieo nặng nhành xuán là đà. 

Một mình lặng ngấm bóng nga, (3) 

Dồn đường gắn uới nỗi xa bời-bờì. (4) 

a Ngưởi mà (5) đến thỉ thì thôi, 

a Đời phiền hoa cũng là đới bỗ đì Ị 
a Người đáu (G) gặp gỡ làm chi, 

a Trăm năm biết có duyên gi hay không ?* 

Ngùn ngang trăm mối bin lòng, 

Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tánh tỉnh. 

7— Chênh-chẻnh bỏng nguyệt xế mànhi 

Dựa nương bên triện một minh thiu thiUt 

Thoát đâu thấy một tiều Kiều.. 

Cỏ chiều phong vận, có chiều thanh tân. 

Sương in mặt, luyỉt pha thân, 

Sen oàng (7) lãng thũng như gần như xa. 

(ì) Sách Hoa-tiên có câu : Vừng trăng vặc vặc song sa; bổng cây vẻ bích màu 

hoa sa diềtn (Đêm thâm trăng mọc giọi dưới nưór, thẵy nước dựn vàng vảng, còn cây 

thl đã gie bóng ra trước sân). 

(а) Đường sử : Đường-Quí-Phi sơ khởi, tinh nhân mông lung. Thượng viét: 

* Hải-đường thị vị túc gia ? 0 Thích s Đu Vng- sứ : Bà Đirờng-Qtii-Phi ngủ mới dậy, con 

tr.ât còn lờ mờ. Vua Đường Minh-Hoàng hòi rằng : * Hoa Hải-đường ngủ chưa đa sao?» 

(3) Nga là Hằng-Nga, chi là trăng. 

(4) Gần xa: Chi hiện thân, thân hậu ngôn. Ý nói thin bẫy giờ víti thân min]} 

về sau. 

(5) Người là Đạm-tiên. 

(б) Người là Kim-Trọng. 

(7) Tề Đông-hôn-Hẵu dỉ kim niêm địa, sử Phan-Phi hânh thượng, viểt: «Bộ bộ 
sanhi liên ba. 8 Thích« Đời nhà Tề, ông Đông-hôn-Hầu lấy hoa sen bằng vàng lót dưới 

đẵt, khiển bl Phan-Phi đi lên trẽn, ròi cười nói rằng : “ Mỗi bước đều sanh ra hoa Sên I>. 

Chi nghia là người dẹp lá m. 



Chào mừng đón hỏi dỏ la : 

« Đào.nguyên (7) lạc lối, đán mà đèn đây ?» 
Thưa rằng : « Thanh khí (2) Xưa nay, 

• Mới càng nhau lúc ban ngày, đã quên ? 

a Hàn-gia (3) ở mé láy thiên, 

« Dưới dỏng nước chảy, bển trên có cầu. 

a Có lòng hạ-cố đén nhau, 

« Có lời hạ-tứ, ném châu gieo váng ! 

« Vưng trinh hội-chủ (Ậ) xem tường, 

« Mà sao trong sS doạn-trường có lên. 

« Âu đành quả kiểp nhơn duyên, 

< Cũny người một hội một thuyền (5) đáu xa. 

« Nầy mười .bài mới, mới ra, 

« Câu ihòn lại mượn bút hoa vẽ vời. » 

Riầu vưng lãnh ý đề bài, 

Tay tiên một vẫy đủ mưò'i khúc ngâm. 

Xem thơ nức nỏm khen thầm i 

« Giá đành tá-khầu cam-tăm (6) khác thường ; 

0 Vi đem vào tập đoạn-trường, (7) 

4 Thl treo giải nhứt, chi nhường cho ai /» 

(ì) Đào-nguyên cbl là người cõi tiên, vl có tich như văy : * Cuổi đò-i Tẩn, có mộ 

ngưòi đi đánh cá/ l$c vào trong một cái suổi hoa-đào/ đi lằn vô/ thi đẽn một động tiên.8 

(а) Kinh-dịeh : Đòng thinh tương ứng/ đồng khí tương càu. Thích : Kinh dịch cí 

câu; Đồng tiếng ứng nhau/ đồng hơi tièm nhau. 

(3) Hàn-gia, ỉ à cái nhà lạnh/ chi là cái mâ. 

(4) Hộỉ-chủ/ là chủ bọn đoạn trường. 

(5) Bôn thơ; Tiền thuyền hậu thuyền/ yên tri nhl ngã/ phi tải lai nhơn. Thích 

Bồn thơ rằng ; Thuyên trước thuyên saU/ vốn «à người với ta, chẳng phải người đi ngl 

khác. (Ý Đạm-Tiỗn nói Túy-Kièu cũng người một hội với mình). 

(б) Tú-khầu là miệng thêu/ cầm-tâm là lòng gẫm. 

(7) Châu-thục-Chơn thí tập/ danh đoận trường tập. Thích ; Người Châu-thục-Chợ)0 

cà làm một tập thi gọi là tập Đoạn-trường. 



Thầm hoa, khách đã trỉrhài, 

Nàng còn cầm lại, một hai tự tình. 

Gió đán sịch bức mành-mành, 

Tĩnh ra mới biết rằng minh chiêm bao. 

Trông theo, náo thăy dâu nào ỉ 

Hương thừa (í) dường hăg ra vào đữu đâỵ. 

Một minh lưỡng lự canh chầg, 

Đường xa nghĩ nỗi sau nầy mà kinh. 

«Hoa trối bèo giạt, đã đánh, (2) 

aBiết duyên minh, bỉét phận minh thi thôi !» 

Nỗi riêng lởp-lớp sóng giòi, 

Nghĩ đỏi con, lại sụt-sùi đòi con. 

8.. Giọng Kiều rần-rĩ trưởng loan, 

Nhă-hùỵên (3) chợt tỉnh, hỏi : ữCơn cớ gi? 

«CỞ sao trằn-trọc canh khuya? 

nMáu hoa lế hãy dăm.dầ giọt mưa.ì> (Ạ) 

Thưa rằng: aChủt phận ngày thơ, 

Dưõng.sanh, (5) đôi nợ, tóc-tơ chưa dền. 

«Bubi ngày chơi mả Đạm-Tiên, 

<íNhẳp đi, phút thăy ứng liền chiêm-bao. 

itĐoạn-trư&ng là số thè nào ? 

«Bài ra thề ấy, vịnh váo thè kia ! 

(x) Tây-Sương J Lan xạ hưong nhưng tại, vọng đỉệt xuytn điên không yểt. Thi ch 
Tay-Sương có câu : Mùi ỉan mũi xạ hẵy còn đây, trông cháu luống nuốt nước miếng hoài 

(3) Ngưiri nhà £)ưồmg luận bài phd răng t Cọng lạc hữa nhỉ tương trục* Thích X 
Cùng hoa rụng mà trôi theo. 

(3) Thi-Kinh cỗ câu : Yên đắc huyên thảo, thọ chi bổi hậu. (Ước được cỗ huyễn, 
trồng aau hè)* Cò huyên cổ tánh làm cho giải phiền, nên chữ* huyên dùng chỉ lả mẹ* 

(4) Bạch-cư-DỊ thi ; Ngộc dung tịch mịch lụy lan can, ỉê hoa nhứt chi xuân dái 

vỏ. Thlch : Thơ ông Bạch-cư-DỊ có câu « Vóc ngọc vẳn vẻ lụy chứa chan, ví như một 
nhành hoa lê đươm giọt mưa mùa xuân. 

(s) Dư&ng-aanh đây là cha mẹ. (Phụ hê sanh ngả, mẵu hè óư&ng ngả : Cha sanh, mẹ 
dv&ng). 
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« Cử trong mộng-trtệu mà suỵ, 

« Thân con, thôi có ra gi mai sau ỉ » 

Dạy rằng « Mộng ảo chắc đáu ? 

« Bỗng không mua não chác sầu, nghĩ nao Ị » 

Vưng lời khuyên giải thấp cao, 

Chưa xong điầu nghĩ, lại dào mạch Tương. Ợ) 

Ngoài song thỏ thầ oanh vàng, 

Nách tường bôrig liễu hay saríg láng diềng. (2) 

Hiên tà gác bỏng nghiêng-nghiêng, 

Nỗi rung, riêng chạnh tấc riêng một mình. 

9. — Cho hay ỉả giống hửu.tỉnh, (3) 

Đố ni gở mối tơ mánh cho xong ỉ 
Chàng Kim từ lại thơ-song, 

Nỗ! nàng canh-cảnh bên lòng biéng khuáy 

Său đong càng gạt càng dầy, (4) 

Ba thu dồn lại một ngày dùi ghe. (5) 
Môy Tần khóa kín song the, (ổ) 

Bui hồng lẻo dẻo di vê chiêm-bao, (7) 

*-(I) Tương-phu-nhơn huy lụy, trước tận thành ban. Thích : Nàng Tương-phu-nhon 

tầy nước mẵt nhâm tre, tre đèu có đởm* _ 
(2) Bài thơ cây liễu cố càu : Phi nhự quá lân tường, Thích : Tơ liễu bay ngang qtia 

(3) Bồn thơ : Kim lang tự thị tỉnh chương. Thích : Bòn thơ rằng : Chàng Kim vổa 

thiệt là giong hữu tinh, ‘ f , . V . , ... , , _ 
(4) Đong lúa đong gạo hễ lắt nổ thì vừa có chừng roi, chờ cái său càng lắt nổ càng 

thêm, nghía là nghi đén chưng nào thi thêm ràu chừng nãy, 
(5) Thi-Kinhcó câu ; Nhứt nhựt bắt kiẽn như tam thu hề, 
(6) Thơ ong Hàn-Dư : Vân hoành Tàn lảnh gia hà tọi. Thích : Mây bay che nủi 

Tăn, chang thấy nhà cưa ử đâu. 

Chi nghĩa là Kim-Trọng nhổ* Kiều, ngỏ ra cửa sô không thẫy chi hết, cũng như 
có đám mây che, không cho thấy vậy* 

Thơ Vân-Uyèn lọi có câu rằng ; Vân sằu Tằn nhi minh bao. Nghĩa là : Mây sầo 

núi Tàn mà mờ mịt. 
(7) Đường thi : Ngân thược trùng quan thinh vị tịch, bẩt như miên khứ mộng 

uuug kham Thích : Cửa khóa mây từng nghe chửa mử, chi bẵng nằm ngủ nhắp chiêm, 

bao. 
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Tuần trũng khuyết, dĩa dầu hao, (:1) 
Mặt mơ tLcỏrng mặt, lòng ngao ngán lỏng. 

Phòng văn hơi giá như đòng, 

Trúc xe ngọn thỏ, tơ dùng phtém loan (2) 

Mành Tương (3) phàn phất gió dờn, 

Hương gởy mùi nhớ, trà khan giọng tình 

Ví' chàng duyên nợ ba sanh, (4) 

Làm ' hỉ đem thói khuynh thánh trêu ngươi.» 

10. — Báng.khuâng nhờ cành nhớ người, 

Nhở nơi kỳ ngộ, vội dời chon đi; 

Một vùng cỏ mọc xanh-rl, 

Nước ngầm trong vắt, thấy gỉ nữa đâu ! 

G;ó chiều như giục cơn sầu, 

Bông lau hiu hất như màu khảy trêu. 

Chạnh riâng tưởng It lình nhiều, (5) 
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều (6*) lần sang. 

(ỉ)®a • Th*nh bỏa bán tiêu tàn nguyệt ké, huỳnh chung sơ thự văng tirfc Hù 
Thích : Đèn đỏ gàn tàn năng kẽ lặr.g, chuông vảng vừa sáng đám sao thưa. (Tront I .ng 
muõn CUÕ1 muộn đi rồi, đêm này qua đêm kia, tim lụn dàu hao, Kim-Trọng cứ mờ lưỡng 
Túy Kiều luôn luôn.) 

. _ . Í2)1íng_thV! Đẳi đăt loan gia ‘vcđcạn huyên. Thích :Tống thi rằng i Đợi đặng 
kco l02n mỗi giây đứt. 

^ Kim-Làng thi : Cựu thòù tiều viện Tươrg liêm hậ, vu bả anh ca hoán khắch 
thinh. Thich : Kim-Lãng thi cò câu ; Nhà hoa buòi củ rèm Tương xú, còn mưựn tiêng 
chim anh đè gọi người. 

(4) Tam sanh kửu hạnh. 

(5) Tỉnh sử : Tu hảnh gia, di tường thiếu tinh đa, vi độn ư tu hành. Thích s Nhà 
tu hành gọi mẵy người tường phật ít, linh dục nhiều thl tu hành chậm lắm. 

(6) Bùi-Hàng chi Lam-kiỉu ngộ tiên nư. Thích 1 Ngươi Bùi-Hàng đến cằu Lam gặp 
tiên nữ. 

^ích 5 Thu°r xưa ncươi Bùi-Hàng gặp nàng Vâh-Kiều cho một bâi thơ, trong thơ 
5y có cau rằng : «Lam-Kièu là chỗ tiên ở ?» Sau lọi đi qua cầu Lam gặp Vân-Anh đẹp đẽ 
muõnlẵy làm vợ. Bả mẹ Vân-Anh đòi được chảy và cõi ngọc mời gà, Bùi-Hảng nhờ gặp 
tiên cho chày và cõi ngọc nên lẫy được Vân-Anh. Sau hai vợ chòng thành tiên hẵ 
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Thâm nghiêm, kin cồng, eao tường, 

Cạn dỏng lả thắm ự) dứt đường chim xanh. (2) 

Lơ-thơ tơ liễu buôn mành, 

Con oanh học nói trên nhành mĩa-mai. (3) 

Mây lần cửa đổng then gài, (4) 

Đầy thềm hoa rụng biết người ờ đâu ! (5) 

(z) Đto Đường, vua Hi-Tôn, cỏ một nàng cung nga họ Hản, ngày kia ỉt trong cung 

không việc chi, buồn lắm, dung lá cây viẻt bài thơ chi đỏ như vầy : Lưu thủy hà thái cắp, 

cung trung tận nhựt nhàn, ân càn tạ hồng diệp, hảo khứ đáo nhơn giam. Thích : Nư&c chảy 

sao mà vội, trong cung vắng tói ngày, nằy cậy mằy lả đỏ, báo tinh cho ngưòri hay.o Thả lá ly 

theo dòng nưổrc ; ngươi Vu-Hựu vớt đặrĩg, coi rồi cũng biên lại nơi lá đó hai câu thơ như 

vầy : Tằng văn diệp thượng đè hồng hoán, diệp thượng đề thi ký dử thùy ?“ Thích ĩ Từng 

xem trên lá đề thơ hoán, đề thơ hoán ly gởi cho aỉ ?. 

Đến sau vua cho 3000 cung-nhơn ra lẫy chồng, Vu-Hựư kểt duyên vổri Hàn thị. Tròi 

chuyện cừng nhau m&i rỏ biết đề thơ hồng-diệp là thơ của mình, hai vự chồng bèn kết 

một bài thơ rằng: aNhát liên giai củ tùy lưu thủy, thiên tải quan sơ ngậ hảo cừu, kiêm nhựt 

kiết thành loan phụng lử, tính tri hồng-diệp thị lương mai. Thích : Một cập đói hay theo 

suổi chảy, ngàn năm chim tót sanh đôi lành, bây giòr đâ hản duyèn loan phụng, mới hay 

lả đỏ thiệt mai lành B. 

(artô thi : Thanh điều bẫt laỉ xuân tính tri. Thích : Cồ thi có câu rằng : Chim xanh, 

chẳng đền tinh xuân chậm. Lọi có tích như vày nữa. —Vua Hán Vò-đế ngày xưa đang ngự; 

chơi, thẵy hai con chỉm xanh bay đến. Vua phán hỏi chim gl đổ. Đông-phương-Sóc taU' 

rằng ĩ *Ấy là chúa tiên Tây Vương mẫu sửa đến chơi; nên sai sứ đến thăm trư6c đó 9, 

Môt lát quả thật có Tây Vương mẫu đến. 

(3) Đưồmgthi: Ki cá hoàng-oanh minh túy liễu. Thích : Trong Đường thi có câu 

rẵng : Qt It con chim hoàng-oanh kêu trên cây liễu xanh. 

(4) Tây-Sương: Môn yềm trùng quan. Thích : Cửa đổng máy lổrp. 

(5) Tây-Sương : Ba liễu y nhiên, nại ngoe nhơn bát kiến. Tních : Bông liễu ý 

nguyên, mà ngưồri ngọc chẳng thẫy. 
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Tần ngần đửng suốt giờ láu, (í) 

Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà, 

Hỗi ra Ngô-Việt thương-gia, 

Buồng không đe đó, người xa chưa rề, 

Lấy đầu du-học hỗi thuê, 

Túi đờn, cặp sách đề huề dọn tang, 

Có cây, cỏ đá sẵn sáng, 

Có hiên Lãm-Túy (2) nét vảng chưa phai, 

Mừng thầm chổn ăy chữ bài: 

« Ba sanh âu hẳn duyin triri chi đáy !» 
Song hò (3) nửa khép cảnh măy, 

Tường đông ghé mẵt ngáy ngày hằng trổng. (4) 

Tắc gang đồng tỏa nguyên phong, (5) 

Mịt mù nào thấy bỏng hòng vào ra. 

li.- Những từ quản khách lân la, 

Tuần trăng thấm thoát nay đả thêm hai, 

Cách tường phỗi buhi êm trời, 

Dưởỉ đào dường cổ bóng người thưửt-tha. 

Buông cầm, xổc áo vội ra, 

Hưomg còn thơm nức, người đà vắng tanh. 

Lần theo tường gấm. dạo quanh, 

Trên đào chợt thấy một nhành kim xoa. 

(ì) Tây-Sương : Ngác lập bán hướng. Tbỉch : Đứng đợi trân trân đín nửa giờ* 

(a) Kim sanh kiến Lãm-Túy-viên tam tự, viít ỉ nhị Kiều sự, bẫt bốc kha tri bỉ. 
Thích : Chàng Kim thấy ba chữ 1 Lãm-Túy-viên» rằng : “Chuyện hai nâng Kiêu, chẳng 

bối cũng biết rồi.» 

(3) Nhan di chi hồ song, viết: song hồ. Thích : Ngu ỉn dùng giSy phỉt eửa song, 

rằng ; chữ song hồ. 

• (4) Tỗng-Ngọe đói sờ-Vương vilt: “Đông lân n& khuy thằn tam niên hỉ.1 Thlcb : 

Ngươi Tóng-Ngọc tâu với vua Sờ-Vương rằng : Đứa con gái nha ỏ' phia Đông, dòm tôí 

đã ba năm lồi. 

(3) Ở gằn một bên (một tẫc, một gang) mà cửa đóng nguyễn phong hoài. 
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Giơ tay vởi lấy vầ nhá : 

« Náỵ trong khuê-các, đâu mà đỉn đây ? 

« Gẫm âu người ấg báu này, 

« Chẵng duyên chưa dẻ vào tay ai cầm !» 

Đêm khuya nương-nảu mừng thầm, 

Trời như xui khách tri-cầm biểt nơi ! 

Tan sương, đã thấy bóng người, 

Quanh tưởng ra ỳ tim-tỏi nghn-ngơ. 

Sanh đà cỏ ý đợi chờ, 

Cách tường lên tiíng, xa dưd ườm lòng : 

« Xoa này b&i được hư không, 

« Biét đáu Hiệp.phổ mà mong châu về ? » (/) 

Tténg Kiều nghe lọt bèn kia : 

« ơn lòng quăn-tử sá gỉ của rơi ? 

« Chiíc xoa, nào của mấy mươi, 

« Mà lỏng trọng nghĩa khinh tái xiễt bao ! ữ 

Sanh rằng : Lán lỳ ra vào, 

« Gần đáy, nào phải ngưò i náo xa xuôi ỉ 

« Được rày nhờ chửi thơm rơi, 

« Kì đà thữu-năo lòng người bấy nay ỉ 

« Mấy lâu mời được một ngáy, 

Dừng chơn, gạn chút niềm.tăy (2) gọi là. » 

Vội về.thẻm lấy của nhà, 

Xuyến vàng dôi chiic, khăn là (3) một vuông. 

(ì) Hán Mạnh-Thường vi Hiệp-Phỗ Thái-thđ chảnh thanh,, khứ châu phục hoìtti 
Thích : Ôhg Mạnh-Thường đời nhả Hán làm quan Thái-thú xứ Hiệp-Phó răt thanh liêm, 

nên hột trân châu trờ vê như củ. (Hiệp-Phổ, thuộc về đăt nưúrc Nam, ờ miền biền, cỏ 
nhiẵu ngọc Trân-châu. Vì quan Thái-thú bên Tàu sai qua cai trị, tàn-bạo và tham-lám lâm 

nên hột châu biến mẫt. Sau ông Mạnh-Thường đén, răt thanh liêm, nên châu ắy đêu trĩ 

vè như củ). 
(a) Niỉm tây : Chuyện riêng. 

(9) Khăn li ; Khăn lụa. 
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Thang máy (1) nhơn bước ngọn tường, 

Phải người hôm nọ rò-ràng chẳng nht ? 

Sượng-sùng dờ ỷ rụl rè, 

Kẻ nhìn tạn mặt, người e củi đầu ; 

Rằng : « Từ ngẫu-nhĩ gộp nhau, (2) 

« Thầm trông trộm nhớ, bấy lâu đã chồn ì 

« Xương mai tính đã gầy mòn, (3) 

« Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay ! 

« Tháng tròn như gởi cung mảy, (4) 

« Trần-trần một phận ấp cáy đõ liều ! (5) 

« Tiện ăôy xỉn một hai điều, 

« Đài guơng soi ăển đấu bèo cho chăng ? J> (G) 

Ngần-ngừ, nàng mới thưa rằng : 

« Thói nhá băng-tuyít chất hằng phĩ-phong ; (7) 

« Dầu khi lá thầm, chĩ hòng, (#) 

« Nên chăng thì cũng tại lóng mẹ cha. 

(ì) Bòn thơ : Vân thÊ í thang tnây. 

(а) Ngẫư-nhĩ là tình càr. 

(3) Đuờng thỉ có ciu : Mai cốt sỗu nan chỉ : Xương mai ốm yếu khó chổng. 

(4) Nhứt ngoạt dang, ký tâm vu ngoạt cung. Thích ĩ Trong cẫ tháng, gỏi ỉòng 

trên cung trằng. 

(5) Như thỏ châu nhơn dả* Thích : Như ngưòù ôm cây vậỹ. Tích cổ một ngưôri 

thồy một con thò chạy đụng cây mà chẽt, sau cứ* giữ cây áy hoài chờ sau có ihò chét như 
vậy nữa mà bắt. 

(б) Thiếp như đài thương cảnh, chiểu kiển thi phân minh. Thích 5 Thiếp như cái 
gương trên đài, soi xuống thăy rõ ràng. 

(7) Nhà tôi trong sạch cũng như dá tuyết, việc chi cũng phải cần thận. 

(8) Ngươn-Chẫn khiên hồng tư : Ngươi Ngươn-Chẵn kéo nhằm sợi chi đỏ (đưực 
vọ tổt). Tích này có điền ra sau trong trương thứ 50. 

Lại cổ cái tích như vằy nữa : Ngươi Vi-CỖ, kén vự, đi đọo chòa, gặp một ồng già 

đương ngô ỉ xem sách, một bên có cải túi chi đỏ. Vi-Cô hỏi thl ông già ẩy trả lời rằng : 

* Sách nãy là Hôn-thơ, chl nằy dề buộc những người phải lăy nhau. * Ông già nói vợ 
VÍ-C6 bây giờ m6i có ba tuồi và là con nhà ăn mày. Vi-Cỗ đi kiễm con nhỏ áy mà g.ẽt, 
giẽt hụt, sau rồi cũng phải lẫy nó. 
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«Nặng lồng xỏi liễu vì hoa, 

« Trẻ thơ đõ biĩi đâu mà dởm thưa. V 

Sanh rằng : « Rày giỏ, mai mưa, 

aNgàyxuân đă dễ Ịi-ìh cở mấy k.ti ? 

nDầu chăng xét tấm tình.si, 

« Thiệt đáy má có ích gì ăến ai ỉ 

« Chút chi gắn.vó một hai, 

a Cho đành, ròi sẽ liệu bới mối-manh. 

ữKhuôn-thiêng (1) dầu phụ tấc thành, 

® Cũng liều bỏ quá xuán-xanh một đời. 

« Lượng xuân dầu quytl hẹp hòi, 

« Công đeo đuồi chẳng thiệt thòi lắm ru !» 

12.. Lộng nghe lới nói như du, 

Chiầu-xuân dễ khiến, nét thu ngại ngùng. 

Rằng : « Trong babi mới lạ lùng, 

« Nầ lồng có lẽ cầm lỏng cho đang ỉ 
« Đã lỏng quân-tử đa mang, 

« Một lỏng, vưng tạc đá vàng năm trong. V (2) 

Được lời như cởi tâm lòng, 

Dở kim.xoa với khũn-liồng, trao tay. 

Rằng: « Trăm năm cũng từ đáy, 

a Của tín, gọi một chút nầy làm ghi. » 

Quạt vàng, khăn gấm sẵn khi, (3) 

Với nhành xoa áy tức thl đồi-trao. 

Một lởi vừa gắn tál-giao, (4) 

Mái sau dường có xônrXao tiếng người, 

(ì) Khuôn-thiêng là tạo-hổa* 

(a) Năm trong chi là trong năm tạng, trong lòng. Kim-thạch chi ngôn, khắc Vu ngữ 
nội : Lời nổi đá vàng, chạm vó trong năm tạng. 

(3) Bòn thơ : Kỉều đi cằm thuế, kim phiến hoán chi. Thích ; Nàng Kiều dùng khỉo 
gấm quạt vàng đòi đó. 

(4) Tất là sơn, giao là keo. Tát-giao nghĩa bền chặt. 
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Vội vàng lả rụng hoa rời, 

Chàng về viện.sách nàng dời lầu trang. 

Từ phen đá biết iuòỉ vàng. Ợ) 

Tình càng thẩm-thía, dạ càng ngòn-ngơ. 

Sông Tương một dải'nông trở, 

Bên trông đầu nọ, bên chờ cuổi kia. (2) 

Một tường tuỵii chở, sương che, 

Tin xuân đàu dễ di về cho năng ! 

13.- Lần-lần ngày gió đêm trăng, 

Thưa hồng, rậm lục, đã chừng xuân qua. (3) 

Vừa ngày sanh nhựt ngoạỉ-gia ; 

Trên song.đường, dưởi nữa là haỉ em. 

Tưng-bừng sổm-sửa áo xiêm, 

Càn (4) dưng một ỉễi quì (5) đem tạc thành. 

Nkà lan thanh-vâng một mình. 

Gẫm cơ hội-ngộ đã đánh hôm nay ; 

Thì-trân (ổ) thức-thửc sẵn bày, 

Gót sen thoát-thoát dạo ngay mẻ tường. 

(ì) Sách Kỳ-quan cỗ câu : Thí kim, kiêm hửu 'thọch. Thích i Thừ vàng nay có đi 

( Có thứ đá đè thừ vàng, người ta thường đùng coi vàng cao thấp). 

(2) Tình sử 5 Ngù-qui thời, Lu ơng-Ý-nương dử Lý-Sanh ngộ, hậu tương ly, hửu 

thi vân ; «Nhơn đạo Tương gian thâcn, vị đè tương tư bán ; gian thâm chung hửu đè, 

tương-tư vô biên ngọn; quân tại Tương gian đàu, thiếp tậi Tương gian vi; tương-tư 
bãi tương kiên, đòng ầm Tương gian thủy. Thích ; Đời Ngù-quí, nàng Lương-Ý gặp 
chân* Qui-Sanb, thương yêu nhau, mà sau Ha nhau, nên có thơ râng í « Sông Tương 

nguò- gọi rằng sâu, gẫm chưa bẵng nừa bịnh đau thương thầm ; sông tuy sâu hẵy còn 

có dảy, tương-tư nhau không bài không bờ; dău sông chàng ờ chàng chờ, nò hay thiép 

lại . ihng sờ cuối sông i tương-tư nhau không tháy mặt nhau, chi mong uóng nước một 
máu -ông Tương.» 

(3) Hoa đỏ thưa, ĩá xanh rậm, nghĩa là cuõi mùa xuân. 

(4) Cần là rau càn. Sách Kê-khang có tích người nhả quê kia đem rau cằn dưng 

cho vua. Càn dưng đây chi r.ghỉa lả lễ mọn không xứng dáng (áy là lời nói khiêm), 

(s) Qui là bông qui ( dưrlg rau càn và bông quì), 

(6) Tbl-trân là vật qui theo mùa. 
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Cách hoa, (i) sẽ dắng tiếng vàng, 

Dưới hoa, thấy đã có chàng đứng trông 

« Trách lỏng hờ-hững vởỉ lòng, 

(iLừa hương chốc đê lạnh-lùng bấy láu ĩ 

« Những là đắp nhớ đòi sầu, 

« Tuyít sương nhuốm nửa mải đầu hoa-rám /» (2) 

Nàng rằng : « Gió bắt mưa cầm, (3) 

« Đã cam tệ với tri-ám bấy chầy ỉ 
« Vẳng nhà, được buềi hôm nay, 

« Lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng. » 

'Lần theo nủi-giả (4) đỉ vòng, 

Cuối tường dáng có nẻo thông mới rào ; 

Sẩn tay mở khóa động Đào, (5) 

Rẽ mây trông tỏ lôi vào Thiên-Thaỉ. (fi) 

Càng nhin, mặt càng thêm tươi, 

Bên lởi vạn phúc, bên lời hàn-huyên. (7) 

Sánh vai vổ chốn ihơ-hiên, 

Phỉ tỉnh phong-nguyệt, nặng nguyền non.sổng. 

Trên yên, biit giá thi-đồng, 

Dạm-thanh một bức tranh Tùng (S) treo trên. 

(0 Bồn thơ : Cách tường ba phi, đối diện nhơn lai. Thích : Cách vách tường hoa 
bay, người sánh mặt lọi đén. 

(а) . Bòn thơ : Tương-tư đău vi bạch. Thích : Đau bệnh tương-tư nên tỏc bạc. 

(3) Đưỉrng thi cỏ câu : Vò vô thiễt tả năng lưu khách. Thích ỉ Mưa, không có giây 

thiết tả, mà cằm khách lại được. 

(4) Núi-giả là non bộ. 

(5) . Động Đảo là động Tiên. 

(б) Thiên-thai lả núi Tiên ờ. (Tích Lưu-Thăn vả Nguyễn-Tr'ệu đi hải thuốc lạc vào 
núi Thiên-thai gặp Tiên). 

(7) Vạn-phúc lả muôn phư&c, (liri chúc » hàn-huyên ; ẵm lậnh). 

(8) Bòn thơ ĩ Kiều kiến Tùng các viết t Thử họa đạm hoàng sơ lục, thậm thị 
giai diệu. Thích ỉ Nàng K)êu thấy bức Tùng các ràng : « Bức họa này sác vàng lợt, sắc 
lục sưa thiệt vẽ khéo mà tỗt lắm. 
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Phong sương được vẻ thiên-nhiin, (/) 

Mộn khen nét bùi càng nhìn cảng tươi. 
Sanh rằng : « Plìác-họa vừa ròi. 

ữ Phầm-đìxin một vài lời thêm hoa. » 

Tay tiên giỏ táp mưa sa, (2) 
Khoản trên, vảy bút thào và bổn cáa. 

Khen : « Tài nhả ngọc phun cliáu, 

« Nàng Ban, ả Tạ, (3) cũng đăa thẻ này ỉ 
« Kiếp tu xưa vi chưa dày, 

« Phúc nào dòi được giả nầy cho ngang ĩ 

Nàng rằng : « Trộm liếc dung-quang, 

« Chẳng sân ngọc-bội. cũng phường kỉm-môn l (4) 

« Nghĩ minh phận mỏng cảnh chuồn, 

« Khuốn-xanh (5) biểt cỏ vuông tròn mà hay I 

« Nhớ từ năm hãy thơ ngây, 

« Cứ trông tưứnợ-pháp. lâm thầy chê-bai: 
« Anh-hoa phát-iiẽt ra ngoài, 

« Ngùn thu bạc-mạng, một đời tài-hoa !» 

« Trông người lại gẫm đen ta, 

« MỘI dày, một mỏng, biết lù có nên ?» 

Sanh rằng : •« Giải cấu (6') là duýên, 

« Xưa nay nhơn định thắng thiên cũng nhiều ; 

« Ví dầu gỉảỉ.kiỉt (7) đến đầu, 

« 7 hi đem vảng đớ mà liều với thán.D 

(ì) Thiên nhiên là tự nhiên. 
(a) Phong vỏ thôi thi tư. Thích : Giỏ mưa giục ý tứ làm thơ. 
(3) Hán Ban-Chiêu hoàn tShiến thi. Tăn Tạ-Đ?o-Uàn vịnh nhự. Thích í Đôri Hán 

nàrf Ban-Chiêu làm bài thơ “quạt thơ”, nhà Tân nàng Tạ-Đạo-Uần vịnh bài thơ “tơ 
lii ». (Hai nàng ây hay chữ dời xưa, ý nói Thủy-Kièu cũng giỏi .như hat người đó)., 

(4) Ngọc-bội là đeo ngọc, chỉ nhà quan ; kim-màn là cửa vàng, chi là con nhà 

• t a. 
5* Khuôn xanh là trỉri. 

vOj Giải cẩu là gặp gở. 
(7) Giải oan kiết tục; là diều chẳng may. 
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Đỗ đều trung khúc ân cần, 

Lòng xuân phới-phởi, chén xuân iàng-tàng. 

Ngày vui ngắn chằng đầg gang, 

Trông ra Ác đã ngậm gương non đoài. (í) 

Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai, 

Giã chàng, nàng mới kíp dời song-sa. 

lậ,- Đến nhà vừa thấy tin nhà, 

Hat thân còn giở tiệc hoa chưa vầ ỉ 

Cửa ngoài vội xã rèm the, 

Xăm xăm băng nẻo vườn khuya một minh. 

Nhặt thưa, gương giọi đầu nhành, (2) 

Ngọn đèn trông suốt, trướng bỉnh hât-hiu. (3) 

Sanh vừa dựa án thiu.thiu, 

Giờ chiêu như tỉnh, giở chieu như mé. 

Tiếng sen xảy động giấc hoè, ựf) 

Bóng trăng đă xế, hoa lê lại gần. (5) 

Báng-khuáng đảnh Giáp non Thần, (fì) 

Cỏn ngờ giác mộng đèm xuân mơ màng. 

(ì) Cò thi J Tây sơn dục hẩm bán biên nhựt. Thích : Núi phía tây muổn ngậm nứa 

mặt trời* 

(2) Cỗ thi : Nguyệt minh tài thượng liễu sẵo đầu. Thích : Trăng lên xảy tới đằu 

cây liễu. 

(3) Đằng ba quang dạng, cách trưárc binh phong/ huyên thán ngử. Thích ; Bống 

đèn chẵp choa/ cách lăm binh phong, om idri than-thờ. 

(4) Xưa người Thuằn-vu-Phầa, ngủ dưới gổc cây hoè/ chĩềm-bno thẵy minh đươc 

kén phò-mẵ và làm quan/ hường lộc hom hai mươi năm. Thức dậy không cố chi hct. Mới 

biét là một giẵc chiồm-bao. 

(5) Cố thi : Nguyệt minh ba ảnh ngọc nhơn laỉ. Thích : Trăng gĩọi hoa (lê), người 

ngọc đến. 

(6) Vu-Giáp, Sử-Vương thần nữ mộng. Thích:Vua Sở-Vương chiêm bao thấy nàng 

thằn nữ núi Vu-Ciảp. (Vua Sơ-Tương-vương chiêm bao thẫy một người con gái đẹp lắm, 

hòi là ngưỉri ở đâu. Con gái ấy thưa rằng : «Thiẽp lả thân nữ núi Vu-Giáp”.) 
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Nàng rầng : * Khoảng vầng đêm trường, 

« Vi hoa nên phải đánh đường tim hoa ; 
« Bàg giờ rỏ mặt đôi ta, 

lí Biết đâu ròi nữa chẳng là chiêm bao ?» (?) 

Vội mừng làm lễ rước vào, 

Đài sen (2) nối sáp, song đào (3) thêm hương. 

Tiên (4) the cùng thảo một chương, 

Tóc mây một mối, dao vàng chia đôi. 
Vừng trăng vặc-vặc giữa trời, 

Đinh-ninh hai mặt, một lới song-song ỉ 

Tóc tơ căn-dặn tác lòng, 

Trăm năm ỉạc một chữ Đòng (5) đến xương. 

Chén hà (ổ) sảnh giọng Quỳnh-tương, (7) 
Dải là hương lạn, bình gương bóng lòng. 

Sanh rằng t « Gió mát trăng trong, 

«Băy làu nay một chút lòng chưa cam ! s 

Chày sương chưa nện cầu Lam, (S) 

Sợ iàạ-khân quả ra sồm-sở chăng ? 

(í) Tây sương : Dử ngẵ tbàm thị minh bạch, nan đạo thị phi, gĩạ mộng trung lai 

Thích : (Chàng vối thiép) bây giờ thật rõ mặt .đôi ta, khỏ nói phải quầy, như việc chiêm 

bao. 
(а) Đài sen là cái đài chạm bông sen đề tháp đèn sáp (Người Dủ-Tính làm bài phu 

cày đèn sáo cỏ câu, • Đòng hà thCra lạp í.) ^ ^ 

' (3) Phạm-Thuằn-Nhơn song tiền đào thọ. Thích : Ong Phạm-Thuàn-Nhơn có trong 

cây đào trưức cửa song. 
(4) Tiên là tờ. 
(5) Đồng là đòng tịch, đòng sàng, đòng sanh, đòng tử. 

(б) Bôi sắt như vân hà, tiên bôi dả. Thich ; sât chẻn như mây ráng, là chén cùa 

tiên đế uổng rượu. 
(7) Quỳnh-tương, tiên tửu đả. Nhứt ầm quỳnh-tương bá cầm sanh. Thích ỉ Quynh- 

tương là rượu của tiên. Có câu thơ rằng : Một lần uống rượu quỳnh-tương# sanh tram 

đều cảm nhổ'. 
(8) Đường Bùi-Hàng đầt ngoe xử cựu, đề Lam-Kiều thú Vằn-Anh nhi tiến khứ. 

Thích ; Ngươi Bùi-Hàng đòú Đường được chày cối ngọc, đến chồ Lam-Kiều, cưỏi nàng 

Vân-Anh, rồi đắt nhau vê cảih tiên* (Tích này đã dẫn trước rồi. Càu nằy ch ^ehla là 
chưa cưóù hòi chi.) 
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Nàng rằng i a Hhng-diệp xỉch-thằng, 

«Một lởi cũng đã tiếng rằng tương-ỉri. 

« Đừng đều nguyệt nọ, hoa kia, 

« Ngoài ra ai lại tiéc gi với ai! » 

Rằng : a Nghe nồi tiếng càm-đái, 

aNirớc non, luông những lãng tai Chung-kỳ.» li) 

Thưa rằng : « Tiện kị (2) sá chi, 

e Đã lòng dạy đến, dạy thi phải vưng, » 

Hiên sau treo sẵn cầm-trăng, (3) 

Vội vàng, Sanh đã tay nâng ngang mày. 

Nàng rằng : I Nghề mọn riềng tay, 

11 Làm chi cho nặng lòng nầy lắm, thản ?» 

So dần giây Võ, giây Văn, 

Bổn giây to nhỏ theo Dần Cung, Thương. 

Khúc đáu Hán, Sở chiển-irưởng, 

Nghe ra tiếng sất tiếng vàng chen nhau ỉ 

Khúc đâu Tư-Mã Phụng-cầu, (5) 

Nghe ra như oản như sầu phải chăng ! 

Kê-khang nầy khúc Quảng-ỉăng, 

Một rằng Lưu-lhủy, hai rằng Hủnh-vân ; 

(ì) Cao-sơn, Lưu-thủy ngộ tri-âm, đu Bá-Nha đử Tử-Kỳ đả, Thích : Bài Cao-sơn, 

bài Lưu-thủy, gặp bạn tri-âm, câu ãy *là sự tích của Bá-Nha với Chung-Kỳ. — (Chung- 

tử-Kỳ đòi Xuân-Thu, ỉà người biết nghe âm nhạc có tiếng, Ngày kia, Bá-Nha khảy đờn 
mà tiong bựng nghỉ đễn nói, Tử-Kỳ biết mà khen rằng : a Tiếng đờn hay lâm, chót vổt 

như núi cao Kẽ Bá-Nha cũng đờn mà bụng lại nghĩ dưới sông. Tử-Kỳ cũng biết mà 

khen : 4 Tiếng đờn hay lắm, cuồn cuộn như nư&c chảy. >. — Đến sau Tử-Kỳ chét, Bả- 

Nha bứt dâỵ, đờn mà nói rằng : « Trong thiên hạ không còn ai mà biết nghe đờn ta nữa.») 

(2) Tiện-kị là nghề hèn, 

(3) Càm-trăng là nguyệt cằm. 

(4) Hán thơ : Thiểt mả kjim qua. Thích : Ngựa sắt giảo vầng. 

(5) Tư-mã Tương-Như, đò-i nhà Hán, đò*n bài « Phụng-càu-hoâng í). Nàng Trảc- 

van-Quân nghe tiếng đờn thâm tiàm lầm nên mê, nửa đém lén theo Tương-Như sau hai 
đàng lẫy nhau. 
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Quá-quan nầy khúc Chiệu-Quán, (í) 

Nửa phần luyỉn chúa, nìra phần tư gia. 

Trong như iiỉng hạc bay qua, (2) 

Đục như nước suôi mởi sa nửa vời. (3) 

Tiếng khoan như giỏ thoắng ngoài, 

Tiĩng man sầm-sập như trời đò mưa. 

Ngọn đèn khi tố khi mờ, 

Khiên người ngòi đỏ cũng ngơ-ngan sciu. 

Khi dựa gối, khi củi đau, 

Khi vò chín khúc, ựt) khi châu đôi mày. 

Rằng : « Hay thỉ thật ỉà hay, 

« Nghe ra ngậm đầng nuốt cay thỉ nào ỉ 

«Lựa chi những bực tiêu-tao, (5) 

«Nhột lỏng mình, cùng nao.nao lòng người ?» 

Rằng : a Quen mắt nít đi ròi, 

c Tẻ vui, thôi cũng tinh trời biít sao ì 

* Lời vàng vưng lãnh ý cao, 

ữllọa dần-dần, bởl chút nào được không /» 

Ngọn lan (ổ) càng tỏ thức hồng, 

Dầu máy cuối mắt càng nòng tám yêu. 

(ì) Bà Chicu-Quẳn là cung-nhơn điri nhà Hán, vua phải đem gẵ cho chúa Hung nô. 

Lức đi ra đến cửa ải, nhở chúa nhớ nhà, Chiêu-Quân cời ngựa kbây đàm Tì-bâ mà tả 
cành sàu-bi* 

(2) Tôn thị cầm thi : Sơ nghi táp táp lương phong động, hựu tợ tiêu tiêu mộ vỏ linh ; 

cận nhược lưu tuyền lậỉ bích chướng, viễn như huyền hạc hạ thương mỉnh. Thich ỉ Bài 

thơ đờn cầm cửa họ Tôn l ằng : <f Mới ngờ giỏ thòi ào ào, lại nghi đợp đợp mưa rào tận 

nơi ; gằn như nư6c suỗi chảy khơi, xa như tiếng hạc giữa trời bay qua, D 
(3) Vịnh vật Ihi; Thanh như huyền hạc tlêu-tiêu bạ, trược tợ thanh tuyên côn-còn 

lai. 1 hích ; Vịnh vật thơ : Tiếng đờn «thanh» như chim huyền hạc ph6i-phổi bay, tiếng 

đờn t{ trược a giổng 3UỔÌ thanh-tuyền cuộn cuộn chảy, 

(4) Cửu khúc hồi trường ĩ chín chlũ ruột quăn. 

(5) Tiêu-tao là thảm thiết. 
(6) Tinh.sử : Lan mai đăng tằn, chúc hoa dả. Thích : Lan mai đăng tàn là cải hoa 

Ểèn. 
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sỏng tình dường đã xiêu-xiêu, 

Xem trong áu yim có chiều lả-lơL 

Thựa rằng : « Đừng lảy làm chơi; 

• Đê cho thưa hết mọi lời đă nao. 

« vẻ chi một đóa yêu đào, 

« Vườn hòng chi dảm ngăn rào chim xanh ? 

“ Đã cho vào bực bố kinh, ợ.) 

0 Đạo tùng phu lấy chừ Trinh làm đầu ! 

“Ra tuồng trên Bộc, trong Dâu. (2) 

« Những con người ấy ai cầu làm chi ? 

« Phải đêu ăn xồi ở thi, 

« Tiết trăm năm, nữ bỏ đi một ngày ỉ 

«Gẫm duyên kỳ-ngộ xưa nay, 

0 Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi, Trương ? (3) 

« Máy-mưa đánh đồ đá-vàng, 

t Quả chiêu trước dã chán chường yến-anh í 

“ Trong khi chắp cánh liền nhành, (4) 

«Mà lỏng rẻ-rúng đã đánh một bên ỉ 

*Máỉ tây đe lạnh hương nguyìn, 

0 Xui duyên dằín thắm, ra duyên bẽ-bàng ỉ 

(ì) Kinh-xoa, bỗ-quãn, chánh thê dả. Thích : Chữ kinh-xoa, bó-quần, nghĩa là Yộ 
chánh. 

(a) Tan-trung, Bộc-thượng, Trịnh Vệ dâm thi. Thích : Chữ Tan-trung, chữ Bộc- 
thượng là thơ dâm cùa nước Trịnh nước Vệ. — Bộc là sông Bộc, là chồ quan Thái-iư 
của vua Trụ tràm minh. Nơi ăy thường có tiêng dờn dâm lắm, vỉ những bài đírr, đó vón 

là tỉr đời vua Trụ lưu truyền lại. Dâu là dám dâu noi bsi sông Bộc, thường con trai con 
gái I-.U ởc Trịnh nư6c Vệ hay dẽn dó mà trai gái vói nhau. 

(4) Đường, Tnrơng-Cung dử Thôi-Oanh tương ngộ vu Phô-Mục tự chi Táy-sương, 
hậu Tiương biệt thú, Thôi diệt hủy thân vu nhơn. Thích : Ngươi Trương-Curg nhả 
Đuòng với Thôi-Oanh-Oanh gặp nhau tại chái tây chùa Phò-Mục, phải lòng nhau. Sau 

H> Tiuơng-Cung cưóũ vợ khác, còn Thdi-Oanh cõng iăy người khác! 

(4) Bạch thi : Tại thién ti dực điều, tậi đìa liên lý chi. Thích : Thơ ông Lý-thái- 

Bạch cỏ câu ; Duỗi đát gíầag gịt nhành khơi, nào ai chãp cánh tận tiòi chim bay. 
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a Gieo thoi Ợ) Irườc chẵng giữ-giàng, 

« Dề sau nên thẹn cùng chàng, bởi ai ? 

« Vội gi liễn ép lioa nài ? 

a Cồn thân ất cang đền bồi có khi h> 

Thổy lời đoan chánh (2) dễ nghe, 

Chàng càng thêm nĩ thêm lú mười phân. 

Dỏng tàu (3) vừa lợt vẻ ngân, (4) 

Tin dâu đã gõ cửa ngăn gọi vào; 

Nàng thi vội trở buồng thều, 

Sanh thi rảo gỏt sđn đào bước ra. 

15.- Cửa ngoài vừa ngỗ then hoa, 

Gia-đồng vào gỗ ỉ thơ nhà m&i sang. 

Mở xem thủ bùt nghiêm.đường, 

Nhân rồng : « Thúc phụ xa đàng mạng chung : 

a Hây cỏn kỷ táng Liêu-Đông, 

« Có hương khơi diỉn ngàn trùng Sơn khê. 

« Rày đtra linh sấn về quê, 

a Thỉ. nào con cũng phải về hộ tang. » 

Mổng tin xiết nỗi kinh hoồng. 

Dăng mình lén trước đài-irang iự-tình ; 

Gót đầu (5) mọi nỗi dinh-ninh, 

Nỗi nhà tang tóc, (<;) nỗi minh xa xuôi: 

«Sự đàu chưa kịp đôi hòi ! 

« Duyrn dâu chưa kịp một lời trao tơ ỉ 

(x) Tăn, Tạ-Côn chãp lân nữ, nữ di xoa đằu chiẽc hrởng xi. Thích : Ngươi Tạ- 

Côn nhà Tăn ghẹo con gái hàng xóm, bị con gái ãy lăy thoi (của nổ đương dệt cửi) quăng 
g3y mẵt haỉ cái răng* 

(а) Đoan chánh là ngay thẳng* 
(3) Tàu là cái rường nhà. Thơ Hoa-Tỉên cổ câu : «-Nàpg hồng duyên chẵng chẩp 

nhau, mái tây chi đè bỏhg * Tàu ® xế trăng* 

(4) Cồ thi : Nguyệt sắc như ngân câu. Thích : sẵc mặt trăng như vòng bạc* 
(5) Gót đầu là đằu đuôi gổc ngọn* 

(б) Tang tóc là đề tang, đề chế. 
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« Trăng thì cỏn dó sờ sờ, 

aDám xa-xuôi mặi, 1ÌÌỜ thưa thớt lỏng. 

9Ngoái ngàn dậm, chốc ba dông, Ụ) 

aMổi sòu khi gỡ cho xong, cỏn chầy l 

9 Gìn vàng, giữ ngọc cho hay, 

vClio dành lòng kẻ chưn máy cuối trời /» Ợ) 

Tai nghe ruột rối bời-bừi, 

Ngập ngừng, nàng mới giải lời trước sau : 
«Ông tơ ghét bỏ chi nhau ? 

9 Chưa vui sum-hiệp, dã sầu chia-phuỉ ; (3) 
aCùng nhau trót đã nặng lời, 

*'Dấu-thay mải tóc, dám dời lòng tơ ! 
aQuãn bao thảng đợi năm chờ, 

liNghĩ người ăn giỏ nằm mưa xót thầm. (4) 
nguyền hai chừ đòng-tám, 

«Tifìm ntím /hê chẳng ôm cầm thuyền ai, (5) 
9 Cỏn non, cỏn nước, còn dài, 

*Còn về, còn nhó■ đền người hôm nay ! D 
Dùng-dằng chưa nỡ dời tay, 

Vầng đông, trông đã đứng ngay nóc nhà, 

Ngại-ngùng một bước một xa, 

Một lời trán trọng, châu sa mấy hàng, 

.Buộc yên, quảy gánh vội vàng, 

Mói sầu xẽ nữa, bước đàng chia hai. 

(«) Ba dông là ba năm (tam niên tang). 
fa) Xa xuôỉ. 

(3) Chia-phui là phân-r& nhau ra* 

(4) Tô thi : Lộ túc phong xang lục bách lý. Thích : Trong Tô thi t Xa xuòi trẵm 
dặm trường đinh, nằm mưa ăn giỏ một mình xỏt xa# 

(í) Đường thl ĩ Khẳng bả tì-bà qưá biệt thuyền. Thích : Trong Đường thi : Nỡ 
ôm đòm tì-bà qua thuyền khác. — Lại trong Thíên-Hương-Tập cỏ câu :'Thiếp kí di thần 

hứa quân, tuy toái ngọc trằm châu, bầt nhằn bảo tì-bà quá biệt thuyền dẳ. Thích : Th ếp 

đà thân hứa cho chàng, tuy rằng nát ngọc phai vàng dám 9ai ; nỡ nào sang bư6c thuyền 
ai, ôm đàrn mà khảy những bài tinh chung# 
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Biỉòn trông phong cành quê ngirời, 

Đầu nhành quyên nhặt, cuối trời nhọn thưa. 

Nõo người chải giỏ dầm mưa, 

Một ngày nạng gánh tương-iư, một ngày. 

16— Nòng cỏn đứng dựa lìỉên tởy, 

Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ; 

Trông chìcng khói ngớt song thưa, 

Hoa trôi chác thắm, liễu xơ-xảc váng. Ợ) 

Thn-ngần rỗo gót lâu trang, 

Một doán mừng thọ ngoại hương, mời về. 

Hàn-huyên chưa kịp giãi già, (2) 
Sai người bỗng thấy bốn bề lao.xao. 

Người nách thước, kẻ tay đao, 

Đàu trâu, mặt ngựa, ào ào như sôi. 

Gia-gianợ (3) một lão một trai, 

Một dây vô-loạỉ buộc hai thăm-tlnh ; 
Đầy nhà vang tửng ruồi xanh, (Ạ) 

Iĩụng-rới khồng-cừỉ, tan-tành gói may. 

Đò tế nhuyễn, (5) của riêng-táy, 

Sạch sành-sanh, (ơ) vét cho đầy tủi tham. 

Đầu đáu bay buộc ai làm ? 

N(Ì(J ai đan rậm (7) giật giám (8) bỗng nhưng ? 

Hỏi ra, sau mới biít rằng : 

Phỗi tên xưng suất tại thằng bản tơ. 

(1) Chi qua mùa thu. 
(2) Giãi giề : là bày tỏ, cắt ngl ĩa nguòn cơn* 
(3) Gia-giang là đỏng gông. 
(4) Kinh thi : 1 hường nhăng chi thinh. Thích ; Trong Kỉnh thi J Cái tiếng tuồi 

gan* rhỉ nha lọi' lệ địch). 
(5) Đò tể nhuyễn là đồ kính, đồ nhỏ như nữ trang* 
(6) Sạch sành-sanh là lây sạch bách* 
(7) Đan lậm nghĩa là chuyện ít suýt ra cho nhiều đặng vu oan cho người ta* 
(á) Giật giàm là kéo bẫy* 
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Một nhá hofíng-hỔt nghn-ngơ, 

Tiếng oan dậy đất, ân ngờ lòa mây. 

Hạ lừ, (!) van vôi trót ngày. 

Điếc toỵ lân-tuấi, pha tay tồi tàn ; 

Rường cao, rút ngược dây oan. 

Dẩn lá dá cũng nát gan, lựa người. 

Mặt trông đau đớn rụng rời, 

Oan nhy còn một kêu trời, nhưng xa ỉ 

Một ngày lạ thói sai-nha (2) 

Lâm cho khốc hại, (3) chẳng qua vỉ tiền. 

17.- Sao cho cốt nhục vẹn tuyền, 

Trong khi ngộ biỉn lùng quyền, biél sao ? 

Duyên hội ngộ, đức cừ-lao, 

Bên Tình, bên Hiếu, bền nào nặng hơn ? 

Đề lời thệ-hải minh-sơn, ựi) 

Làm con trước phải đần ơn sanh thánh. 

Quyết tình, nàng mới hạ tình : (5) 

« Hơi cho đề thiỉp bán mình chuộc cĩia ! ” 

Họ Chung cỏ kẻ lại già, 

Cũng trong nha-dịch, lại là lừ-tám ; 

Thấy nàng hicu-lrọng tình thâm, 

Vì nàng, nqhĩ cũng thương thầm XÓI vay ! 

Tính brìi lót dỏ, luôn dây, 

Có ba trăm lạng việc nììy mới xuôi. 

Hãy về tạm phổ giam ngoái, 

Nhủ nàng qui liệu (6) trong đòi ba ngày. 

(ì) Hạ tír là hạ minh xuổng mà xin. 
(а) Sai nha là kẻ quan sai (nhà tơ). 
(3) Khỗc hại là làm sự độc dữ. - ...» 
(4) Hoa-tiên : Sơn minh hải thệ hưu cô phụ. Thích ỉ Trong Hoa-tiln : Chi núi thỉ 

sông đâu dám quên. 

(5) Hạ-tinh là dẹp cái tinh lại, mầ lo hiếu. 
(б) Qui liệu lả tinh toán cho xong. 
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Thương tình con trê thơ-ngâtj, 

Gặp con họa bốc, tai bay bắt kỳ ! 

Đau lùng từ biệt sanh ly, 

Thán còn chẳng tiỉc, tiếc gl đèn duyên ỉ 
Hột mưa Ợ) sá nghĩ phận hèn, 

Liền dem tắc cỏ, quyết (Tèn ba xuân ! (2) 

18Sự lồng ngô vời băng.nhơn, (á) 

Tin sương dôn-dạỉ xa gần xỏn-xao, 

Gan miên có một mụ nào, 

tìưa người vicn.khành, tỉm váo Pấn danh. 

Hỏi lên, vằng : « Mũ-giảm-Sanh,» 

Hỏi quê, rằng : «Huyện Lám-Thanh cũng gần.* 

Quá niên gỉạc ngoại từ-tuần, 

Mày râu nhẵn-nhụi, áo quằn bánh-bao ; (4) 

Trước thây, san tờ lao-xao, 

Nhà băng dưa mối, rước vào làu trang ; 

Ghè trên ngòi tốt sỗ sảng, 

tìiibng trong, mối đã giục nàng kíp ra. 

Nỗi mình, dương tức nỗi nhá, 
The in hoa một bước, lụy hoa mấy hàng ! 

Ngại-ngùng dạn gió e sương, 

Nhìn hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày ; 

Mối càng vén tóc bất tay, 

Nét buôn như cúc, diệu gày như mai. (5) 

Đãn-do cân sắc, cán tời, 
Ép cung càm-nguyệt, thử bài quạt thơ. 

Mặn-nông một vẻ một ưa, 

(ì) Hột mưa nghĩa là thân phận đờn bà. Tục ngữ có nói s * Tliln em như hột mưa 
dào, hột sạ xuống giếng, hột vào vưò'11 hoa >J. 

(2) Mạnh-giao thi : Dục tương thốn thảo tâm, bảo đáp tam xuân huy. Thích ; Thơ 
Mọnh-giao : Muốn đưa lẫc cò lòng con, đè mà báo đáp cho tròn ba-xuân. 

{3) Bătig-nhơn là người làm mai, làm mõi. 
(4) Nhăn-nhụi là trơn-tru ; bảnh-bao là tử tể. 
(3) Dung đậm như cúc, cách sấu như mai. Thích : Hình dung lợt lạt như nhành 

CÚC/ cỗt cảch õm gầy giống vóc mai. 
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Ẹằng lồng, khách mài ỈỈIỊỊ cơ dặi-dtn. 

liằng : « Mua ngọc dển Lcun-Kiều, 

* Sính nghi xin dạg hao nhiêu cho tưởng ? 1 

Mối rằng : «Dởi<g giá ngàn vàng, 

*fíấp nhà,, nhờ lượng ngưủi thương dám nài /* 

Cò-kè bớt một thêm hai, 

Giò• lâu ngũ giá, vưng ngoậi bổn trăm. 

Một lời, thuyền dã êm-dằm, 

Hãy dưa canh-thưp, trước cầm làm ghi. 

Định ngày nạn thề vu qui, (/) 

Tiền lưng dã cỏ, việc vỉ chẳng xong ? 

19.- Một lỏi cậy với Chung-Cồng, 

Khất-tờ tạm lãnh Vương-ông về nhá ; 

Thương tỉnh con trẻ cha già, 

Nhìn nờng, óng những máu sa ruột dàu ĩ 

« Nuôi con những UỎ'C vầ sau, 

« Trao tơ (2) phải lứa, gieo chu (3) đáng nơi! 

« Trời làm chi cực bdg trời ! 

« Nầy ai vu.thảc, cho người hiệp lan ĩ 

« Phủ cân (4) bao quản thán tàn, 

« Nữ đày.đọa trẻ, càng onn-khổc giá ỉ 

« Một Uh> san trước cung lá, 

« Thôi thi m(d khuất, chàng thà lòng đau 1» 

(x) Nạp thề vu quĩ : Cư6i rồi đưa dâu, 

(2) Đưírng/ Truơng-Cỏng ngG nữ/ các chẩp*nhửt sắc tư/ Thọ-Nguyỗn-Ch5n khiên 

thỉ/ hạnh hoọch mi nữ. Thh'h ỉ Ông Trương-Công đò*i Đưồrng sanh đưọrc răm npười 

con gáỉ. Lúc kén lè biêu năm người con gái ãy, mỗi người cầm mộr mối chi khác ?ắc 

nhau/ rồi trao mổi chi dàu kia cho ngươi Nguyên-Chẫn ĩủt, may rút nhằm mõi chi lửa 

người con gái lịch 3ự. 

^ (3) Cồ dả công nữ trệch tể/ tại lằu thượng đĩu hoa châu/ trúng đci fửc tể dâ. 

Thlcn : Đời xưa con gái quan lớn chọn rồ/ ngòi trên lâu gieo càu xuõng/ tiúng nhằm 

Đgườỉ nào thl người ẫy là rề đó. 

(4) Phủ cân là búa rlu. 
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Theo lởi càng cliảg dỏng châu, 

Liều minh ông rẳp gieo đần lường vôi. 

Vội vàng kẻ giữ, người coi, 

Nhỏ to, nàng lại tìm lời khuyên can í 

« Vẻ chi một mảnh hòng-nhan ! (í) 

« Tóc tơ, chưa chút đền ơn sanh-thành ! 

« Dưng thơ dã thẹn Nàng-Oanh, (2) 

« Lại thua Ả-Lỷ (3) bán mình hay sao ? 

« Cội thung tuồi hạc càng cao, 

« Một cây gánh vác bứt bao nhiêu nhành ? 

(i) Mảnh hSng-nhan là thân phận con gái. 

(a) Đ6i nhà Hán nàng Đề-Oanh là con Thuận-vu-Khôn. Cha bị tội đáng chít, nằng 

Đề-Oanh dung thơ tâu với vua Văn-Đé, xin bán minh vào cung mà chuộc tội cho cha. 

Vua cảm tình hiẽu ây mà tha cha nàng. 

(3) Đưỉrng-Đại Tùng thư : Ngố-Việt xuân-thu, Lý gia hữu ngO nữ, bần thậm, cư 
thôn phụng xà thỉn, mỗi niên tăt mài nhứt nữ di hư&ng, chi thử nan chi. Lý chi qui 

nữ thi Ký, ngôn ư phụ mẫu vilt : “Thiếp bẫt năng như Đỉ-Oanh thượng thư cứu phụ, 
hựu bãt năng mại thân cứu bằn da ? Phụ mẫu lân chi băt thinh ; Ký có thinh chi, chi 

nhưt, Ký di phệ xà khuyền, nhứt lợi kiếm dử phăn miéng di vảng. Xà xuẵt, tiên di phẫn 

miễng tự chi, phóng khuyền phệ xà, xà quyện, dl kiẽtn trảm chi ; phủc kỳ huyệt, đẵt tiền 

sô phụng chủ nữ cót, xà trường thập xích dư; tự thị quái 'tuyệt, Việt vương văn chi, 

sinh vi hậu. Thời nhơn viết s Lưu-Qul tràm xà vi đé, Lý-Ký ttảm xà vi hậu, thiên hạ băt 

khá vô đỏi. Thích : Tập Tùng thi đời Đuòrng có nhắc tích : Ngô-Việt xuân-thu, nhà họ 
Lý có nỉm đứa con gải, nhà nghèo lẵm; trong làng ây có thờ thằn Rẳn, mỗi năm phậi 
mua một đứa con gái mà cúng thàn. Đén phiêu nhà họ Lý thi đứa con gái ủt là thị Ký 
nói với cha mẹ rằng ỉ « Tôi không đuợc như nàng Đè-Oanh dưng thơ cứu cha, lại chẳng hay 
bán minh mà đỡ nghèo sao ? Cha mẹ thương không cho ; thị Ký cứ xin đi hoài. Đẽn bữa 

cúng thăn, thị Ký đem theo một con chó biết cán lán, một cái gươm bẻn và bánh bột ml. 

Đền nơi rân .bò ra, tbị Ký trước quắng bánh bột ml cho nỏ ăn, ròi thả chó cho cân con 

lần ây ; khi rân mệt ròi thl nàng ãy căm gươm chém nó. Đào hang rẳn coi thl đặng 
xương của mẵy người con gii cúng hòi trước. Con rẳn ãy dài hơn mưỉri thưởc. Từ đó 
rối không cố vật quái nữa. Vua Việt-vương nghe chuyện ẫy, rư6c thị Kỷ về cho làm hậu. 
Ngưò-i đ&i ẩy nói rằng : “ Ông Lưu-Qul chém rân làm vua, nàng Lý-Ký chém rân làm 

hoảng-hậu, trong thiên hạ chàng nên không cập.0 
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« Lồng ỉơ dầu cliẵng dứt linh, 

« Giỏ mưa áa hẳn tcm.tảnh nu ức non ì 

« Tlià rang licu một thân con, 

« IIoci dầu rã cánh, lá còn xanh cày. 

<í Phận sao, dành vậy cũng vầy, 

« Cầm như chẳng dậu những ngày cỏn xanh /(/) 

« Cũng dừng tinh quan lo quanh, 

« Tan nhà là một, thiệt minh là hai !» 

Phai lù7, ông cũng êm tai, 

Nhìn nhan giọt vắn, giọt dài ngon-ngang (2). 

Mái ngoài, họ Mã vừa sang, 

Tờ hoa đã lỉỹ cán vàng mới trao. 

Trăng giá (3) dộc (lịa làm sao ? 

Cầm dây chẳng lựa buộc váo tự.nhiên Ị 

Trong tay dã sần dòng liên, 

Dầu lòng đoi trũng thay dcn, khó gì ? 

Họ Chung ra sức giúp vì, 

Lễ tâm (4) dă dụt, tụng kỳ cũng xong. 

20.- Việc nhà mới tạm thong-dony, 

Tinh.kỳ (5) giục.giã đã mong độ về. 

Một mình nương ngọn đèn khuya, 

Áo dâm giọt tủi, lóc chia mái sầu. 

« Phận dầu, dằu vậy cũng dầu, 

« Xóf lỏng dco-dẳng bấy lâu một lò i ! 

« Công-trình kề biết mấy mươi ? 

« Vi ta khắng-khít (ổ) cho người dở dang ĩ 

(ì) Kề cũng như lúc còn thơ mà nuôi không đặng vậy* 
(2) Ngồn-ngang là dọc ngang* 
(3) Trăng già Jà bà Nguyệc-lão. 
(4) Lễ tâm là lễ đến lạy quan lớn gọi là lòng thành. 
(5) Hôn giả kiẽn tinh nhi hành. Thích ; Lễ đtra dâu, lúc còn thẩy sao mà đi đưa* 

fChĩ là cười về đêm). 
(6) Khăng-khít là chặt-chịa. 



<( The hoa clura rảo chén vỏng, 

e Lồi ihề. thỏi da phụ phòng oớỉ hoa ! 

« Trời Liè.ỉĩ (/) non nước bao xa, 

tt Nghĩ (lởn rẽ cữa, chia nhò từ tôi ỉ 

« ĩỉiet bao dngên nợ the bòi ! 

« Kiếp nầg thỏi thể Ị(ị thỏi cồn gì ? 

« Tỏi-sanh (?) clura dừl hương ỉ he, 

« Làm thán trâu ngựa (3) đen nghi trước-mai! 

(ì) Liêu là đất Lìẻu-Dương, quê cỏa Kim-Trọng. 

w Trương-Sanb đuyột I.ò-Cỏng nữ, nữ bạo tổt, tư chi, mỗi thực chức chì. Hậu nữ 

hỉnh hiến tương dư tù mu ngữ niêu. Hrtt viết « Ki0m đắt thác sanh Hà-Bắc, Lư hộ hộ gỉ*. 

Nlur bãt vong, hậu thập ngũ niên vãng phòng chi.” Sanh y ngôn, chí Hà-Bắc, mộng nhử* 

đồnp dàn ctục ư tri, cập tĩnh, tư phát tận lọc, diện van diệt cài. .Nữ khuy Sanh tạng- bSt 

phù, ưu uãt nhi tử. Hạu Sanh mộng nữ chí, viết : * Quả quân da, tổc chiêu hồn kha 

hượt dã. * Sanh nbâp vãn Lư-Công, ngỏn chiêu hồn chi, tái tò toại thinh lễ, huề qui. 

ThiVh : Ngươi Trương-Sanh muon con gái *ng Lò-Cỏng, con gái Sv chết p&m ; Trương 

Sanh nhó' lắm mỗi bữa ăn đm vát. Sau dứa con gái hiện hlnh ra ỏ* vód ngưòù ãy rãm 

nam. Ngày kia con gAi ay nói : (( Nay được đầu thai nơi nhà quan Lư hộ bộ ờ H.VRac, 

riếu bụng-chàng còn thương chằng quên thì sau năm qua đỏ hòi tham nhà đcn mà viengữ. 

Trưomg-Sanh y Iò*i, sau đến Hà-Bắc, chiêm bao thay một đứa tiều-đồng dắt minh đi tắm 

nơĩ no, đến khỉ tinh giãc thì râu tổc rụng hết, gương mặt cOng khác. Nàng con gái thấy 

Trttơng-Sanh tiạng mạo khòng giống nhir trưỏ*c rau nhó1 mẦ chết. Sau Trương-Sanh chiêm 

bao th3y nàng ấy đến nói rang: « Qua thiệt chàng đây mơ, phải kíp chiêu hồn thl tôi sống 

Jí» tược. * Trưong-Sanh l£n vào thưa vód ông Lồ-Công làm lễ chiêu hồn, rồi nàng ẵy 

sỗ' p lại, Sanh cưỗd nàng đem về. (Ẩy là một tích tái sanh). 

(q) Ltêu-trai : Tích nhơn hữu thọ trái bât. hườn, từ hậu thác sanh vi chủ gia ngưu 

rrrô, dì thường chí. Tlú.ĩh : Trong Liêu-trai : Xưa cỏ ngưòd mẳc nợ ngưòì fa không tra 

được, sau chết đi, rồi đăư thai lên làm trâu ngựa nhà ăy đè mà bồi đó. 



« Nợ tinh chưa trả cho ai, 

8 Khối tinh Ợ) mang xuống tuyỉn-đồi (2) chưa tan ĩ D 

Nỗi riêng, riêng những bàng-hoàng, 

Dầu chong trắng dĩa, lụy tràn thấm khăn. 

Túy.Ván chợt tỉnh giấc-xuán, 

Dưới đèn ghé đến ăn-cền hỏi han : 

0Cơ trời dâu bề đa đoan,. 

« Một nhà đê chị riêng oan một minh. 

« Cớ gi ngôi những tán canh, 

Nỗi riéng còn mắc mối tinh chỉ đáy ? » 

« Rằng : aLònq đương thon thức đầy, 

Tơ duyên còn vướng mói này chưa xong. 

«Hở môi ra, cũng thẹn thùng, 

8 Đề lòng, thi phụ tấm lòng vời ai ỉ 

8 Cậy em, em có chịu lởi, 

aNg'ôi lên cho chị lạy ròi sẽ thưa, 

0 Giữa đàng đứt gánh tương-tư, (3) 

« Giao-loan chấp mối (4) tơ thừa mặc em, 

8 Kề từ khi gặp chàng Kim, 

« Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thê. 

(t) Tích hữu nhứt nữ đuyệt nhứt thương gi3, bát chỉ» nữ uẵt tử. Kỳ pl-.ụ phin 

thi, tâm trung kiẽt thành nhứt khối, chùy chi bát phá, chiếu chi trung lợ nhút thương 

gis. Thương chí, hiến bửu càu kiến ; lụy hạ đung nhi vỉ huyết. Thích : Có một nàng con 

gái phải lòng một người lái buôn, (thương yêu nhau lâm) ; sau tên lái buôn không đén 

nữa, nảng ẵy rầu ri mà chét. Nguòũ cha đốt thây, trong bụng nàng ẫy cỏ một khối đập 

không nát, coi kỳ lại gióng hlnh đận tên lái buôn. Tẻn này nghe chuyện ẫy ròi đén, đem 

dưng của báu cho ngưòũ cha càu xin coi cái khói dó i tên lái buôn khóc, mróx mắt nhỏ 

vào khói ãy bèn tan ra huyết. 

(a) Tuyền-đải là cửu tuyĩn. 

(3) Tương-tư là sự thương nhót nhau. 

(4) Đào-Cốc tặng Tăn-Nhưọ-C-Lan thi : Đẵi đắt loan giao tục đoạn huyên, thị hà 

niỉn. Thích : Thơ Đào-Cốc tặng Tàn-Nhưực-Lan : * Chờ khi gấn được keo loan, I16Í tằng 

nối mỗi tơ dàn năm nao ? 
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« Sự đâu sóng gió bất kỳ, 

u Hiỉu tình, khôn nhẽ haỉ bề vẹn hai ! 

« Ngày xuân em hãy còn dài, 

« Chúi tinh mỏu-miì, thay lùi nước non ; 

« Chị dồn thịt nỏt xương mòn, 

« Ngóm cười Ụ) chỉn siirtì hãy còn thơm lây ! 

« Chiíc xoa với hức tớ máy, 

« Duyên nầy thỉ giữ, vật náy của chung ; 

a Dâu em nên vợ nền chòng, 

« Xót người mạng hạc, ắt lòng chẳng quên. 

« Mắt ngưồi còn chút của tin, 

« Phím đớn vỡi mành hương nguyên ngày xưa. 

« Mai sau dhu cỏ bao giờ, 

ự Đốt lò hương ấy. ỉựa tơ phim nỉìy ; (2) 

« Trỏng ra ngọn cỏ lá cây, 

« Thấy hin-hiu gió. thỉ hay chị ve. 

aHồn còn mang nặng lời the, 

« Nát thân hầ-liễu, đen nghi trưởc-mai. (3) 

0 Dạ-đồi, ('/) cách mặt khuắt lời, 

« Rảy xin chén nước cho người thác oan ỉ 

Ngậm cười xuổng đát. 
u) năm ueu 111'^ .... 

(,) Kiều lưu thơ vân : « Tha nhựt đồng ngl mụì, phằnhương đtệucằm, *a 

độ khúc; huơng yên liỉu nlvèu, thê p^ng ỈẠ «oh nhi Aiíp hòn a 

b i n hir ợ c Hch ngả ol« hôn Thích : Tày-K.ỉũ lum thơ lại ; : Ngây 

M 2 Ung s ton Ụ vì “bị, bị[ ton, ụ.* toáng b» ng'nịi * “'? - 
lèo phất, ăy là hồn chị vè đó, may nhờ lấy chén nu6c rưỏri cái hồn oan cho . 

(3) Bò-liễu là phận con gAi. Trư&c-mai là vợ chồng. 

(4) Nguyễn-Giao thi : M-nh minh cừu nguyên thẫt ; mạn mạn tru*nẸ d* đa'\JbJ?:»’ 

Thơ Nguyỉù-Giao s Cũa nhà chiu suỗi mù mù ; canh trăng quạnh quạnh 1 nơi 
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« Hãy giờ gương vở binh tan, (/) 

« Kể sao cho xiết muôn vàn ái (in ĩ 

« Trăm ngàn gởi lạy tinh quân, 

« Tơ duyên vân-vỏi cỏ ngằn ấy thôi ỉ 

« Phận sao phận bạc như vôi ? 

« Đã đánh nước chảy hoa trôi (2) lờ-làng, 

« Ôi Kim lang ! hữi Kim lang ! 

« Thôi thòi thiỉp đã phụ chàng lừ đây ! » 

Cạn lởi phách lỏn hồn bay, 

Mội hơi lặng-ngăt, đôi tay lạnh-đồng. 

Thung-huyèn chợt tỉnh giấc nông, 

Một nhà tộp nạp kẻ trong, người ngoài; 

Kẻ thang, nyưỏi thuốc bời-bời, 

Mới nguôi cơn vựng, chưa phai giọt hòng. 

IIỎi : « Sao ra sự lạ lùng ? » 

Kiên càng nức-nò- (:ỉ), mỏ- không ra lời. 

Nổi nàng Ván mói (lỉ lai, 

« Clìicc xoa nay vời từ.bôi ở (lây. 

« Nãy cha làm lỗi duyên mày ! 

« Thôi thi nối ấy, sau náy dã em ỉ 

« Vi ai rụng cải rời kim, ựf) 

« Hè con bèo noi, mày chim vi ai ? 

« Lời con dận lại một hai, 

« Hẫu mòn bia dá, dúm sai tấc vàng ! » 

Tir-Đức-Ngôn dử Lạc-Xương công chúa phá cành tương biệt (Ngươi Từ-Đửc- 

kà i-ạc-Xương Cóng-chúa là vợ chòng, dén khi giặc hàm thành bèn dập bè hai 

c.ụ kỉén chia cho nhau, dận nhau rằng sau muốn nhln nhau phái dem kiến vờ ẵy dén chợ 
mả bán). 

(2) Đường thi : Thủy lưu hoa tạ lường vô tinh. Thích : Trong Đường thi : Nước 
trôi hoa lụng thinh linh, cho hay là thói vó tình vói nhau. 

(3) Nức-nỡ là tức lòi. 

^ tỉo phách thập dóú ; lừ thạch dẫn trâm : Hồ phách bát hột cải, đá nam châtn 
♦■ủt kiui. (Cau nay chi nghía vi ai mà vợ chồng phản rẽ nhau). 
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Lạy ròi nàng mới thưa chường, 

a Nhờ cha trà dược nghĩa chàng cho xuôi. 

« Sá chi thán phận tóỉ-đòi, 

« I)ảu rằng xương trắng quê người quản dâu. ữ 

21.- Xiết bao kề nỗi thàm-sầu, 

Khấc canh dd giục nam-ỈAu mây hòi. 

Kiệu hoa đàu dà dc.n ngoài, 

Quản, huyên, (/) dâu dã giục người sinh ly. 

Đau lỏng kẻ ử người di, 

Lụy rơi thẩm đá, iỏc chia rối tồỊ1Ì. 

Trời hôm mảy kéo tối dầm, (2) 

D'âu-d(ìu ngọn cỏ dằm dằm nhành sương. 

lìưửc nàng oê dctt trủ-phường, (3) 

Ddn bề xuAn-tỏa, một nàng ở trong. 

Ngập-ngừng then lục c hòng, 

Nghĩ lòng, lại xót xa làng dùi phen ; 

« Plìhm tiên rơi dén tuy hòn, 

« Hoài công (Ạ) nâng giữ mua gìn với ai! 

« Biết thán dén bưóx ỉạc-ỉoài, 

« Nhụy dào thà bẻ cho người tình chung. (5) 

« Ví ai ngăn dón gió dỏng, 

« Tliiệl lỏng khi ử, đdU lòng khi đi ỉ 

« Trùng phùng {<>) diìu ìtọa có khi, 

« Thán náy thối có cỏn gí mả mọng ỉ 

« Đã sinh ra sổ long-dong, 

(ì) Quản là 9áo ; huyền là đò*n, chi nhọc rườ c dâu. 
(3) Gồ thi: Hoàng hôn phong vỏ hẳc như lam. Thích : Tiong cồ thi : Giổ mưa 

đêm rten nhu* chàni* 

Trú phường là chồ ỏ* tạm. 

(4) Hoài công :iếc công, uồng công, 

(•;) Người tình chung đây Jrĩ Kín«-T'ọng. 

(6) Trùng phùng là gặp lọi (dầu inay nià cổ gạp loi nữa). 



« cỏn mang ỉẩy kíỉp má hồng đặng sao ? » 
Trên yên sẵn có con dao, 

Giấu c'âm nàng dã gói vởo clìẻo khăn : 

« Phỏng khi nước dã đến chơnt 

« Dao thi liệu vởỉ thân sau nay. » 
Đỉềm sầu một khắc một chầy, 

Dâng-khuồng như tĩnh như say một mình. 

Chẳng ngờ gã Mă-giám-Sinh, 

vẫn là một đứa phong-lình dă quen. 

Qua chơi lại gặp hòi đen, 

Quen mòi lại kiếm ăn miền nguyệt-hod. 

Làu xanh có mụ Tú-bà, 

Làng chơi Ợ) dã trở ve già hết duyên. 

Tình cờ chẳng hẹn mà nin, 

Mặt cưa, mướp dắng, đói bén một phường. (2) 
Chung lưng mở một ngôi hàng, i3) 

Quanh năm buôn phẫn bán hương đă lè. (Ạ) 
Dạo tìm khắp chợ thi quê, 

Giã danh hầu hạ, dạy nghề ăn chơi. 

Rủi may, âu cũng sự trời, 

Doạn-trưởng lại soạn mặt người vô-duyẻn ! 

Xót nàng chút phận thuypn.quyên, 

Rhánh hoa đem bán vào thuyền ỉái-buôn ỉ 
Mẹo lừa dã mác vào khuôn, (5) 

Sính nghi rẻ giá, nghinh hôn sẵn ngày. 

Mừng thầm : « Cờ dã dén tay, (ổ) 
« Cáng nhìn vẻ ngọc, càng suy khúc vàng ; 

« tìẵ nên quăc-sắc thiên-hương, 

(ì) Làng chai là bợm chai, 

(а) Mặt cưa^mưởp đắng là đồ điêu ngoan* 
(3) Ngôi hàng ỉà cữa hàng. 

(4) Năm này qua năm kia đều thuờng iàm nghề nuôi đĩ/ báu đỉt 

Oý) Đã bị mấc inòp« 

(б) Tục ngữ ; “ Cờ về tay 
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«Một cười nay, hỗn ngàn vùng chằng ngoa ì 

tt Về đày, nước iru&c bẻ hoa, 

(i Vương-lôn, qui-klìách, ắt là đua nhau. 

« Hằn ba trăm lượng kém đâu ? 

c Cũng lá vừa vốn, còn sau thi lời ỉ 

tt Miếng ngon kè đỉn tận nơi, 

« Vốn nhà cững tiểc, của trời cũng tham. 

0 Điìo-tiên đă bén tay phàm, 

a Thi vin nhành quít ự) cho cam sự đời ỉ 

« Dưới trơn mây một làng chơi, 

« Chơi hoa đã dễ mẩy người biết hoa ĩ 

« Nước vỏ-lựu, mán mòng-gà, (2) 

a Mượn màu chiêu-tập (3) lại là còn nguyên ỉ 

a Mập-mờ đánh lận con đen, (Ạ) 

« Bao nhiêu cũng bẩy nhiêu tiền, mất chi ỉ 

« Mụ giá hoặc cỏ (lều gỉ, 

« Liỉu công mất một buoi qui niđ thôi. 

« Vả đôy dàng-sá xa xuôi, 

, Mà ta bắt dộng, nữa người sanh nghi. (5)» 

Tiéc thay mội đóa trà-mi, (ổ) 

Con ong dã mở dùng đi lổi về. 

(ĩ) Lương-giản-văn-Quit thi ; « Phàn chi chiết phiêu cản, cam chỉ nhược Quỳnh- 

tương. Thích : Ngươi Luơ.ìg-8'àn-văn-Quít có làm thơ s Vịn nhành mà gây ca cây, những 

đều ngon ngọt chi tày Quỳnh-urơng. 
(а) Bắc lý chí : Thanh lâu trung, khách phiêu hậu, đụng lưu bi than tày quá; thỗc 

kê quan thủ đơn/ giả vi nguyên vật. Thích : Sách Bảo lý chi có nói ; Nơi thanh lảu, khi 

khách chơi rồi thi dùng nước vỏ-lựu rửa qua đi, rồi lãy máu mòug-gà bôi vào giả lâm đồ 

nguyên. 

(3) Chiêư-tập là dùng đồ làm cho săii da lọi. 

(4) Con đen là người phàm phu (lê dần)- 
(5) Bồn thơ : Tú-bà nhưực hièu, bả cựu diện khòng phụng thìra, tha tỉện b5t quái 

ngã liễu. Thích : Mụ Tú-bà tiểu biết lõ, thì đem gương mặt ngày xưa đến bưng bọ 

quan thì cũng khòi trách móc mình đặng- 

(б) Đường thi: Khai đáo trà-mi hoa sự liễu. Thích : Đường thi ; Đẽu CỈ-ŨM: 1 -u- 

trà-mi nở thẰ hci mùa chơi hoa lòi. 
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Một cơn mưa gió nặng nề, 

Thương gi đỉn ngọc, tỉểc gi đến hương ? 

Đèm xuân một giấc mơ màng, 

Dndc hoa dề dỏ, mặc nàng nồm trơ. 

Nỗi riêng tầm-tả (2) tuôn mưa, 

Phân crtm nỗi khách, phần nhơ nổi minh : 

« Tuồng chi là giống hôi tanh ? 

« Thán ngàn vàng dề ò danh mả-hòng ! 

« Thôi cỏn chi nữa mủ mong ! 

« Bơi người dén lliế, là xong một dơi! » 

ư Giận duyên tủi phận bừỉ-bài, 

Cầm dao, nàng dă toan bài quyên-sinh. (3) 

Nghĩ di nghĩ lại mội mình : 

« Một tình thi chở, hoi tình thi sao ? Ợ/) 

« Sau dầu sanh sự thề náo, 

•Truy nguyên, chằng kẻo lụy vào song thân! 

a Bánh lưu àu cung giãn dần, 

aKip chầy, thôi cũng một lần mà thôi !n 

22,- Những là đo-dẳn ngược-xuôỉ, 

Tiếng gà nghe dã gáy xổi mới tưởng. 

Lầu mai vừa rúc còi sương, 

Mả-Sinh giục giã vội vùng ra di. 

(0 Bỗn thơ s Hổt bị cuông phong đó vỏ, khỡi tri tích ngoe liên hương. Thlch: 

Thoát bị gió dữ oiưa hung, há biết tiếc ngọc gln hương. 

(a) Tằm-ta là 13 cha. 

(3) Quyên sinh là liều sự sống. 

(4) Bồn thơ ỉ Kiêu thốn đạo : Tha phí ngân thảo ngã, nga nhược từ liễu, tha khô1! 

cam tâm, tẵt liên lụy nga phụ thân : Bải 1 bải ! phạo đảt nhứt từ phóng tại hung trung 5 
thà đáo tha gia như bẵt thòa thiểp tử tậi tha gia vị tri. Thích : Nàng Kiêu ngẫm nghi 

rằng : “Người ta da tổntiên bạc mà mua minh, tnỉnh nếu m.\ chết di, người ta dễ đánh lòng 

Um thinh cho sao ? (Kiện thưa ra) liên lụy đln cha minh. Thôi ! thôi 1 sự chét đừng có 

đè trong bụng nữa, thả đến nhà người ta rồi khống cỏ thóa tnlnh sẽ chét nhà ngưỉri ta 

không chậm gl. 
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Đnạn-ỉnrSrnq thay, ỉítc. ỉởm-kì Ị (t) 

Vó càu khủp-khenh, bánh xe gập-ghènh. 

lỉầ ngoài miròi dụm trưòng-dlnh, (2) 

Vưang-óng qánh tiệc iic.il hành-đưa tlieo, 

Nqnàì thì chủ khách dập-dìu, 

Aỉộl nhà huyên nôi một Kien ử trong. 

Nhìn càng lă-chã giọt hang, 

Iiỉ tai nàng /nôi giãi lỏng thâp coo : 

" Hò sanh ra phận ihơ-dào, 

« Còng cha nghĩa mẹ, kic.fi nàn tra xong ? 

« Lữ lảng nước dục, bụi trong, (3) 

« Trăm năm de một tấm lòng từ dày. 

« Xem gương trong mấy nhiêu ngày, 

* Thởn con chẳng hẻo mắc tay bợm già. 

" Khi vì, bỏ vãng trong nhà, 

« Khi vào dùng-dắng, khi ra vội.vảng ; 

“ Khỉ (tn, khỉ nứi ỈCr-ìàng, 

• Khi thay khi tử, xem thường xem khinh, 

« Khỏe màu kẻ guí người thanh, 

« Gẫm ra cho kĩ như hình con-buôn.o 

Thói!« Con còn nủì chi con ? 

« Song nhờ đất khách, thác chôn guêr người, ựt) 9 

Ca.u-kì là chỗ đàng chia ra nhiều nềo. Đây chỉ là lúc phân rS nhau. 

, ^'1 Hf“ chẽ 5 Ngr'fỵ Hhửt đoãu-.tl.h, thập lý nhứt trưò-ng-đỉnh. Thlch í Nhà Hắn 
clic ; Năm tlạin một cái đonn-tĩlnh, nuròi dặiu iAm một cái trưòrig-đlnh 

. . Ti"u!°?‘ = Gl5-Sinh dử Nịíụy-BẴng biệt viét: « Vân nê dị lộ, trươc thủy 
thanl. i.ỉị.i ,,. Ngôn thùỵl,òn thanh, nhi phàn tvược, trân bòn trược nhi hườn thanh. Th ch t 

ĩ?rg.săch T!n.h ả° 5 r,sươi G'a;Sinh từ g,ã ,,g,rtfi Ngụy-Bằng cô câu Tằng: nê 

uong Uượe “,ùy lhanh lrăn*B Là ý nỏi nuór° vỏn 'IonS> đục; bụi vón đục z íậi 

(4) Vương Ông viết : « Nhi, 

Tnf»:h : Ông Viên-ngoại nói rằng 

là ma làng người ta. 

Kiêm sanh - ụ tha hương nhơn, tử thị tha hương qui., 

* Co“' ‘b‘y aốne là người làng người ta, Ihl chét cũng 
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Vương-bà nghe bdy nhiều lời, 

Tiếng oan dã muốn oạch trời kêu lẻn. 

Vài tuần chưa cạn chén khuyên, (/) 

Mái ngoài nghĩ dã giục ỉền ruồi xe. 

Xól con lòng nặng tri-trì, 

Trước yên ông dã nằn-nì thấp cao : 

a Chút thân, yếu liễu lơ dào, 

1 Cực nhà dén nỗi chen vảo iôi ngươi. 

« Từ đ(ìy góc biền bên trời, 

a Nắng mưa Ihui-ỉhủi quê người một thân. 

a Ngán tầm, nhừ bóng tùng quán, 

« Tuyit sương che chở cho thán cát-đằng. (2)» 

Cạn lời khách mới thưa rằng : 

» Buộc chơn thôi cũng xícli-thằng nhiệm trao. (.?) 

0 Mai sau dầu đến thỉ nào, 

0 Kia gương nhựt nguyệt, nọ dao quỉ thần l » 

Đùng dùng gió giục mớy vần, ựf) 

Một xe trong cõi hồng trần như bay ; (5) 

Trồng vời, gạt lụy chia tay, 

Góc trời thăm thẳm, đèm ngày đăm-dãm. (fi) 

Nàng thỉ cõi khách xa-xăm, 

Bạc phau cầu giá, đen dầm ngàn mảy ỉ 

(j) Chén khuyền là chén rưựu (khuyên lơn) mà đưa con. 

(a) Chảng vi crng như cây tùng cao ngàn tẵin, xin gửi găm con ta (Túy-Kiỉu) hèn 

hẹ ttliư dẵy cát-đằng (loài (lây léo cây). 

(3) Đường Vi-Có ngộ l3o nhơn xlch thẳng hệ túc, hoan thù khả hiệp. Thích : 

Npir li Vi-Cỗ nhà Đường, gặp òng Nguyệt-Lão đống chí đỏ buộc chơn người, dầu cho 

kẻ : o->n thù cDng hiệp nhau (lặng, (rích năy đă diễn trong trương 3? ròi). 

(4) Phong quyín vân trì. Thích í Giỏ giục mây văn. 

(í) I.a-Lân thi : Huyên huyên đề cỗc tằu bồng-trằn. Thích: Dẫu xe răn rần bay bựỉ 
Lõng. 

(6) Đăm-đăm là thăm-thẳcn. 
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Vi.lau Ợ) sát sát hơi maỉf 

Ạ/ộ/ trời thu đề riêng ai mội người ỉ (2) 

Đậm khuya, ngát lạnh, nùi khơi, ựì) 

Thấy trăng mà thẹn những tời non SÔI'(J ! 

lUrng thu từng bức xen hòng, 

Nghe chim như nhắc tấm lỏng thàn-hônl 

53.- Những là ỉạ nước lạ non, 

Lồm-irì vừa một tlìồng tròn tới nơi. 

Xe cMu (lừng bánh cữa ngoài. 

Rèm trong ăã thây một người bước ra. 

Thoát trong Ịợt-lợt màu (ỉa, 

An chi cao l&n, đẫy-đà lồm sao ỉ 

Trước xe, bà-lả han chào, 

Vưng lới, nàng mới bước vào tận nơi. 

Rên thì mấy à mày ngài, (4) 

Bên thì ngồi bòn nởm người làng chơi; 

Giữa thì hương án hấn-hòi, 

Trên treo một tượng trắng đôi lông mày. ợ>) 
Lclu xanh quen lối xưa nay, 

Nghề nầy, thi lấy ông nầy tiên-sư. 

Hương hoa hòm sớm phụng thờ, 

Cô nào xấu Via, cỏ thưa mỗi hàng, (ổ) 

; Đêm thu chl dàỉ cho một 
(.) Vi-lau là lau vổũ sậy. 
(a) Đường thi: Thu tiêu chỉ vi nhứt nhơn trưò-ng. Thlch 

n8lrÔ\) Dặm khuya là đi ban đêm ; ngỉt tạnh là trời êm ái J mù khơi là bốn bè mmb 

uióng mù mịt* 
(4) Mày ngài là mày tằm, bọn đĩ đánh chơn may tóc con* 

(5) Nhà thanh lâu thường thờ mày nắng, ị ọi là thằn đf« 

(6; Xướng kị như một sanh ý, uện đói thần, thoAt lỊẳt xích diều điều, đ 1 t a, ' n 

hoa chút nhứt phiên, bả khoáUtử liên X40 ki nạ, càn lại s*ng đâu, tiện bữư kh »ọh Ui 

phiêu. Thích ; Các ả lẵu xanh nẽu không đẳt «»61' hàng, bèn »*• «•»5 
đó, còi hci quần áo ra, ngay mặt tiên-sự dưng hoa lòi vAiỉ xin1 cho đẳt, cam cải khoải- ư 
(ĩaoh) khò ít cái, rồi đè giấu nơi đàu giường, tự nhiên đảt mõi hàng. 



chi xiêm lột ảo chán chưởng, 

Trước bàn, sẽ nguyện mảnh hương lầm.(lầm ; 

Đùn hoa, lói xuống chiểu nằm, 

Bướm đi ong ỉại (ỉm.hm tứ ui Ị 

Kiều còn ngơ ngan biốt gỉ, 

Cứ lời lạy xuống, mụ thi khấn ngay I 

« Cửa hàng buồn bán cho may, 

« Đỉm-dâm hàn thực, ngày-ngày nguyên tiêu, (/) 

« Muôn ngàn người tháy cũng yêu, 

a Xôn xao anli-yỉn, dập-dìu trước mai ! 

« Tin nhạn vượt, lá thơ bày, (2) 

« Đưa người cữa trước, rước người cữa sau ! » 

Lạ tai nghe chửa biết đâu, 

Xem tinh ra cũng những màu dồ-.dang. 

24,- Lễ xong hương hỏa từ đường, 

Tử-bà vắt nẻo lén giường ngòi ngay. 

Dạy rằng : « Con lạy mẹ đây, 

* Lạy rồi thi lạy cậu mầy bèn kia. » 

Nàng rằng: t Phải bước lưn-ỉy, 

« Phận hèn uưng đã cam bầ tihi-tinh ; (.?) 

« Đâu dàn lấy én Itìm anh, 

a Ngây thơ chẳng biH là danh phận gi Ị 
Q Đả đêu nạp tlử. vu-gui, 

_ « Đã khi chung chạ, lại khi dứng ngòi, ựt) 

Triễu tri^u hàn-thực, dạ dạ ngtiyên-tiêư. Thích í Ngày đêm gl cững có khách 

luôu luôil. (HWi-thực li tết mồng ba tháng ba, nguyên-tiêu là hội nguyên-tiêu, lẳm tháng 

giêng, Hai ngày ẫy bên Tàu vui lám. Tú bà khấn vái đêm nào ngày nào cũng đưực như hai 
bữa ẫy). 

(3) Nhạn tỉn việt chí, thi điệp tiền trần, đa nhơn chí dả, Thích ; Tin nhàn qua đến, 
thơ lả trước bày, nhiều người đến vậy. 

(3) Tiều-tinh ià vự bé. 

(4) Bồn thơ : Ngã dử tha đồng miên đồng túc, hà hựu bái tha. Thích ; .Mình vó*i 

người kia nằin chung ngủ chung, aao bây giò* trở lại biều tỏi phái lạy người ãy. 



« Giở ra thay bực đòi ngôi, 

* Bám vin gởi lại một lởi cho minh. » 

" Mụ nghe Iìàng nói bay lình, 

Bày giờ mới noi lam Bành (í) mụ lên í 

* N'(ìư nầy sự đã quả nhiên ỉ 

* Thòi đả cưởP sống chòng min đi ròi ỉ (2) 
” BìPu rằng : đi (lạo lẩy người, 

a Đem vê rước khách lấy lời mà ăn, 

8 Tuông DÒ-SỈ, ỏ• bất-nhơn, 

« Buôn mình trước đã tằn-mằn thử chơi! 

8 Màu hò đã mất đi rồi, 

* Thôi thôi vốn liếng đi đòi nhà ma ! 

« Con kia, dã bán cho ta, 

v Vao nhà, phai cử phép nhà tao đây ĩ 

« Lão kia cỏ dở bàỉ-bày, (3) 

11 Chăng văng vào mặt mà mầy lại nghe ì 

0 Cớ sao chịu trót một bề, 

« Gái tơ mà đă ngứa nghề (4) sớm sao ? 

0 Phải làm cho biỉt phép lao, » 

Giựt bì-tiên, (5) rắp sấn vào ra tay. 

Nárig rằng : « Trời thẳm đất dồy ĩ 

8 Thân nầy đà bỏ những ngày ra đì. » 

Thôi thôi còn cỏ tiếc chi ỉ 
sẵn dao tay ảo, tức thì dở ra. 

(*) Phật thơ ĩ Bành-Kiêu, Bitih*Cu*i Bành-Ch$t, tại nhơn thân trung# canh thân nhựt 
thương táu nhơn ác. Thích : Sách Phật ! Bình-Kiêu, Bành-Cư, Bành-Chỉt, là ba thần V 
troag minh mỗi ngưòả; ngày canh thân thl lèn tẵu đều ác của mỗi người” 

Bọn thơ : Nè chiẽtn ngă đích lẫo công liễu. Thích : Mly cưáp chông tao rdi I 
(3) Bài-bây là nói lần đân, lầy đày. 

(4) Tú-bà vân t Kỵ dương tảo phát, đần dụ ỏ-qui. Thích: Mụ Tii-B\ nổi rằng J 

Sao mà ngứa nghè sónn vậy, đi quẽữ dụ những đo con trai ? (ô-aui là ngọc 'lành, dồ 
con trai). 0 ' 

(5) Bl-tiên là roi đa. 
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Sợ gan nảl ngọc, liều hon ', 

Mụ còn nhìn mặt, nàng đà quá tay. 

Thương ỏi, tài săc bực nầy ỉ 
Một (lao oan-nghiệt, dứt dây phong-lrần ỉ 

Nỗi oan vỡ-lở xa gần, 

Trong nhà người chật một Vân như nêm. 

Nàng thi bằn-bặt giấc tiên, 

Mụ thi ngăn-ngắt, một nhìn hòn bay ; 

Vực nàng vào chốn hiên láy, 

Cẵt người coi sóc, chạy thầy thuốc thang, 

25.. Náo hay chưa hét trần-duyèn, 

Trong mê đã thấy Đạm-Tiên rõ ràng. 

Biếu rằng : « Nhơn-quả Ợ) dở dang, 

® Đã toan trốn nợ đoạn-tràng được sao ỉ 

« Số còn nặng nghiệp má-đào. 

« Người dầu muốn quyết, trời nào đõ cho Ị 
a Hây xin hết Icicp liễu-bò, (2) 

* Sông Ticn-đường sẽ hẹn hò vầ sau I * 

26.- Thuốc thang trót một ngáy thâu, 

Giấc mề nghe đã dầu-dầu vừa tan. 

Tú-bá chực sẵn bên màn, 

Diệu lởi khuyền.giải mỉên-man gõ’ dần i 

aMột ngựời dễ có măy thân ! 

« Hoa xuân đang nhụý (3), ngày xuân còn dái; 

« Cũng là lõ’ một, lãm hai, 

« Đá-vàng sao nõ’ ép náị mưa-mđy ! (Ặ) 

(t) Phật thơ : Dục tri tiền thể nhơn,, kiêm sanh thọ giả thị. Dục tri lai thỄ quà, 
kiêm sanh tác giả thị. Thích 5 Sách Phật : Minh muốn biét nhơn dụyên ki í,5 U\IỈJ' CỘM 
minh thl coi chồ minh chịu đdri nãy dó ; còn nhir muôn biết két quả báo kiép sau của 
mỉuh, thl h3y coi những việc minh lảm bây giò- dó. 

(a) Liễu-bõ là yễu-đuỗi như cây liễu cây bồ. Phận con gái. (3) Nhụy là móù nỏr. 

(4) Đá-vìng là sự trinh tiết; mây mưa là sự chơi bời. (Ý rú-bả nỏi nliư Túy-Kiỉu 
muốn giữ tiét thi không ai nỡ ép việc chơi bời dâu). 
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0 Lở chơn trót đd vào đây, 

«Khỏa buồng xuổn, đè đợi ngày đào non. Ợ) 

« Ngưừi còn thỉ của liay cồn, 

a Tìm nơi xứng đủng lả con cái nhà ĩ 

« Lảm chi ỉệi báo oan gia, 

« Thiệt mình mà hại đến ta hay gỉ ?s 

Iỉầ tai mấy nỗi nằiĩ-nì, 

Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi, 

Và suy nùĩn mộng mấy lời, (2) 

Túc nhơn Alt cũng có trời ở trong. 

KiỸp nay nợ trả chưa xong, 

Làm chi lại mấc một vòng ỉĩiíp sau. 

Lặng nghe, ngỉìm nghĩ gót (ÌAu, 

Thưa rằng : « Ai cỏ muôn đàu thế làĩy ! 

a Được như lời thế ià may ! 

a ỉỉẳn rằng mai có như rày cho chăng ? 

« Sợ khi ọng bướm đăỉ-đằng. 

« Đèn đầu sống đục, sao bằng thác trong ?• 

Mụ rằng : a Con hãy thong-dony. 

« Phải đầu lòng lại dối lòng, mà chơi ? 

« Mai sau ở chẳng như lời, 

« Trên đần cỏ bóng mặt trời sáng soi!» 

Thấy lời quyỉt đoán hẳn-hòi, 

Đành lòng nàng mói sẽ nguôi nguôi dần. 

(ì) Đào non là lăỹ chòng. Kinh thi có câu J * Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn, 

chỉ tử vu qui, nghi kỳ gia nhơn.» (Gãi lành đưa vê nhà chòng, ăn ử hạp với người uoug 

uhà). 

(a) Tiíy-Kiêu lương đạo t Cứ Đạm-Tiên thuyểt, nghiệt trái vị hoàn, nhược kiêm 

tử liễu, bât đảng tiền sanh nghiệt trái, hà thời hườn đắc càn lịnh. Thích J 1 ủy-Kiỉu 

nglm-nghĩ rằng t Cử theo nàng Đạm-Tiên nối thl cái nợ oan nghiệt của minh chưa hét# 

niu nay minh chét đi thl ny oan nghiệt kiép truó-c biết bao giờ trả đặng ráo ? » 
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27.- Trir&c sau ngưng bỉch (1) khỏa xuân, 

Vẻ non xa, tám trũng gần (2) ở chung. 

Bổn bề bát ngát vời trông, 

Cát vàng còn nọ, bụi hông dặm kia. 

Bẽ-bàng mây sỏ'111 đèn khuya, 

Nửa tinh, nửa cảnh như chia tấm lông. 

(3) Tưởng người dưới nguyệt chén dùng. 

Tin sương luống những rày trông mai chờ. 

Bên trời góc biên bư-vơ. 

Tấm son gụt đền bao giò• chưa phai ! (Ạ) 

Xót người dựa cữa (5) hôm mai, 

Quạt nông ăp lạnh (G), những ai dó giờ ? 

Sân Lai (7) cách mấy nắng mưa, 

Có khi gốc Tử dã vừa người ỏm ! (8) 

Buoi trông cữa bicn gần hôm, 

Thuyên ai thấp thoảng cánh bư&m xa-xa ? 

Buôn ti ồng ngọn nước mói sa, 

Iỉoa trôi man-múc biết là về dâu ? 

Buồn trong nội cỏ dùu-dủu, 

Chơn mây mặt đát một màu xanh-xanh. 

.Buôn trông gió cuốn mặt gánh, 

Ầm-ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngôi. 

28.- Chung quanh những nước non người. 

Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu. 

(x) Ngưng bích là tên cái lằu. 

(2) Viền sơn bản ngiụệt, mi đ3. Thích : vẻ non xa, lãm trắng gần, 
Từ câu sô 9 đến sỗ 4 nối về sự nhở Kim-Trọng. 

(?) Tề Vương-Giả, mẫu ỷ môn vọng tử. Thích : Ồng Vương-Giả, nhà Tề, mỗi 
khi đi khỏi thi mẹ ở nhà dựa cưa mà trông, 

(6) Lễ : Họ thảnh đòng ôn. Thích ; Chữ Kinh Lễ ; (Thò* mẹ) quạt khi nóng, ấp khi 
lạnh, (Đạo làm con khi mùa hạ tĩời nóng nực, phải kiếm thể lảm cho cha mẹ nỉat , quảx 
mùa đông lạnh, phải kiếm thế làm cho cha mẹ ăm), 

(7) Llo-Lai vỏ thè ư đinh# Thích: Ông Lẵo-Lai mặc áo vỏ dơn nnìa nơi sân cho vui lòng cha mẹ 
(8) Có khi gốc cây rừ 1Ỉ3 lứn vừa một om kia lồi ; ý nói cha đã già lồn ¥ 
Từ câu SỖ 3 đến số 8 nói về việc nhó* cha mẹ. 
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Tan-nglìn đừng dã rèm chân, 

Cách tường, nghe có iiéng đâu họa vần. (í) 
Một chủng vừa trạc thanh-xuán. 

IHnh-dnng chải-chuốt, áo kỉìtín dịu-dàng. 

Nghĩ rằng cũng mạch tho-hương, 

[lỏi ra mới bict rang chàng Sở-Khanh. 
Bóng Nga thẩp-thoảng dưới mành, 

Trôrg nàng chàng cũng ra tình đeo-đai : 

« Than ôi ỉ sắc nước hương trời, 

« Ticc cho dàn bỗng lạc-loài dén đáy ! 

« Giá dành trong nguyệt trên mây, 

0 IJoa sao hoa khéo dọa-đày bấy hoa ? 

0 Tức gan riêng giận trời già, 

« Lòng n'ây aỉ tỏ cho ta hởỉ.lòng ? 

« Thuỳèn-quyèn vi biết anluhùng, 

« Ra tay ilìáo cũi so tồng như chơi !» 

Song thu nữa khép cánh ngoài, 

Tai còn dòng vọng (2) mấy lởi sổt đinh. (3) 

Nghĩ người thôi lại nghĩ mình. 

Cùm lòng chua xót, lạt tình chơ vơ.' 

Những lủ Tàn lữa nang mưa, 

Kiếp phong tràn biết bao giờ là thôi ? 

Dánh licu nhẩn một hai lời. 

Nhò■ tay ic-dộ ựi) vớt người trầmduân. 

Mảnh tiền (5) kè hất xa gân, 

Nỗi nhà gấp-bước, nổi thán lạc-loùỉ. 

Tan sưo-ng vừa rạng ngày'mai, 

Tiộn-hông (ổ) nàng mới nhẩn lời gởi sang. 

(ì) Tây-Sương : Cách íưò-ng nhi thù họa đáo thiên minh, Thích : Sách Tây Sương t 
Cách vách luờng nghe tiếng con ưè họa vần đến tròi sáng, 

(2) Đòng vọng : lỏng tai nghe, nghe Nấng văng. 
(3) Sắt đinii : là lời nôi chắc như đinh sắt đóng vào cây. 
(4) Tẽ-độ : là cửu giúp. (3) Mành t:cn là tám giãy. 16) Tiện-hồng : là gởi thơ. 
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Trời tây ỉững-thững bóng vàng, (?) 

Phục thơ đã thấy tin chảng tới nơi. 

Mở xem mội bức tiên moi, 

Rành-rcình a Tích việt» (2) có hai chữ dề : 

Lấy trong ý tứ má suy : 

“ Ngày hai mươi mốt, tuất thì, phải chăng ? » 

Chim hôm thoi.thót về rừng, 

Đỏa trà-mi đ(ĩ ngậm-gương nửa vành ; 

Tường đông lay dộng bóng nhành, (.5) 

Rẽ song đã thấy sỏ'.Khanh lén vào. 

Sượng-sùng đánh dạn ra chào, 

Lạy thôi nùng mờidỉ trao ân-c'ăn, 

Rằng : « Tôi bèo bọt chút thân. 

ữ Lạc dàng mang lẩy nọ'-nần ón-aiìh. 

« Dám nhở cốt-nhục tủ' sanh, ự/) 

0 Cỏn nhỉcu kết cỏ (5) ngậm vành (0) về sau ỉ » 

(ì) Câu này ch! mặt tròũ xể chiều ròi. 

(а) -g- ẨL (Tích Việt) lẩy hai chữ nẵy cắt nghĩa ra tỉr nct thl thành ra. +)■ —' 

Nghĩa là ngày 2t giò* tuẩt, chạy* - 

(3) Tây-Sương : Cách tường hoa ảnh động* Thích : Sách Tây-Sương : Cácb vách 
tường, bông hoa lung lay* 

(4) Tả truyện : Di cổt nhi nhục chi, đi tử nhi sanh chi. Thích t Sách tầ truyện 

nổi : Người còn xương íĩhỏng mà mình giúp cho cỏ ‘thịt, ngưòủ đấ chết rồi mà minh 

giúp cho sổng lạỉ. 

(5) Tả truyện : Tẩn Ngụy-Tử, kiết thảo cản Đồ-Hồi, di Mo giá nữ chỉ ân. Thích ì 

Chuyện người Ngụy-Tử nước Tẩn, có người kết cỏ cản người Đồ-Hồi, đặng đần ơn gS 

con gái mình, (Tích kết cỏ như vầy : Ngụy-Thù người nước Tấn, cỏ một người vợ bi 

còn trẻ mà lịch 3ự lâm. Khi Ngụy-7 hữ gần chết dặn Ngụy-Kíiỏa là con, phải đem nguờj 

vợ bé mà chôn sổng chung một huyệt vời minh* Ngựy-Thù chết rồi, con là Khỏa khônp 

theo lời cha dặn, g3 người vợ bẻ của cha, láy chồng, Đến sau Ngụy-Khỏa ra đánh giặ 

vổ*! tướng Tằn là Đồ-Hồi, trên bảỉ cỏ xanh kia. Tự nhiên Hồi vưửng chơn mà tét hi 

Khỏa đàm chết. Đèm ăy Khỏa nằtn chiêm bao thầy một ông già rằng : u Ta kết cỏ ổiì 

Đò-Hôi đặng đền ơn ngươi không cỏ chôn sống con ta, đem gẵ nó lãy chông). 

(б) Tãn Dương-Bừư cứu huỳnh-tưórc, hậu hưỳnh-tườc hàm ngọc huòrn dl bao 

Thích : Ngươi Dương-Bừư nư^c Tãn, cứư chim huỳnh-tước, sau rồi chiin huỳuh-tưổrc 

ngậm vành ngọc đến mà đèn ơn* 
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Lặng nghe thầm-ngĩìm gật đàu, 

,< Ta dây pliải mượn ai dâu mà rằng. 

« Nàng đả biết đcn ta chăng ? 

Biền tram-luán Ợ) lắp cho bằng mới thôi.» 

Nàng rầng :« Muôn sự ơn người, 

Thỉ nào xin quyết một bời cho xong. » 

Rầng : « Ta có ngựa truy-phong, (2) 

ự Cỏ tên dưởỉ-trưởng, oổn dòng kỉện-nhi. (3) 

« Thừa cơ lỏn bước ra đi, 

lìa mươi sáu chước, chước gỉ là hơn ? (i) 

« Dău khi giỏ kép (ã) mưa đơn, 

Có ta đây cũng chằng can-cở-gi ỉ » 

Nghe lời nàng dã sanh nghi, 

Song đà quá đỗi, quản gỉ được thân. 

Cũng lieu nhâm mắt đưa chơn, 

Mà xem con Tạo xây vần đến đâu ! (ổ) 

Cùng nhau lén bước xuống lau, 

Song-song ngựa trước ngựa sau mội đoàn. 

Đêm tháu khảc vợỉ canh tàn, 

Gió cây lọt lá, trăng ngàn ngậm gương. (7) 

Lói mòn lướt mướt hơi sương, 

Lòng quê đi một bưô'C đường, một đau. 

(t) Tích Tinh-vệ công ch<ía mrổrc Phiên, chồng bị chết chim nơi biền Khò-hải. 

Câng chúa biến ra con Tịnh-vệ, tha đá lấp cho cạn biền mì trả thù cho chòng. 

(2) Truy phong là ngựa hay chạy nhtr gió. 

(3) Diróũ-trưởng là kẻ đăy tố- ; kifn-nhi là đứa nhò mạnh. . 

(4) Nam-bâc triều t Đàn-Công ngừ Vương-Kinh-Tac viết: « Tạm thập lục kễ» tâu 

vi thượng Vách. Thích: Tích trong Nam-bẳc trieu J Ông Đàn-Công nói VỚI người Vương- 

Kinh-Tắc rằng : a 36 chtrổrc thỉ chước chạy (trốn) làm hơn. * 

(5) Kép là kiếp. Phiêu phong lỉnh vỏ/ sự bửc chí hi* Thích ĩ Giỏ gấp mưa VỘI/ sự^ 

thẽ kiếp lắm* 
(6) Ltêu trai : Hiệp nhản phòng bộ, di thính Tạo-h6a chi đê ngang. Thích : Trong 

Liêu trài có noi: « Thoi thời nhắm mắt dưa chơn/ mà coi con Tạo tháp cao thề nào. 

(7) Gió đò lá cây/ ngó lên non thầy trăng mói lổ moc. 
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Tiếng gá xao xác gảy mau. 

Tiêng người đâu đã mái nau giậy-gỉàng. Ợ) 

Nàng càng thbn-thử: gan vàng, 

Sĩr-Khanh đã rẽ dãy-cưang lối nào ? 

Một mình không biết làm sao, 

Dậm rừng bước thấp, bước cao hãỉ-hùng. 

29.- Hổa nhi thát cổ nợ. lòng, 

Làm chi dày tia, vò hông lâm nao ỉ 

Một đoàn đua dén trước sau. 

Vút đàu xuống đắt, cánh đáu lên trời ? 

Tủ-bà lốc thẳng đèn nơi, 

Hằm-hầm áp điệu (2) một hơi lại nhà ? 

Hung-hăng chẳng nói chẳng tra, 

Đang tay vùi liễu, dập hoa tơi bời. 

Thịt da ai cũng lù người. 

Lỏng nào hòng rụng thẳm ròi, chẳng đau ! 

Hết lời thú phục lỉhần cầu, 

Uốn lưng thịt dô, cất đâu máu sa. 

Rấng : « Tôi chút phận dàn bá, 

*Nưởcnon lìa cữa lia nhà dcn dóy. 

0 Bây giờ sống chít ử tay, 

a Thán nầy đã đén thể nầy lỉù thôi ! 

a Nhưng tôi có sả chỉ tôi! 

« Phận tôi đành vậy, vốn người de đàu ! (3) 

« Thân lươn bao quàn lấm đầu, 

« Chút lòng trinh-bạch từ sau cung chừa.» (4) 

(ì) Giậy-giàng lá om sòm. 

(a) Áp điệu là áp bắt đem về. 

(3) Phận tôi đánh khảo đày đọa thầ tôi cũng đành, nhưng mà rùi tôi có chểtỷ thỉ 
vãn bả mỉt đi còn gl ? 

(4) Từ năy VẾ sau tôi xin chừa sự trinh-bạch, không giữ như trưórc nữa. 
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Được lời mụ mới tùy cơ, 

Bắt người bào lảnh, làm tờ cung-chiêu. 

Bày vai có ả Mă-Kicu, 

Xót nàng, ra mỏ7 đảnh liều chịu đoan. 

Mụ càng kề-nhặt, ke-khoan. 

Bón ráo đến mực, r.òng nàn mời tha. 

Vực nâng vào nghĩ trong nhú, 

Mã-Kiều lại ngỏ ý ra (lặn lời: 

tt Thôi đà mắc làn thì thỏi ỉ 

a Di đàn chẳng blet CO" n nr-‘i Sờ Khanh ? 

« Bạc tình nỗi t eng lá'1 xanh, (/) 

a Mội tay chồn l) ỉ‘l m •// Iihan I Ịthìi-iỉiLig / (V) 

« Đà dao (3) sấp un chuửc dùny, 

« Lạ gì một cốt, một đông xưa nay Ị 
a Có ba mươi lượng trao tay. tí) 

« Không nhưng đàu cỏ chuyện nãy trò kia I 

ot Ròi ra trở mặt tức thì, 

« Bớt lời, liệu chỏ sân sỉ mà đời ». 
« Nàng rằng : « Thầ-thốt nộng lời, 

« Cỏ đàu má lại ra người hiềm-sâu ? 

Còn đương suy trước nghĩ saui 

Mặt mo (5) đà thấy ở đâu dẫn vào. 

(ì) £>ỗ thi : Dinh đắt thatih lâu bạo hanh danh. Thích : Thơ hộ Đò : Hơn dặ*>(i 

cái danh bạc hẵnh ỏ* chốn làu xanh. 

(2) Kim lăng viện kị, Dương-ngọc-Hươngthi : Xuân phong xuy nhập phồ-đung 

trưómg, nhứt đóa xuân chi *p chúng phương. Thích : Nàng Dương-ngọc-Hương, viện 

Kim-lang có thơ: a Gió xuân thòi vào trưởng phù-dung một nhành bông xuân thơm tròi 

hơn .D 

(3) Anh hùng phò : Tàu-Hồng dụng đà đao khảm bối kể, bỉển sát dả. Thích t 

Trong anh hùng phồ : Người Tàu-Hông dùng cái chước đở đao chém ngoái sau lưng, là 

gạt chúng mà giết. 

^ (4) Tú-bà di tam thập lượng ngân, cổ Sờ-Khanh, tác đà đao kể. Thích : Mự Tủ- 

bà dùng 30 lưựng bạc, mướn Sở-Khatih làm chưổrc đà đao* 

(5) Mặt mo là mặt dày, mày dạn. 
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Sở-Khanh lên liếng rêu-rco, 

Rằng : “ Nghe mới có con nào ỏ' đáy ? 
a Phao cho quèn giỏ rủ máy, 

a Hay xem cho biết măt nầy lả aỉ ? 8 

Nàng rằng : “ 'ỉhôi thi thì thôi Ị 

« Rằng không thỉ cũng vưng lời ràng không ! » 

Sở-Khanlì khoác mắng đùng đùng, 

Bước vảo, vừa ráp thị hùng ra tay. 

Nàng rằng : t Trời nhẽ có hay I 

« Qúén anh rủ én, sự nay tại ai ? 

a Phình người gỉỗy xuống giếng khơi, ự) 

« Nói ròi ròi lại ăn lởi được ngay ỉ 

« Còn tiền « Tích việt» ở tay, 

«Rõ-ràng mặt ấy, mặt nầy chớ ai ?» 

Lời ngay dòng một trong ngoài, 

Ai ai cũng gớm, mặt người uô-lương. (2) 

Phụ tinh án đã rõ-ràng, 

Dơ-luông, nghĩ mới kiểm dáng tháo lui. 

Buông riêng, riêng những sụt-sùi : 

“ Nghĩ thán má lại ngậm-ngùi cho thân l 

“ Tiỉc thay trong giả trăng ngần, 

« Đèn phong-trần cung phong-irân như ai ỉ 

« Tẽ vui cũng một kiếp người, 

• ỉlòng-nhan phải gióng ở dời mãi ru ĩ 

« Kiếp xưa dã vụng dàng tu. 

0 Kiếp nãy chẳng kẻo dền bô mới xuôi. 

aDẫu sao, binh đã võ• rồi, 

a Lấy thân mà trả nợ đới cho xong h 

II: Hàn văn í Sài nhơn nhập anh/ hựu tùng nhi hạ thạch yên. Thích X Sách Hân- 

vàii có lói : Xô người vào giếng tại theo mà lãp đá. (Gíảy là xô). 

(a) Cỏ bản đòi câu này lại như vằy : ữ Kẻ chê bất nghĩa/ người cười vô iương. s 
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30.- Vừa iiùĩn nguyệt sáng gương trong, 

Tủ-bà ghé lại ihong-dong dịin (lò, 

« Nghề chơi cũng lâm công phu, 

« Làng chơi ta phải bict cho dù đều.» 

Nàng rỉing : « Mưa giỏ dập dìu, 

« Liều thán, thỉ cũng phải liều thế thôi /» 

Mụ rằng : « Ai cũng như ai, 

« Dồng nhưng ai mất ticn hoài dển đây ? (í) 

« ỏ’ trong cùn lãm đầu hay, 

« Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung, 

« Nũy con thuộc lẩy làm lòng, 

(Ị Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề. (2) 

“ (V) Bòn"ĩhỡ": Kiều vân : 0 Dừ nhơn thụy tiện nghiện dâng thụy, Cũn đạo hữu biệt 

đạng» Tủ vân : “Si-nhi-từ bát hicu, nhược xương gia từ, dử lượng gia nhứt dạng nhơn 

dỏ bẵt phiêu liSu.» Thích s Kiều rằng t« Ngủ vóũ người ta thl ngủ làm vậy đỏ, còn nòi ngủ 

cách gi nữa ? » Mụ Tú-bà trả lời rằng : “Cải con khờ không biết gl, nẽu con nhà điém 

ăn ờ một thẽ như con nhà lành thl aỉ mà chơi '? D 

Ù) Thanli-iâm-iài-nhơn tập s Nhược thị đoản tiêu, dụng : "Kích cò thôi-ba pháp ĩ 

trường đại, dụng : “Kim hên song toàn pháp ; nhược tánh cnp, dụng : «Đại triền kỳ cò » 

pháp ; tánh hườn, dụng: “Mạng đs khinh xao” phâp bẫt nại chiễn, dụng t «cằn-thuyên-tam 

diệt” pháp ; nại chiến dụng «Tả-chi-hữu trh pháp } điệu tinh, dụng : «Tỏa tâm-truy hòn, 

phip ỉ tham sắc, dgng t « Nhiếp thằn châu-tỏa » pháp. — Biệt pháp tuy đa, bẵt xuẵt bát 

pháp ngoại, ký hữu chằm thượng công phu, hựu lựu học nhựt dụng dich phip độ : Nhứt 

viẽt: « tiễu » ; nhị viết: «tièn 8 ; tam viét : 0 thích 8 ; tứ yiểt: « thiêu » ; ngủ viết J « giá »; 

lục viễt t «tàu» ; thẵt viết : “tử». — Thích t Tập Thanh-tâm-tàĩ-nhơn rằng : “Nhu 

Dgưỉri nào dương vật đoản tièu thi dùng phép : « Đánh trổng dục beng nờ »; trường đại, 

thl dùng phép t « Sen vàng ép lại» ; ngưiVi tánh câp, dùng phẻp : « Mở cir trỗng ra cho 

lớn », người tánh hườn, dùng phép t « Nưng niêu om bóp 8 ỉ người stAo chơi chàng dai 

dùng phép í 0 Ràng rịt ba làn » ; chơi nháy, thỉ dùng phép : "Chóng chỏi bai bên »; baj 

dfrn hớt thi dùng phép : “Xiêu lòng lạt dạ8 ; người tham sẵc, thl dùng phép s «mê man 

khăng khít0. 

Tuy còn nhiều phẻp nữa# cGng chẳng ngoài tảm phẻp đổ ; đẵ cổ cồng phu trên 

ch ểu gối lội phải học cách thức ngày dùng như sau đây ; « Điều thử nhứt rằng ĩ «Tiẽu p 

(làm bộ cười mơn) cho người thương yêu mình; điều thứ hai ĩằng : ttTiỗn° (là làm bộ 

cắt tỏc) thề nguyền ; điều thứ ba rằng : « Thích 0 (là làm bộ thích huyết) the nguyền ; 

điều thứ bổn rằng : « Thiêu 0 (là làm bộ đổt hương) thề nguyền ; điều thử năm rằng : 

« Giá 0 (là làm bộ quyết lẫy làm chồng) ; điều thử sáu .rằng : « Tàư D [ìã làm hộ Hồn theo); 

điều thứ bảy lằng : Tử 0 (là làm bộ nguyền sanh tử). 



« Chơi cho liễu chán hon chê, 

« Cho lăn-lóc đá, cho mê-mẫn đời. 

« Khi khoé hạnh, khi ncl ngài, 

« Khi ngâm ngợi nguyệt, khỉ cười cựt hoa, (/) 

« Đều là nghầ-nghiệp trong nhà, 

« Đủ ngằn ấy nét, mới lả làng soi /» 

Gót đầu vưng dạy mấy lời, 

Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng ỉ 
Những nghe nói, đa thẹn thùng, 

Nước đời lắm nỗi lạ lùng khẳl-iihê ỉ 

Xót minh cữa các, buồng khiiề, 

Võ lòng học lấy những nghè nghiệp hay ! 

Khéo lá mặt dạn mày dày, 

Kiếp năy đã đến thế nầg thl thổi! 

Thương thay thân phận lạc-loái, 

Dấu sao cũng ở tay người biết sao ? 

Làu xanh mới xủ trưởng dào, 

Càng treo giá ngọc, cáng cao plìầm người! (r) 
Diết bao bướm lả ong lơi, 

Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm* 

Dập.diu lả gió nhành chim, (3) 

Sớm đưa Tóng-ngọc, tối tim Trường-ỉihanh. (4) 

(ì) Hoa-tiên : Hộnh nhản thời thời quan^trú ngã. Thích : Trong Hoa-tiên : Mắt 

hạnh thường thường liếc ngó ta. 

(a) Hậu-Hán : Cam-Hậu dử Ngọc nhơn tịnh mĩ, cung nhơn phi đẵng đổ Hậu, tịnh 

đố Ngọc nhơn. Thieh : Đòi Hậu-Hán, bà Cam-Hậu phi với nàng Ngọc nhơn đều xinh; 

curu- nhơn chẳng những ghét bà Hậu, ghét cả Ngọc nhơn. 

(3' Đường. Tiết-Đào thièu thời cú vân : 0 Chi nghinh nam bắc điều ĩ điệp tổng 

v5« p lai phong. Thích : N^ười Tiết-Đào nhà IDường khi buồi trẻ cổ làm thơ rằng : « Nhành 

ruC> him nam bắr, nhánh đưa gió Jại qua.» 

(4) Tổng-Ngọc, ngưò-i nước Sờ ; Trưdrng-Khanh tức là Tư-mẵ-tương-Như, người 

đới Hán* hai người lịch ữự trai có tiếng. 
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Khi tĩnh rượu, ỉ úc tàn canh, 

Giựt minh, mình lại thương mình xỏt-xa, 

Khi sao phong gấm xả là, 

Giờ sao tun-tác như hoa giữa đường ? 

Mặt sao (ỉàg gió, dạn sương ? 

Thổn sao bướm chán, ong chường bấy-thân ? 

bỉặc người mưa Sở (/) mồy Thn, (2) 

Những mình, cồn cổ bìỉl xuân lả gl l 

Đòi phen gió dựa hoa kầ, 

Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng iKâu. (3) 

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu ? 

Người buồn cảnh cỏ vui đâu bao giờ ỉ 

Đòi phen nết vẽ câu thơ, 

Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dươi hoa. (-Í) 

Vui lá vui gượng kẻo mà, 

Ai trí âm đỏ, mụn mà với ai. (5) 

Thờ ơ gió trước mưa mai, 

Nghn-ngơ trăm mối, giòi mài một thân. 

Ôm lòng đòi đoạn xa gần, 

Chằng vò mà rỗi, chằng dân má đau ỉ 

Nhớ ơn chỉn chữ cao sáu, ■ 

Một ngày một ngã bóng dâu ià-tà, (ổ) 

(i) Sở-vương mộng thần nữ vi vò, Thích : Vua sờ-vương chiêm bao thầy nàng 

thần nữ làm mưa. 

(a) Tần vân như hành nhơn. Thích : Mây Tăn như kỗ hành nhơn, 

(3) Phong, ba, vân nguyệt. Thích: Gió, hoa", mây, trăng. (Hai câu nầy tẳ c*jh# 

có đủ : gió, hoa, mây, trăng), 

(4) Còn ha’ câu này thì đủ : cầm, kỳ, thỉ, họa (đòrn, đánh cò*, làm thơ, vẽ* 

(5) Kỳ-quan : Tri-âm thuyết dử trỉ-âm thính, bẫt thị trỉ-âm bẫt yếu đàm. Thích X 

Sách Kim-cồ'kỳ quan có câú ỉ a Tri-âm nói với tri-ám nghe, chẳng phải trỉ-ẳm thl chờ 

nói* 

(6) Tang giu mộ cầnh. (Ti cha mẹ già yểu như bổng dâu đẩ tà vậy). 



— 78 — 

Dặm ngàn nước thấm, non ra. 

Nghĩ đâu thân phận con ra thi Iiằụ l 
Sân hoè (?) đôi chúi thơ ngây. 

Trân cam, ai kẻ đỡ thay việc minh ? 

Nh& lời ngnyần ước ba-sinh, 

Xa-xuỗi ai có biết tinh chăng ai ? 

Khi về hỏi liễu Chương-đài, (2) 

Nhành xuân đă bẻ cho người chuyên tay I 

Tinh sâu, mong trả nghĩa (lảy, 

Hoa kia đã clìẳp cội nay cho chưa ? (3) 

Mối tình đòi đoạn vỏ tơ, 

Giấc hương-quan ựf) luống mẫn-mơ canh dài l 

Song sa võ. võ phương trời, 

Nay iioàng-hôn dã, lại mai hòn-hoàng ỉ (5) 

Lăn-lần thỏ bạc ác vàng, 

Xót người trong hội đoạn-tràng đòi cơn l 

Đã cho lỉiy Icỉếp hòng-nhan, 

Làm cho, cho hại, cho tàn, cho căn ỉ 
Đã đây vào kiếp phong.trần, 

Sao cho sỉ-nhục một lần mới thỏi ! 

31.- Khách du, bỗng cỏ một người, 

Kỳ-tám họ Thúc, cũng nòi thơ.hương ; 

(ì) Vương-Hựu đinh hữu tam boè, kỳ tử hiỉn đạt. Thích : NgưM Vtrơng-Hựu cố 
tròng trưôc sân ba cây hoè, con iluợc vinh hièn cả, (Đôi chút thơ ngày dây lá ; Vương- 

Quang và Túy-Vản^. 

(a) Đường Hàn-Húc kỳ Licu-thị thi t a Chương đài liỗu, tích nhựt thanh thanh 

kiêm tại phủ ? Dả ưng phạn chiết tha nhơn thủ 1 Thích : Thơ của ngươi Hàn-Húc nhà 

Đường gởi cho Liễư-thị có câu ; w Cây hễu nơi Chương-đài, ngày xưa xanh xanh .3V 

còn đó '-hăng ? Có khi về lay người khác bè đi ròi ? D 

(3) Nữ Tú-lài di hoa tiếp thụ. Thích : Nàng Tú-tài tánh hay dời bông chắp CVJ 

(4} Giác hương quan là giác mê, tưởng quê nhà* 

(5) Châu-thục-Chơn thi : Khốc tồn song mâu đoạn tận trường, phọ hoàng hôr dái 

hựu hôn hoàng. Thích : Thơ ông Châu* iliục-Chơn ; t( Khổc sưng đôi mầt dứt hẽt ruột, 

chộng vọng nay rồi, chạng vạng mai* 0 
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Vón người huyện Tích chồn Thưĩ/nq, 

Theo nghiêm-đưởng mở ngôi hàng Làm-trỉ. 

Iỉoa-lihôi (/) ÍỈ1Ổ tiing Kiều nhi, 

Thiệp hòng (2) đưa đín hương khuê (3) gời vào. 

Trương tù ự/) giúp mặị hoa đào, 

Vẻ nào chẳng mặn, nết nào chằng ưa ? 

Hải-đưừng mởn-mờn nhành tơ, 

Chiea xanh càng giỏ, cáng mưa, càng nồng ! 

Nguyệt hoa, hoa nguyệt não-nùng, 

Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng I 

Lạ chi thanh-khí lẽ hằng, (5) 

Một dây một buộc, ai giằng cho ra ? 

Sớm đào tối mộn lăn-la, 

Trước còn trăng gió san ra đả vàng. 

Dịp đáu may-mẵn lạ dường ? 

Lại vừa gặp khoảng thưng-đưởng lại quê. 

Sanh càng một tỉnh, mười mẻ, 

Ngày xuân lẩm lúc quên về vởi xuân. 

Khi giô các, khỉ trăng sân, 

Dầu tiền chuốc rượu, cđư thần noi thơ; (G) 

Khỉ hương sớm, khi trà trưa, 

Dàn vây điềm nước, đường tơ hồa đớn. (7) 

Mệ.t-mê trong cuộc truy hoan. 

Càng quen-thuộc nết, càng dan-dlu tinh. 

■ (7) Kỳ. quan : Vương-mĩ-Nương kiếu hoa, khôi nương tử lưu. Thích: Trong Kiz»- 

cố-kỳ-quán có cáu s Vương-ml-Nương lịch sự chúng gọi là nàng « Hoa-kliôi \ 

(a) Thiệp hồng lả thiệp viẽt trên giây hồng đào. 

(3) Hương khuê là lải buồng thom. 
(4) Tô-trương, cái thùyanh dà. Thích t Chữ tô-trương vần là giải tnảo. (Trươu;-.- 

tô đấy là Thủc-Sanh còn hoa dào là Túy-Kiều). 
(5) Thanh-khí là tiếng hỏi. (Đòng thinh tương ứng, dòng khí tương càu) 16 hẵng 

li 16 thưò-ng. . . . 
(ố) Trong hai câu nầy có đù bón chữ t phong, nguyệt, từu, thi, là giỏ, trănj, ượu, tnơ. 

(7) Mai câu này có 4 chữ : Hương, trà, kỳ, cầm. 
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Lạ chi cải sổng khuynh-thánh, 

Làm cho đồ quán xiêu đình như chơi : (/) 

Thủc-Sanh quen nết bốc rời, 

Trờm ngàn đo một trận cười như không ! 

Mụ càng tỏ lục chuốt hòng, 

Mớu tham hễ thấy hơi đòng (2) thì mê. 

Dưới trăng, quyên đõ gọi hè, 

Đầu tường lửa lựu (3) lập-loè. đơm bống 

(4) Buồng the phỗi buoi thung-dung. 

Thang lan, xử bức trướng hòng tầm hoa. 

Rõ màu trong ngọc trâng ngả, 

Dầy dầy sẵn đúc một tỏa thiền nhiên. (5) 

Sanh cáng tỏ nít, càng khen, 

Ngụ tình tuy !hảo một thiền luật Đường. (0) 

Nàng rằng : « Vưng biết ỹ chàng, 

« Lời lời cháu ngọc, hàng hàng găm thêu. 

(ì) Cố thi : Sẳc bẫt ba đào dị nịch nhơn. Thích s Trong Cồ thi : « Sẵc chầsg phải 

là sóng dợn, nhưng người hay vi nó mà mê chét ». v 

(2) Hậu Hán s Thôi-L'ệc nhập tièn vi Tư-đồ, nhơn vị * ĐSng-MuVu *>. Thích: Đời, 

Kậu Hán, ngươi Thôi-Liệc lo tièn mua chức Tư-đò ngưbi ta gọi là " Đồng-khứu1> (nhờ 
hơi đòng). 

(3) Châu lễ: Hạ toàn lựu thủ tân hòa. Thích : Sách Châu lễ có câu s Mùa hạ giùi 

cây lựu đè lẫy lứa. 

(4) Nguyệt hạ thanh lâu đảo ngọc hồ. MI nhơn thừa tửu khiết cù du. Băng co thiSm 

phách tranh minh mị, Tuyết thái hoa âm bán hữu vô. Sơ khởi đái tu hô bộc thức, Sọ 

hành hàm tiễu thiển nhon phù. Lâm ly khoái nhập phù dung trưóng, Chằm thượng đè 

thanh xướng giá cô. Thích : Cổ bải thơ rằng : Duới nguyệt lău xanh rượu cạn hỗ, Ml 

nhơn chỉnh choán ửng mảu tô. Bóng thiềui vóc ngọc đẽu xinh cả, vẻ tuyết gương hoa 

dè kém mô. Gượng đứng, dường xiêu kêu tớ đờ, Rán đi, e ngẵ cậy người diẼu; Đưa 

minh'vảo trướng hơi thơ giục, Thỉnh íhoản nằin ngâm vịnh giá cô. 

(5) Y nói Túy-Kiều cũng như eóc-lưựng đúc tự-nhiên, coi hlnh dung thật lì xinh 
đẹp. 

(6) Luật Đưòmg là thơ thít ngôn ; bày ra đtyĩ nhả Đường. 
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« Hay hèn lẽ cũng nổi điêu, (í) 

« Lòng quê dở mội vài đều ngang-ngang ĩ 

« (2) Lòng cỏn gởi đám máy vàng, 

« Họa văn xin hãy chịu chàng hôm nay ! B 

Rằng : « Sao nói lạ lùng thay ! 

« Nhành kia chẳng phải cội nầy mà ra ĩ » 

Nàng càng luôn giọt ihu-ba, 

Đoạn trường lúc ấy, nghĩ mà buồn tanh. 

Thiếp như hoa đã lìa nhành, (3) 

Chàng như con bướm liệng vành chút chơi I 

« Chúc .xuân (4) đành đã có nơi, 

« Vẳn ngày thôi có vài lùi làm chi ? » 

Sanh rằng : « Từ thuở tương-tri, 

« Tấm riêng, riêng những nặng vì nước non ) 

« Trăm năm tỉnh cuộc vuông tròn, 

« Phải dò cho dén ngọn nguôn lạch sông l s 

Nàng rằng : « v.uôn đội ơn lòng, 

*Chủt e bên thú bên tòng (5) dễ đâu ! 

(ì) Hán thơ : Điêu bât túc, cầu vỉ tục ; phàm họa thi, vị vi tục điêu. Thích : Tron* 

sách Hán thơ : Đuôi điêu không đù, líy đuôi chó nỗi : phàm họa thơ gọi chữ * tục-điêu ». 

(a) Kiều vân : « Thừa quân quả ái, cẫp dục nhứt họa,‘ đẵng du vi khanh tư sờ đ6, 

cò sl lai nhựt». — Cồ thi t « Hoàng vân phúc thiên lỷ, du tử tư có hương *. Sanh vin 

« Khanh phi Tú-bà nữ hồ ? . Kiều vân : « Quân vô văn thử đoạn trưòmg sự, ngôn cbi 

ích tăng bi thương. Thích : Kiều rằng : « Mang ơn chàng thương tôi quá, kip muón họa 

một bài thơ, nhưng tôi còn vì chàng toan liệu, xin đợi ngày mai sẽ làm. — Vậỵ có câu 

Cò thi rằng: «Mây vàng phủ ngàn dặm, xiêu lạc nhór qnê xưa».Thúc-Sanh rằng : ‘ Vặy người 

không phài là con gái Tú.bà sao ? » Kiều rằng : « Xin chàng đừng hỏi dén việc đo»n trường 

ầy, nói ra càng đau đóm tâm lòng ». 

(3) Cồ thi : Hoa di ly chì, nan thượng chi. Thích ; Có câu Cồ thi rằng : aHoa đẵ 

lia nhành thì khó lên nhành 

(4) Chúa-xuân là vợ chánh. 

(5) Bòn thơ : Thú thiếp nan tùng lương bầt dị. Thích : Cười vợ bẻ khỏ. (Bên thủ 

là Thúc-Sanh lầy vợ bé khó; còn bỗn tùng là Túy-Kiều đương ờ làu xanh mà theo người 

tử-tễ Cũng khó). 
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« Blnh-khang Ợ) nấn-ná bẩu láu. 

ct Yêu hoa, yêu được một màu điềm trang : 

« Ròi ra lạt phán phai Iurơng, 

« Lòng kia giữ dược thườnq-thương thế chăng ? 

« Và chăng thầm quế cung trăng, 

« Chủ trương đành đã chị hằng ở trong Ị (2) 

« Bấy láu khăng.khít dải dông, (3) 

< Thêm người, người cũng chia long riềng.táy ! 

« Vẻ gi chút phận bèo máy. 

' Làm cho bề ái, khi dầy khi vơi ! 

« Trăm đầu ngang-ngửa vi tôi, 

« Thàn sau ai chịu tội trời ây cho ? 

«Như chàng có vững tay co, 

((Mười phần cũng đẳp điểm cho một vài. 

« Thè trong dầu lớn hơn ngoài, 

<* Trươc hàm sư tử, (Ạ) gởi người dằng-la ĩ 

« Cúi đầu lòn xuống mái nhả, (5) 

« Giấm chua lại tội bằng ba lửa Iiòng ! (6) 

u) 3ình-kbang : Đường thời kị hạng. Thích : Hai chữ “Bình-khang” là tên xóm điếm 

thuở đôn Đường. 

(a Nghĩa là trong nhà có ngưòri cai quản (như Hằng-Nga ở trong mặt trăng). 

(3) Cô thi: Mậc kiẽt đồng tâm đái. Thích : Chờ két giải đồng tâm. 

(4) Lilu-tbị, HỀ-đông nhơn cường cản, phu húy chi. Tô-thi: «Hả-đổng *ư tự 

hầu, trụ trượng tâm mang nhiên ». Thích : Nàng Liễu-thị là ngưòi quận Hà-đóng anh 

hung dữ, chồng phải sợ ; nên ông Tô-đông-Pha có làm bài thơ rằng : * Quận Hà-đông 

con sư tử rống, nương gậy nghe hơi bụng sững sờ». Đằng-la lả dây leo theo cây lờa, 

(5) Hoài Ốc sứ nhơn đài đàu, bât đắt. Thích : Nhà thẫp khiên người ta ngước dào 

lên không được. 

t6) Ngữ vân : Âm than liêc tư mảnh hòa. Thiên hương t$D : Thó khanh bát như 

lóa khanh. Đương Vỏ-Hậư tàm Tiẽu-Phi nhập thố ửng, có tác thiép xưng vi thó bỉnh, tác 

ki VI nbạp hòa xhanh. Thích : Tục ngữ rằng : “ Than vùi nóng hơn lửa hừng». Trong 

tập Thiên hương rẳng : Hàm giấm Châng bằng hầm lửa. Nàng Vò-Hậu dời Đường ghen 

lẳm bât nàng Tiêu-Phi giâm trong kièu giãra, cho nên lảm thiẽp n^ười gọi là « binh gtím 

còn Um đi thi gọi là váo hằm lửa. 
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« Nhà cầu còn lại vườn thông, 

« Lượng trên trông xuống bứt lòng cỏ thương ? 

« Sá chi liễu ngỏ, hoa lường, (í) 

« Lầu-xanh lại bỏ ra phường lầu-xanh l 

« Lại càng dơ dáng dại hình, 

« Đành Ihân-phận thiếp, ngại danh-giả chàng ĩ 

Thương sao cho vẹn thl thương, 

Tính sao cho trọn mọi dường thì ơưng. ì) 

Sanh rằng : « Hay nói đè chừng, 

<t Lòng đày lòng đáy chưa từng hay sao ? 

« Đường xa chớ ngại Ngô Láo ! 

ợ Trăm đều hăy cứ trông vào một ta. 

« Đã gần chi cỏ đều xa ? 

« Đả-vàng đã quyit, phong-ba cũng liều ỉ * 

Cùng nhau căn-dặn đỉn đều, 

Chỉ non thề biền, nặng gieo đến ỉirù 

Nỉ-non đêm vắn, tỉnh dài, 

Ngoài hiên, thỏ dã non đoài ngậm gương. 

Mượn dièu trúc viện thừa lương, (2) 

Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi. 

Chiỉn, hòa, sẳp sẵn hai bài, 

Cây tay thầy thợ mượn người dồ-la. (3) 

Bắn tin đển mặt Tá-bá. 

Thua cơ mụ cũng cầu hòa, dám sao ? 

(ì) Kị nữ vi tường hoa lộ liễu. Thlch : Tục gọi đi làm điếm là «lilu ngò hoa tưỉrgg*. 

<a) Thúc-Sanh di tị thử Hoa-Dương viên trung vi từ, thinh ngôn di mải lươog VI 

xương hưng tụng ; sử 3Ộ-Tân thuyẽt Tú-bà khán ý như hả. Thích : Thúc-Sanh gii <11 
hứng mát trong vườn nàng Hoa-Dương, nói rao dè kiện mụ Tú-bà rằng mua con giị 

nhà lành bắídi làm di; rồi (Thúc-Sanh,) biều tên Bộ-Tân đi nói cho Tú-bà hay, coi ý mủ 

tính làm sao. 

(■Ị) Thầy thợ : Hoa-Dương dẵ ; dò-la ; BỘ-Tân-dả, Thích : Thầy thợ đố là I»ànf 

Hoa-Dương ; dò-la là tên BỘ«Tâa» 
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Rò.ràng của (ỉẫiĩ tay ỉrno, 

ỈIoàn-lươnỊi ụ) một thiềp thân vào cữa công. 

Cong tir hoi lẽ đêu xong, 

Gói tiên phút dă thoát vòng trần-ai ỉ 

Một nhà sum hiệp trước mai. 

Cáng sáu nghĩa bCên, càng dài tinh sỗng. 

Hương ràng đượm, lửa cáng nòng. 

Cáng xuê vẻ ngọc, càng lòng máu sen ! 

32-. Nửa năm hơi tiếng vừa quen. 

Sân ngô nhành hích đã xen lá vàng. (2) 

Rảo thu vừa nảy chồi sương, (3) 

Gói yên đã thấy thung đường đến nơi. 

Phong lỏi noi trận bời-bới, 

Nặng lò na e-ấp, tinh bài phăn-chia. 

Quyết nghe biện bạch một bề, 

Dạy : « Cho ma phấn lại vầ lâu xanh ! J> 

Tháy lời nghiêm-huấn rành-rành, 

Đánh liều, Sanh mới lấy tình nài kều. 

Rằng : « Con bứt tội đã nhiầu, 

« Dầu rằng sâm sét búa riu cũng cam ỉ 

« Trót vi tay đã nhúng chàm, 

«Dại ròi cỏn biết khôn tám sao đây ? 

« Cùng nhau vả tiếng một ngáy, 

« Ôm căm ai nỡ dứt dây cho đành ? 

« Lượng trên dầu chẳng thương tỉnh, 

«Bạc đen, thôi có tiếc minh làm chi J» 

(0 KỊ gis nhơn vi hoàn-lương. Thích : Thôi làm đi ém vỉ lẫy chòng, gp; là 1 Hoần. 
lương». 

(Theo lờí diễn tron? bốã cíiữ annam thl nói lúc tó Guan tĩnh có dòĩ dạy Thức* 
Sanh phải ưả y giá 4i$ lượr^g bạc vón lạ: cho Tú-bi ‘ẫv li bac mua Tủ>K:èu) và cho 
thêm 50 lương nữa. Vã có cho liêng nàn* Dương-Roa một tràm lượng-. 

(2) Ngó-đồng diệp hoàng 3Ơ, thu dà. 1 hích : La cáv ngô-đồng vảng là đàu mùa thu vịy* 
(3) Thu ly suơng càng. Thích : Rio mùa thu, náy chồi sương. 
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Nghe lời sắt-đá ừi-tri, ự) 

Sổi gan, ỗng mới cảo quì cữa < ông. 

Đất bằng noi sáng đùng-đừng, 

Phù đường sai lá phihi hồng thôi tra 

Cùng nhan theo gót sai nha, 

Song-song vào trước sân hoa, lạỵ qal. 

Trông lên mặt sầt đen sỉ, (2) 

Lập nghiêm trưức đã, ra uy (3) nặng lới: 

« Gã kia dại nct chơi-bừi, 

(í Mà con người thế ỉà người đonợ-đưa ì 
« Tuông gi hoa thải hương thừa ? 

« Mượn màu son nhấn, đánh lừa con đen ! (4) 
« Suy trong tinh trọng nguyên đơn, 

« Bầ nào thi cùng chưa yên be nào. 

« Phép cổng chửa án luận vào, 

« Có hai dường ẩy, muốn sao mặc mình : 
« Một là cử phép gia hình, 

«Một là lại cứ lầu vanh phó vê 'n 

Nàng rằng : «Đã quyết một hy, 

(í Nhện nầy vưong lấy lơ kiơ mây lăn ! 

« Đục trong thân cĩmg là thán, 

« Yéu-thơ inrng chịu trước sồn lối-.dình ! 

Dạy rằng «Cứ phép gia hỉnh, 

<iBa cây (5) đông chặt một nhành mẫu-đơn. (fi)» 

(|) Hoa tiên : Tâm trường thiết thách kiên. Thích ĩ Thơ Hoa-tiên : Lòng ruột bền 
.ơn sắt đá. 

(а) Tóng Bao-Chàn, nhơn hô vi thiết điện ngự sử, vô tình dâ. Thích : Ông Bao- 

'hln nhà Tổng, ngưòú ta kêu bằng quan Ngự-sử mặt sắt, không tư vị ai hlt. (Ý nối ÔBg 

£>bủ xử việc Thúc-Sanh là quan ngay thâng cũng như òng Bao-Chàn vậy). 

(3) Ra uy là ra oai. 

(4) Con đen là kẻ khỉr dại. 

(5) Hin thơ: Tam mộc nang đàu, thù túc dử thủ dà. 

Thích: Sách Hin thơ gọi chữ • ‘am mộc nang đàu !> là nọc tay, nọc chom vằ gông* 
(б) Đường thi : Hưu tương lường phiếu mộc, gìâp sát nhứt chỉ ba* yb^chtTrong 

Đưôrng thi có cấu : “ Chớ dem hai miéug cây, kềm giét nhành bông. (Nhành mẫu-aơn 

dây là chi Túy-Kiêu). 



— Stí — 

Phận đảnh, chi dỏm kều oan, 

Bảo nhăn-nhó má, liễu lan-tác máy ỉ 
Một sàn làm cát đã dầy, 

Gương lờ nước thủy, mai gáy vóc sương ! 

Nghĩ tinh chàng Thúc má thương, 

Nẻo ra trông thấy lòng củng xót-xa. 

Khóc rằng : «Oan-khổc vi la, 

«Có nghe lởi trước, chẳng đà kẻo sau ỉ 
((Cạn lòng chẳng bièt nghĩ sâu, 

«Đe ai trăng lủi, hoa s'âu, vi ai ?” 

Phủ-đường nghe thoảng vào tai. 

Động lòng, lại gạn đèn lời riêng-tây. 

Sụt-sùi, chàng mới thưa ngay, 

Đầu đuôi kề lại sự ngày cầu thán : 

«Nậng dà tinh hết xa gần, 

<íTừ xưa nàng đã biết thán có rày. 
«Tại tôi hứng lất một tay, 

*Đ°ê nàng cho đến nỗi n'ây vỉ tôi ! 

Nghe lời người cũng thương lời, 

Dẹp oai mới dạy mở bài giải vi; (í) 

Rằng : ((Như hẳn cỏ ihé thi, 

((Trăng hoa, song cùng thị phi biỉt đều h 

Sanh rằng : *Chũt phận bọt bèo, 

((Theo đòi vả cũng ít nhiêu bút-nghiên.J> 

Cười rằng : ((bã thế thỉ nên, 

dMộc-già (5) hãy thử một thiên, trinh nghê !» 

Nàng vưng, cổt bút lay đ'è, 

Tiên hoa trinh trước án phê xem tường. 

Khen rằng : ((Giá lướt Thịnh-tìường, (3) 
«Tủi nằy sắc ấy ngàn vàng chưa cán .! 

(ì) Tinh sử : ĐưÒ73g Từ-Phi đi kiều ngữ giải vi. Thích : Trong Tinh sử : Nàn$ 
Tir-Phi nhà Đường dùng lời diệu dàng mà giải vây. 

(•a) Mộc-già lả cái gông (Ông Phủ lấy chữ mộc-già lảm đè mà ra thơ cho Túy-Kiều). 
(3) rhịnb-Đường iả thơ lúc nhà Đường đương hay. 
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« Thật là tải.tỉr ginĩ-nhơn, 

8 Châu Ti'ằn, cỏn co Cháu Trân nào hơn ? 

K Thỏi đừng rước dừ, cưu hờn, 

« Lảm chi lở nhiệp cho đờn ngang cung. 

« Đã đưa đến trước cữa công, 

(L Dấu no oài là phép, song trong lá tình. 

« Dâu con trong dạo gia đinh, 

(X Thối thi dẹp nỗi bất bỉnh lá xong !» 

Kíp truyền sấm sửa lễ công, 

Kiệu hoa lưởl giỏ, đuổc hòng đicm sao. 

-Bày hàng cò-nhạc xôn-xao, 

Song-song đưa tởi trướng đạo sánh đôi. 

- Thương vỉ nết, trọng vì lài, 

Thủc-ông thôi cũng dẹp ỉời phong ba. 

Huệ lan sực-nức một nhà, 
Từng cay đẳng, lại mặn-mà hrrn X’rn 

33Mảno vui rượu sớm cừ inn. 

Bào đủ phai thăm, sen vừa nảy ran 

Trường hò {ỉ) vẳng vẻ đêm ha h 

E tỉnh, nàng mới bày tỉnh riêng chung : 

« Phận b'ô từ vẹn chữ tòng, 

« Đòi thay nhạn én, (2) đã hòng đầy mcr 

« T.n nhà ngày một vắng tin : 

« Mặn tỉnh cct-lũy, lạt tình tao-khang ! (3 

« Nghĩ ra thật cũng nên dường, 

« Tăm hơi ai dễ yiữ-gỉàng cho ta ? 

« Trộm Iighc kê lớn trong nhà, (í) 

« Ở tròng khuôn.phép, nói ra mốỉ-giềng. 

(x He inh, sa the tác trưởng. Thích : Tĩnh Hồ-quản dùng hàng mỏng làm trương* 
(a; Yen nhạn đại phi. Thích : Én nhạn đồ- bay (nghla là ờ vời vợ lớn ròi ờ với vợ bé). 
(3) Cát-lũy; dáy cát leo, là vơ bé; lào khang là vợ chảnh. 
(4) Kẻ lớn trong nhà là vợ lòn* 
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« E thay những dạ phi-thường, 

« Dễ dỏ rún hiên, khôn lường đáy sông I 

« Má ta trót một năm ròng, 

« Thí. nào cũng chẳng giấu xong được nào J 

« Bấy chây chưa tỏ âm-hao, 

« Hoặc là trong có làm sao chăng là ? 

« Xin chảng liệu kíp lại nhà, 

« Trước người đẹp ý, sau ta biết tinh. 

« Vỉ bồng giữ mực giấu quanh, 

((Rày lần mai lựa như hình chưa thông /» 

Nghe lời khuyên-nhủ thong-dong, 

Đành lỏng, Sanh mới quyết lỏng hòi trang, 

Sáng ra gởi đến ihung-đường, 

Thúc-ổng cũng vội giục-chàng ninh-giữ. Ư) 

Tiẽn đưa một chén quan-hà, 

Xuân đinh (2) thoát đà dạo ra cao đình. (3). 

Sông Tăn (4) một dải trong xanh, 

Lôi thôi bớ liễu mấy nhành Dương-quan, (5) 

(r) Ninh-gia là thăm nhà. 

(2) Nhung-Dục biệt 'inh nhơn thi : « Hão thị xuên phong hS thượng đình ; cái tửu 

đình đả. Thích : Bà: thơ của người Nhung-Dục từ giã tinh nhơn rằng : “ Tót thay quán 

rượu gió xuân mát ; quán rượu lả chữ tửu đinh (chữ xuân đinh lấy chữ trong câu thơ 

trên đỗ). 

(3) Nhan-diên-Chi tièn biệt thi : " Tịch trưirng dinh cao, thăn nghi căm uyên. Thích : 

Ngươi Nhan-diên-Chi làm bài thơ tièn biệt rằng: * Ngậm ngùi quán rượu lúc trời chiều, 

khép nép vườn xuân khi tàng sáng ». (Chữ * cao đinh » lãy chữ trong câu thơ nây). 

(4) VỊ tây cửu chiết'chi đè vân : " Sũng đău lưu thủy, minh thinh u yít, diệu vọng 

Tăn xuyên, can trường đoạn tuyệt. Thích : Đề thơ « VỊ tây cừu chiết» rằng : « Đằu gò 

nườc chảy kêu tiếng lao rao, xa trông sông Tân, đau đớn tâm bào \ (Chữ Tằn lẫy trong 

câu thơ này). 

(5) Vương-Duy tiễn biệt thi: VỊ thành triêu vỏ ãp khinh trần, Khách xá thanh than! 

liễu sât tân ; Khuyên quản cánh tận nhứt bôi tửu, Tây xuất Dương-quan vỏ cỗ nhơt 

Thích : Óng Vương-Duy làm bài thơ tièn biệt rằng : "Thành VỊ mưa mai ư&c buộỉ hông,- 

Xanh xanh màu liễu dựa thèm đông; Khuyên người ráng cạn vài ly nữa, Ra chốn Dương- 

quau cành lạ lùng a. (Chữ Dương-quan lẩy điên trong bài thơ năy). 
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Cằm tày dài thờ vắn than, 

Chia-phui ngừng chén hiệp tan nghẹn lởì.(i) 

Nàng rằng : aSon nước xa khơi, 

« Sao cho trong ấm, thì ngoài mới êm ỉ 

« Dễ lòa yếm thẳm trôn kim, 

« Làm chi bưng mãt, bẳt chim khổ lòng. 

« Đôi ta chút nghĩa dèo bòng, 

« Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh. 

« Dầu khi sõng gió bất tinh, 

« Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi. 

« Hơn đêu giấu ngược giấu xuôi, 

« Lại mang những việc tày trời đến sau. 

« Thương nhau xin nhở lừi nhau, 

« Nám chầy cĩmg chẳng đi đáu mà chầy ỉ 

« Chén đưa nhở bừa hòm nay, 

« Chén mừng xin đợi đêm nềy năm sau !» 

Người lèn ngựa, kẻ chia bào, 

Rừng phong, thu dữ nhuốm màu quan-san. (2) 

Dặm hông bụi cuốn chỉnh-an, (3) 

Tròng người đã khuất mấy ngủn dâu xanh. 

Người vì cliiéc bỏng năm canh, 

Kẻ di muôn dặm một minh xa xuôi ỉ 

Vùng trang ai xẻ làm đòi, 

Nửa in gổi chiếc, nửa soi dặm trưởng ! (4) 

-(,) Chứ*.. Vị ngữ hằu đằu tiên yết ngẹnh. Thích : Bài cò thi: “ Chưa nỏỉ mà WTÓC 

* ”ghs Snh»'ĩi phong E. vin, *.!»««« m ho.. Tbich , Ngừng 
xe mến .-ảnh rưng phorg, lá thu hom 33.: huê 1 õng tháng ha . 

láy-Sương : Thu lai thùy nhtètn phong lâm túy. Thích : Lại có đtẹn trong lay- 
Sương như vầy nữa : Mùa thú ngộn gió phất phơ. .từng phong sác túy bậy giờ tnóri ay- 

â) Ch,flb an là cá" yèn ngựa đi đưòng. (Bụi hông đẫ bay lâm cát yên ngựa cua 

nguàri j bẳ ngpc bôi phân lưỡng đoạn bán trầm thủy đè bán phù 
không. (Thíchĩ Trong Đường thi 31 chia chen ngọc ra hai miéng, nửa nòi nửa chìm r 

tham thay* (Câu đó cũng lầy tiong đièn nầy). 
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3à— Ke chỉ những sự dọc đường, 

Buồng irong ụ) nằg nổi chủ trương ở nhà. 

Vốn dòng họ Hoạn danh-gia, 

Con quan Lại-bộ tên là Hoạn-Thơ. 

Duyên đằng (2) sớm thuận gió đưa, 

Cùng chảng két iỏc, xe lơ những ngày. 

Ở ăn thi nết cũng hay, 

Nói đều. giam buộc thì tay cũng già ỉ 

Từ nghe uườn mới thêm hoa, 

Miệng người dã lấm, tin nhả thì không. 

Lửa tám cáng dập càng nông, (3) 

Trách người den bục ra lòng trăng hoa I 

« Ví bằng thú thật cùng ta, 

* Cũng dung kẻ dưới, mới là lượng trên I 

(í Dại chi chẳng giữ láy nên, 

*Hay chi mả chác tiếng ghen vào mình ? 
aLại cỏn bưng-bít giấu quanh, 

<íLàm gi những thỏi trẻ ranh nực cười Ị 
« Tính rằng cách mặt khuất lời, 

0 Giấu la, la cũng liệu bài giấu cho ỉ 

“Lo chi việc ấy mà lo, 

aKicn trong miệng chén lại bò đi dâu ? 

<íLảm cho nhìn chẳng được nhau, 

aLàm cho đày đọa cất dâu chẳng lên ! 

« Làm cho trông thấy nhãn tiên, 

« Cho người thăm ván, bán tliuyần, (4) biết tay. 

Nổi lòng kín chẳng ai hay, 

Ngoài lai đề mặc gió bay mái ngoải. 

(ì) 3uông trong chi lả vợ I6n. 

(3) Thời lai phong tỗng đẳng vương các* Thích : Gặp thò*!* gi<5 oár tằng vương, 

lường năm trăm dặm một đêm đến liền. (Thơ cửa Vưong-Bột đời Đường;, 

(3) Sự giận dằng nó lại chừng nào nó lại cảng thêm hơn, 

(4) Thây ván món tham/ bán thuyền đi, (Mởi chuộng cũ vong). 
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Tuần sau hẫng cỏ hai người. 
Mách tin, ỷ cĩing liệu bài lán công, ự) 

Tửu thơ nồi giận đàng đùng ; 
8 Gớm tay thâu dệt, ra lóng trêu ngươi ỉ 

«Chồng tao nào phải như ai ? 
i Đều nầy hẳn miệng, những người thị phi.* 

Vội oàng làm dữ ra uy, 
tìứa thi vả miệng dứa thì bẻ răng. 

Trong ngoái kin-mii như băng, 
Nào ai cỏn dám nói năng một lời ? 

tìuỏng the khuya sớm thảnh-thơi, 
Ra vào một mực, nói cười như khổng. 

35.. Đêm ngày lòng những dặn iòng, 

Sanh đà vê dến iàu hòng xuồng yin. 

Lời tan hiệp, nỗi hàn-huyèn, 
Chữ tinh càng mận, chữ duyên cànợ nòng. 

Tầy trần (2) vui chén hong-dong, 
Nổi lòng ai ở trong lủng mà ra ? 

Chàng vẽ xem ỳ tú' nhà, 

Sự mình cũng sắp làn la lỏ bày. 
Mấy phen cười tỉnh nổi say, 

Tóc-tơ bat động mảy-may sự-iinh, 
Nghĩ : “Đà bưng kín miệng bình, 

«Nảo ai có khảo, mả minh lại xưng» 
Những là c-ẫp dùng-dằng, 

Rút dày, sợ nữa động rừng, lại thôi ! 
Có chỉ vui chuyện mua cười, 

Tỉêu-thơ lại dử những lời dáu.đàu ; 
Rằng :«Trong ngọc đá váng thau, 

«Mười phần la đa tin nhau cả mười. 
«Khen cho những miệng dổng-dài, 

«Rườm ong lại đặt những lời nọ kia ! 

U) Ctôu-tẫt-Đại thi: Táo tỉ sá tân công. Thích : Tho ngươi Châu-tẵt-Đại: * Đày tór 

náu ăn dưng công méri. ... , .... . ._ 
(2) rày trần là tiệc rượu rửa bụi, mừng người đi đưò*ng mởí đen. 
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« Thiếp dầu vụng chằng hay suy, 

*Đẵ do bụng nghĩ, lại bia miệng cười /g 
Thấy lời thủng-thỉnh như chơi, 

Thuận lời chảng cũng nổi xuôi đỡ đòn. 

Những lả cười phấn, cợt son, 

Đèn khuya chung bóng, trăng tròn sánh vai. 

36.- Thú quẻ thuần hức bén mùi. Ợ) 

Giếng vàng đà rụng một vài lá ngô. (2) 
Chạnh niêm nhó• cảnh giang-h'ô, 

Mội máu quan-túi, mấy mùa gió-trăng. 

Tinh riêng chưa dám hở răng, 

Tiều-thơ trước đă li.ệu chừng nhả qua : 
ợ Cách năm máy bạc xa-xa, (3) 

“ Lám-tri cũng phải tinh mà thăn hôn. (Ặ) » 
Được lời như mở tấc-son. 

Vó cáu thẳng ruòi nước-non quê người. 

Long.lanh đáy nước in trời, 

Thành xày khói biếc, non phơi bóng vàng. 

Vó cáu vừa gióng dặm trướng, 

Xe hương (5) Thơ cũng thuận đường qui-ninh. (6) 

Thưa nhá huyên (ĩ) hết mọi tình, 

Nôi chàng ỏ bạc, nỗi mình chịu đen. 

Nghĩ /'ăng : «Ngửa ghẻ hờn ghen, 

«Xău chàng mủ có ai khen chi minh ? 

• Vậy nên IU)hãnh mặt làm thinh, 

« Mưu cao vốn dã rẩp-ranh những ngày. 

«rS. thu phong tư thuàn canh lư khoái. Thích : Ngươi Lv.Ưno nhl 
Tẫn nghe hơi thu, chạnh nhớ canh rau « thuần”# goi cả « lứ ” * 8 

J,ụng thi là sang mùa thu rồi. 

ThsÌ"kA^.h|AS« Tus5h..vẳí', -Thíf.h.: Mảy, trắng ờ núi Thái-hảnh- 
Tiuăn’‘n.h_hÔn đinh " nghía sớm vieng Ỉ& thăm cha me. 

. 5? JI'Tra"^thí ,Phl n°àrig kim lậc, hương xa tuy đíen tra ne. Thtrh . Thr 
ngươi V, rạng : Ngựa Ịiùng làm khớr oẳng vàng ; xe hương, nệm tuy, chi đang ruồi Ồune 

(6> Qui-ninh là vè nhả cna mẹ. (7) Nhà huyên là n*.ẹ, 1 OUD®’ 
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(I Lám-tri đàm7 bộ thảng chầy, 

• Mò (làng hải đạo, sang ngay thì gồn. 
u Dọn thuyền, lựa mặt gia nhơn, 

« Hày đem dây xích buộc chơn nàng oe. 
<t Làm cho, cho dại, cho mê, 

« Làm cho đau đớn è-chầ cho coi. 

a Trước cho bỏ ghét những người, 
«Sau cho dề một trỏ cười 1>C sau !•> 

Phu-nhơn khen chước rất mầu, 
Chiều con mới dạy mặc dầu ra tay. 

Sỉra.sang bườm gió lèo mày, 
Khuyên, Ưng.lại lựa một bầy côn-quang. (í) 

Dặn-dò hết các mọi dàng, 

Thuán phong một lá vượl sang bien Tè. 

Nùng từ chích bóng sonq the, 

Bàng kia nối nọ, như chia mỗi sầu. 
Bóng đâu dă xỉ ngang dâu, 

Biếi đâu ấm lạnh, biết đáu ngọt bùi ? 
Tóc the đã chẩm ngong oai, (2) 

Nào lới non-mrớc, nào lòi săi-son ? 
Sắn, bìm (3) chút phận con-con ? 

Khuôn duyên biết có nuông tròn cho chăng ? 

Thán sao nlìieu nỗi bấi bầng ? 
Liều như ả Tố cung trăng nghĩ nào. 

Đêm thu gió lọt song đảo, 

Nửa nành trang khuyêt, ba sao giữa trời, (Ạ) 
Nén hương đến trước phật-đài, 

Nỗi lòng khán chửa cạn lời oán-uán. 
Dưới hoa dậy lũ ác-nhơn, 

Am ăm khốc quỉ kinh thần mọc ra 'Ị 
Đầy sân gươm rút sáng lòa, 

Thất-kinh, nàng chửa biỉt là làm sao ? 

(i) Công-quacg là quân hoang-đàng, du côn. 

(a) Tóc cắt mà thề với Thúc-Sanh bây giờ ra xuỗng đs chẫm vai. 

(3) Sắn, blm là dây iắn, dày bìm bìm, chi là vợ bé. 

(4) Trong sách Thi-kinh có nói : Tam tinh tại thiên. 
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Thuốc mê đâu đã rưới nào, 

Vơ-màng như giăc chiêm bao bitt gì ! 

Đặi ngay lẻn ngựa tức thi, 

Phòng thiu, niện sách, bốn bề lửa dông ; 

sẵn thây nổ chủ bên sông, 

Đem về đề đánh lận sõng (/) ai hay. 

Tôi đỏi phách lạc hồn bay, 

Xông pha bụi cỏ, gốc cây an minh. 

Thúc-ông, nhà cũng gần quanh, 

Chợt trống ngọn lửa thái kinh rụng-rời. 

Tở thầy chạy thẳng đỉn nơi, 

Tơi bời tưới lỉro. tim người luo-xao. 

Gió cao ngọn lửa càng cao, 

Tối-d.òi tlm đủ, nàng nào thấy đáu ? 

Hăt-hơ hất hải nhìn nhau, 

Giỉng sâu bụi rậm, trước sau tỉm quàng ; 

Chạy vảo chốn cũ phòng-hương, 

Trong tro thấy một đống xương cháy tàn. 

Ngay tinh ai bièt mưu gian, 

Hẳn nàng, thòi lại có bàn rằng ai ỉ 
Thúc-ông rơi lụy vắn dải, 

Nghĩ con uẫng-vẻ, thương người nết-na ! 

Di-hài nhặt sắp về nhà, 

Nào là khâm-liệm, (2) nào là tang-trai. (C) 

Lễ thường đã đủ một hai, 

Lục-trlnh (Ạ) chàng cũng đến nơi bây giờ. 

Bước váo chốn cfí làu xưa, 

Tro than một đỗng, nắng mưa bốn tường. 

Sang nhá cha, đến trung dường, 

Linh-sàng bài-vị thò' nàng ử trên. 

u, Đánh lận sòng là đánh lận, gạt người, (2) Khâm-liệm là êm đễ liệm xác. 

(3) Tang'trai là đề tang, làm chay. (4) Lục-trlnh là đi bộ. 
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Hỡi ôì! nói hít sự duyên ĩ 

Tơ tinh đứt một, lửa phiên cháy qan I, 
Gieo minh vật vã khóc than : 

« Con người thế ẵy, thác oan thế nầy Ị 
® Châc rằng mai trước lại vầỵ, 

«Ai hay vĩnh-quyết là ngáy đưa nhau ! 

« Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau, 
ữĐoạn-trường ai có qua càu mới hay. 

«37.- Gàn miền, nghe cổ một thay, 
Phỉ phù tri quỉ, cao tay thổng-huyên. 

Trên tam.đảo, (/) dưới cỉru-tùyần. (?) 
Tim đâu thi cũng biết tin rõ-ràng. 

Sắm sanh lễ-pật rước sang, 

Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. 

Đạo-nhơn phục trước tĩnh dàn, (3) 
Xuất thần giày phút chưa tàn nén hương. 

Trỏ' vè minh bạch nói tường : 

<xMặi nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra ; 
« Ngưò'i nầy nặng kiếp oan-gia. 

*Còn nhiều nợ lâm sao đá thác cho / 
« Bột cung ựt) đang mãc nạn to, 

< Một năm nữa, mới thăm dò được tin ; 
«Đối bên giáp mặt chiần-chữn, 

« Muốn nhìn má chẳng dám nhln lạ thay!» 
Đầu đâu nói, lạ dường này, 

Sự nàng đã thế lời thầy dám tin ! 
Chẳng qua đồng cốt quàng-xiên, (5) 

Người đâu mà lại thấy trên cõi tràn Ỹ 

(ì) Tam-đảo : Bồng lai, Phương-trượng, Dinh-Châu, nải tiên đả. (Ba hòn nủi 5y 

ỉả cõi tiên). (a) Cửu-tuyên : Âm-phù, cửu trùng thăm tuyền dà. (Chín 3UỐ-, âiu phũ). 

(3) Tỉnh đàn là bàn thờ. 

(4) Bột: Bột tinh dả; Bột tinh lâm mạng cung, tẵc hữu đại n?ng. Thích ỉ Chữ 
Bột lả aao Bột ; sao Bột đén mạng cung của minh, thl có nạng to. 

(5) Lạng-Som, Sơn-Man các xứ, nam vu viễt quàng, nữ vu viễt xiên, diệt hữu 

Trung.châu chi nam đòng nữ cốt dà. Thích : Xứ Lạng-Som và xứ Sơn-Man, bóng trai gọi 

rằng 'l quàng » bóng gái gọi tẳng « xiên » ; còn xứ Trung-châu bống trai kêu bằng * đồng * 
bóng gái kíu bằng * cót >. 
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Tìểc hoa những ngậm-ngỉú xuân ; 
Thán nây dễ lại mấy lần gặp tiên í 

Đành rảnh nány da cừu-tuycn. 

Hay đáu địa-ngục ở miên nhơn-gian ! 

38.. Khuyên, ưng đă đẳt mưu gian, 

Đem nàng đưa xuống đề an dưới thuyên. 

Bư m cao, Ireo thẳng cảnh chuyền, 

Đè chừng Vô-Tích, băng miền vượt sang : 
Dờ đò lên trước sảnh đường, 

Khuyến, Ưng hai đứa nộp nàng dưng cóng. 

Đem nàng bỏ xuống cữơ phòng, 

Hãy cỏn thiêm-thiếp giấc nòng chưa phai; 

Mơ màng chợt tĩnh hòn mai ự) 

Cữa nhà đáu mất, làu đài nào đáy ? 

Bàng.hoảng dỗ- tỉnh, dờ say, 

sảnh-đưởng mắng tiếng, đỏi ngay lên hầu. 

Liễu-hườn liền xuống giục mau, 

Hãi-hùng, háng mới theo sau mội người. 

Liỉc trông tòa rộng dãy dải. 

«Thiên-quan-trủng-tì” cổ bài Ircủ trên. 

Ban ngày sáp thắp hai bên, 

Giữa giường thất-bửu, (2) ngòi trên mội bà. 

Gạn-gỉing ngọn hỏi, nghành tra, 
Sự mình nàng mới cứ mà gởi thưa. 

Bất tình Iibi trận mây mưa, 

Mẵng rằng : Gióng khéo bơ thớ quen thân ! 

• Con nầy chẳng phải thiện-nhân, 

0 Chẳng phường trốn chúa, thì quân lộn chồng ! 

(ì) Từy Triệư-sư-Hùng, tại La-phù-sơn, mai thọ hạ, kiến mĩ nhơn xuát nghinh# 

cái mai hồn đả. Thích : Ngươi Triệu-sư-Hùng nhà Tùy, ở tại núi La-phừ* ở dưới cây 

mai thãy có người con gái đẹp ra rước, nên mời nói rằng hồn maú 

(a) Giường thẫt bửu là giường càn ngọc ngà quí báu lắm. 
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•Ra Grìng rnầo mả, gà dồng, ự) 

0 Ra Giồng lúng-túng chẳng xong hề nào í 

*Đ(Ì đem mình hán cưa tao, 

Q Lại còn khủng-khĩnh lởm cao thể nầy I 

“AVỈO lậ gia pháp nọ bag, 

a Hãy cho ba chục, biểt tay một lần /» 

Liêu hườn trốn dưới dạ răn. 

Đẫn rằng trăm miệng, khôn phân lẽ nào. 

Trước-côn, ra sửc đập vào, 

Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh ỉ 
Xót thay đào lý một nhành, (2) 

Một phen mưa giỏ tan-tánh một phen. 

Hoa-nô, truyền dạy đòi tên, 

Buông thc dạy áp váo phiền ihị-il (3) 

Ra vào theo lủ thanh-y, 

Đãi dầu iỏc rỗi da chì, quân bao I 

Quản-gia ự/) có một mụ nào, 

Thấy người, thấy nết, ra vào mà thương ; 

Khi trà chốn, khi ihuổc thang, 

Giúp lời phương tiện, mỏ- dường hiểu sanh. 

Dạy rằng : « May rủi đã dành, 

•Liễu-bò minh giữ lấy mình cho hay. 

ttCfíng là oan-nghiệp chi đây, 

aSa cợ, mời đển thể nầy, chẳng nhưng. 

« Ở đáy tai vách mạch rừng, (5) 

« Thấy ai quen thuộc cũng đừng nhìn chi. 
aKẻú khi sẩm-sét bất kỳ, 

Con sâu, cái kiên kêu gì được oan /» 

í'ỉ u mA' ?è0 J’.0ang I ?à » sẠ * đồng, chỉ đứa vô chủ. 

s Tir.it, „*’ Ttí“pbệ" *“ <*“«* to ẳ 1» 
(4) Quản-gia là ngưò-i cai quàn lủ đày tó-. 

(ỹ) Tai vách niọch rù ng là rirng cổ mạch, vách cỗ tai. 
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Nởng càng giọt ngọc nhtr chan, 

Nỗi lòng luống những bàn-hoàn niềm táy : 

0 Phong.tròn kiếp đã chịu đầy, 

* lầm than lại cỏ thử nầg bằng hai I 

g Phận sao bạc chẳng vừa thôi ĩ (1) 

“Khăng.khăng buộc mãi lấy ngườihòng-nhan ! 

«Đ5 đành tùc-lrái tữn.oan, (2) 

“ Cũng liĩu ngọc nát, hoa tàn, mà chi /» 

39.. Những là nương náu qua thì, 

Tíều-lhơ phỗi buồi mói về ninh-gia. 

Mẹ con trò-chuyện lân la, 

Phu-nhơn lại gọi nàng ra dạy lởi : 

a Tữu-thơ dưới trướng (hiểu người. 

tCho về bên ấy theo đòi lầu frang,j> 

Lãnh lời năng mới theo sang, 
Iỉiẻt đáu dịa-ngục, thiên-đủng là đâu ĩ 

Sớm khuya khăn mặt, lược đầu, 

Phận con hầu, giữ con hầu dám sai Ị 
Có khi êm-ả chiều irờỉ, 

Trước tơ, hỏi đến nghề chơi mọi ngày. 

Lãnh lời, nàng mớỉ lựa dây, 

Nỉ-non, ihĩmh-thỏt dẻ say lỏng người! 

Tiìu-thơ xem cũng thương tài, 

Khuôn oai dường cũng bớt nài bổn phân. 

Cữa người, đày-dọa chút thân, 

Sớm than ihỉr bỏng, khuya năn-nỉ lòng. 

Lảm-tri, chút nghĩa đèo-bồng, 

Nưởc bèo đề chữ tương.phùng kỉỉp sau ! 

Bốn phương mây trắng một màu, 

Trồng vời cố quốc, btât đâu lủ nhà ? 

(ì) Tùy-Hầư Phu-nhơnthĩ: w Sắc mĩ phản tự khí, phận bọc hà íchẫ Itrọrng. Thích \ 

Bài thơ nàng Phu-nhơn của chúa Tùy-Hầu rằng : “ Sắc sao sắc lại hại dường, cái đều phận 

bọc dễ lưỉrng được sao ? 9 

(a) Túc trái tièn oan là nợ cũ, oan ttườOẹ 
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f/0.- Lần-lần tháng lụn ngày qua, 
Nổi gần nđo biết dàng xa ihé Iìầy ? 

Lâm-iri iừ thuở oan bay, (í) 
Phòng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân. 

Mày ai, trũng mời in ngần, (2) 

Phán thừa, hương cũ, bội pliòn xỏị-xa. 
Sen tàn, cúc lại nỏ' hoa, 

Sầu dài, ngày vắn, dông dà sang xuán. 
Tìm đâu có thấy cổ-nhân ? 

Lấy câu vận mạng, khuây dần nhở thương. 
Chạnh niềm, nhớ cảnh gia-hương, 

Nhớ quê chàng lại Um đường thăm quê. 

Tihi-thơ đón cửa dả đề, 
Ilân huyền vừa cạn mọi bề gần xa. 

Nhà hương cao cuốn bức là, 
Phòng trong truyền gọi nàng ra lạy mừng. 

Bườc ra một bưởc một ngừng, 
Trồng xa, nàng đã iỏ chừng nẻo xa, 

«Phftỉ rằng nàng quáng đèn lòa, 
e Rõ ràng nghi đỏ, chằng là Thủc-Sanh ỉ 

tBây giờ, tỉnh mới rõ tinh, 
« Tlìôi-thôỉ, đã mẵc vào vành chẳng sai Ị 

* Chước đâu có chước lạ đời, 
« Người đâu má lại cỏ người tinh ma ỉ 

® Rõ-ràng thật lửa đôi ta, 
«Làm ra con ỏ', chủ nhá, đôi nờỉ. 

a Bì ngoời, tlìơn thớt nói cười, 
« Mà trong, nham hiềm, giũ người không dao ! (3) 

(O Oan bay Jà chim oan đi mãt, chi nghỉa vợ chồng xa cách nhau, vl chim oan 
ương hai thử không rời nhau như vợ chồng vậy. 

(2) Chơn mày như trăng đầu tháng. — Ai, đây 1* nổi Tứy-Kiầư* 

(3) Đường Lỷ-nghĩa-Phủ, tiếu trong hữu đao* Thích: Ngươi Lý-nghĩa-Phỏ nhà 
Oưỗrng, miệng tuy cười mà lòng sâu hiềm hay giết người, nên người ta gọi rằng; * Trong 
liếng cười cổ gươm đao ». 



« Rây giờ, đất thấp trời cao, 

» Ăn làm sao, nói làm sao bây giò• ? >. (/) 

Càng trồng mặt, càng ngdn-nqơ, 

liỉiột tằm (lòi đoạn như tơ rối bời. 

Sợ oai, dám chẳng vưng lời, 

Cúi đần nép xuống sán mai (2) một chiầti 

Sanh dà phách lạc, Iìồn xiêu : 

« Thương ôi ! nọ chằng nàng Kiều ở dày ? 

« Nhơn làm sao đĩn thi nầy ? 

• Thôi thôi ta đã mắc tay ai ròi ! » 

Sợ quen, dám hở ra lời, 

Khôn ngan giọt ngọc sụt-sùi nhỏ sơ. 

Tíều-thơ trông mặt hỏi tra : 

« Mới về cổ việc chi má dộng dong ?" 

Sanh rằng : « Hiếu phục vừa xong, 

« Suy lòng trắc dĩ (3) đau lòng chung thiên h ựt) 

Khen rang : Miếu lử dà nên ! 

x Tay trân, mượn chén giải phiền đêm thu ». 

Vợ clìhng chén tạc chén thờ, (f>) 

Dắt nàng rót rượu chực hầu dôi nơi; 

Dắt khoan, bắt'nhặt dén lời, 

Dắt qui tợn mặt, bắt mòi tợn tay, 

Sanh càng như dại, như ngây, 

Giọt dài, giọt vân, chén đầy, chén vơi. 

Ngảnlì di, chợt nói, chợt cười, 

Cáo say, chàng đã tính bài lỗng rơ. 

(*) Tléu đẽ °v bSt cảm, phương giác tổ nhơn nan. Thich: Khóc cười đỉu châu* 
dim, mởi biết làm rgưòi khó ! 

_J2)Jpư^n2 yh9^ương-công-chứa, ngọa mai thiềm hạ, điện thượng mai hoa, ngân 
vưu mị. Thính: nàng Thọ đương công-chiía nhà Đường nằm dư&i thềm rây mãi, trêiỉ 
mặt bông mai màu rẵt đep ». (Vi nàng ẵy hay ngủ trưa dưỗã gốc mai trước thèm, cho nỉ’ 
người fa đặt chữ a sân mai »). 

(?) Tiắc di là mẹ móũ mất (Trắc bi dỉ hề, chiêm vọng mlu hề). 
(4) Chung thiên là tiọn đòũ, chẳng hè khi nào quên. 
(5) Chén lạc chén thù là chén mòú chén trá, luân phiên nhau mảl mà uỗng. 
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Lihi-thơ vội hét con Hoa : 

« Khuyên chùng chẳng cọn thì ta cổ đòn /» 

Sanh càng nát ruột, tan hòn, 

Chén mời phải ngậm bò-hòn, ráo ngay ì 

Tiêu-thơ cười tỉnh, nòi say, 

Chưa xong cuộc rượu, lại bày trò chơi ; 

Rằng :« Hoa-nô đù mọi tài, 

< Bản đờn thử giạo một bài, chàng nghelt 

Nàng đà choáng-váng tê-mi, 

Vưng lời, ra trước bỉnh the vặn đàn ; 

Bốn dây như khóc như than. 

Khiển người trân tiệc cũng tan nát lòng ! 

Cũng trong một tiêng tơ đồng, 

Người ngoái cười nụ, người trong ự) khóc thầm ! 

ỉỉộl cháu /« chã khôn cdm, 

Cúi dâu, chàng những gạt tham giọt Tương. 

Tiều-thơ lại thét láy nàng ; 

« Cuộc vui, khảy khúc đnạn-tráng ấy chi ? 

« Sao chẳng biét ý iứ gi ? 

« Cho chàng buòn.bd, tội thi tại ngươi /» 

Sanh càng cỏm-thiết bồi-liồi, 

Vội-vàng nỏi nổi, cười cười cho qua. 

Giọt ròng (2) canh dã đihn ba, 

TCêu-thơ nhìn mặt, dường đà cam tâm ; 

Lòng riêng lắp-tỉrng mừng thầm ; 

« Vuỉ nầy dã bỏ daư ngầm lâu nay /b (3) 

Sanh càng gan heo ruột dây, 

Nỗi lòng càng Iighì, cảng cay đẳng lòng. 

(0 Ngoài là ngoài mặt, trong là trong ruột. 

(*) Tiét-phùng cung tỉr ỉ Thủy trích dồng long dạ lậu trrdrng. Thlch : Giây lâu 
,ưỏro điềm thùng rồng, canh tràng thảm-thiết tắm lòng khôn nguôi. s 

(3) Bòn thơ : Tiều-thơ khoái tâm màng ý, ám đạo kỉêrn dạ nhứt tich tửu, tiic tiêu 
tùng tiền chi khí hỷ. Thích « Sĩinj Tiỉu-thơ vui lòng vừa ý, thăm tirờng một tiệc rươu 
đém nay, đủ tiêu hơi giận hẩy i'u. v 
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Người vào chung gối loon-phòng, 

Nàng ra dựa hóng đèn chong canh dùi. 

Bây giờ mới rõ lâm hơi, 

Múa ghen, đàu có lạ đò‘i nhà ghen ! 

Chước đâu rẽ tủy chia uyển, (/) 

Ai ra đàng ấy, ai nhìn được ai ? 

Bày yit' một vực một trời, 

IJết đêu khinh-trọng, hết lời thị-phi ! 

Nhẹ như bấc, nặng như chì, 

Gỡ cho ra nợ còn gi lủ duyên ? 

Lở-làng chút phận thuyền-quycn, 

Biền sáu sóng cả, cò tuyền được vay ! 

Một mình âm-ỷ dềm chầy, 

Dĩa dầu vơi, nước mât đầy năm canh. 

4/.- Sớm khuya hầu hạ đời-dinh, 

Tiều-thơ chạm mật, đè tình hỏi tra. 

Lựa lời nàng mới lliưa qua : 

« Phải khi minh lại xót xa nỗi mình a. 

Tiỉỉu-lhơ hỏi lại Thúc-Sinh, 

* Cậy chàng tra lây thật tình cho nao ». 

Sinh đà nát ruột nhu bảo, 

Nói ra chằng tiện, trông váo chẳng đang ĩ 

Những e lại lụy đến nàng, 

Lây lòng mới sẽ liệu đường hỏi ĩra. 

Cúi dầu quì trước sân hoa, 

Thồn-cung, nàng mới thảo qua một tở : 

Diện-tìần trinh với tiều thơ, 

Thoát xem, dường củ ngần-ngơ chút tỉnh. 

Liền tay trao lại Thúc-Sinh, 

Rằng : *Tài nên trọng mà tỉnh nên thương ĩ 

(i) Túy ià con sa-sâ tàu/ tục kéư là chim thần-chài; Uyên là chim oan {<Jàii-ươũs)* 
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* VI sanh cổ sổ giàu sang, 

« Giả năy dẫu trfr nhà vàng ự) cũng nên ì 

* Biền trần, chìm nồi thuyền-quyên, 

< Hữu-tài, thương nỗi vổ-duyên lợ đới /» 

(2) Sanh rằng : nThật cỏ như lời, 

a Hòng-nhan bạc mạng, một người nào vay ? 

« Ngàn xưa âu cũng thí nầy, 

a Từ-bi âu liệu bớt tay mời vừa /» (3) 

Tiều-thơ rồng í «Ỷ trong tờ, 

« Rắp đem mạng bạc, xin nhừ cữa không. (Ạ) 

« Thôi thi thôi, cũng chỉu lỏng, 

« Cũng cho cho nghĩ trong vòng bưởc ra. 

« sẵn Quan-âm-các vườn ta, 

a cỏ cày trăm thước, có hoa bón mùa. (5) 

« Có thảo-thọ, có sơn-hò, 

« Cho nàng ra đó, giữ chừa chép kinh ». 

Tưng-tưng, trời mới bình-minh, 

ỉluơng-hoa ngũ cúng, sắm-sanh lễ thường ; 

Đưa nàng đến trước Phậl-đường, 

Tam-quỉ (ổ) ngũ giải (7) cho nàng xuất gia. 

Áo xanh đồi lấy ca-sa, 

Pháp-danh lại đồi tên ra Trọc-tuyền. 

Sởm khuya tinh đủ dầu đèn, 

Xuân, Thu, (8) cắt sẵn hai tên hương trả. 

.. . .. . .. • 1 ‘1U<- sann rang: »Thật như 
!ờ *lềD„ hê n6i' hè hồng nhan phải mang bạc mạtie> đời xưa cũng thi, hiền thê nên từ bi vậy* D 

L._ Í4> Cữa khÔng là cữa Phật (Là vì theo đạo ph?f thl * tbể giãi này muôn sư đều là 
bư vô ca). 

(5) Bộ đề bá xích thọ, liên tọa tử thò-i hoa. Thích: Cây Bò đè là cây trăm thước, 
tái tòa sen là hoa bón mùa. (6) Tam qui là qui y phật, qui y pháp, qui y tăng 

17) Ngũ giái ỉà sát sanh, ằm tửu, tà .dâm, gian đạo, khi tráẽ 
(8j Xuản-hoa, Thu-nguyệt là tên hai đứa hàu* 
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Nfìn(7 từ lảnh gót vườn hoa, 

Dường gần rừng tía, (/) dường xa hụi.hồng. 

Nho n-duyên dâu nữa mà mong, 

Khỏi dầu thẹn phấn, tủi hồng thi thối ĩ 

Phật-tiần thảm lấp, sầu vùi, 

Ngày phổ thủ-tự, dèm nhoi tâm-h.ương (2). 

Mát thay giọt nước nhành dương (3) 

Tro lỏng (4) tươi tắt mọi dường trần-duyẻn. (ã) 

Nâu sồng từ trở màu thuyền, 

Sân thu trăng da vài phen dừng dâu. 

Cữa thuyền, then nhặt lưới mau, 

Nói cười trước mặt, rơi châu vắng người, ựỉ) 

Các kinh, viện'sách, đôi nơi, 

Trong gang-tấc lại gấp mười quan san. (7) 

42.- Nhũng là ngậm thở, ngùi than, 

Tiều-thơ phải bubi vấn-an vầ nhà. 

(ì) Vương-Bộc du tự thi i "Đông đài khổng từ săm. Thích : Trong bii thơ ngươi 

Vương-Bộc đi chơi nơi chùa có câu : "Đền đồng đài kè nơi rừng tía 1). 

(а) Chiễu-minh tự bia í Ý điệp tâm hương. Thích : Cái bia nơi chùa Chiêu-minh cỗ 
câu : Li cây là ý, cây hương là lòng 

(3) Phật gia hữu dương chi thủy. Thích i Nhà phật có nưd-c nhảnh đương, ru rảv 

nước phép). y 

(4) Trang-Tư ỉ Tâm khả sử như tư khôi hồ ? Thích : Ngươi Trang-Từ nói ỉ " T5m 

lòng khá khiên như tro ngụi sao ? » 

(5) Tiỉu-Thanh thi s Khè thủ từ vân đại sl tièn, mạc sanh Tầy thô mạc sanh tW» ; 

nguyện vi nhứt trích Dương chi thủy, sái khước nhơn gian tịnh để liên ,. Thích : bÀ; >h„. 

Ttèu-Thanh : « Cúi xin đức Phật đoái tỉnh, Chớ sanh Tây-độ chờ sanh Thiên-đinh; Xm 

làm một giọt nưó-c linh, Rưó-i cho trong thế phàm tinh đeu an ", 

(б) Tầy-sương : Đỗi nhơn tiền xáo ngữ hoa ngôn; bội tha lý său mi lụy nhản 

Thích : Tây-sương : Trườc mặt người nói thốt như thưồmg, sau lưng họ mặt mày íiàu thảm. 

(7) Cận chi xích nhi diếu nhược quan hà. Thích : Ờ gàn nhau trong gang thước, mà 
nói năng chi vóú nhau khống đáng thl ví bằng cách mãy núi sông. . 
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Thừa cơ, Sanh mới lẻn ra, 

Xâm..rớm dtn mé vườn hoa với nàng. 

Sụt-sùi (tở nỗi đoạn tràng, 

Giọtclìồu iầm-tà, ướt tràng ảo xanh : Ợ) 

« Đã cam chịu bạc với tình, 

« Cỉuìa-xuân đễ tội một mình cho hoa ! 

« Thấp cơ thua tri dàn bà, 

« Tròng vào đau ruột, nói ra ngại lời l 

« Vì ta cho lụy đến người, 

« Cát lầm nqọc.trẳng, thìri-ihỗi xuán-xanh Ị 

« Quản chi tên thác, xuồng gành, 

« Cũng toan sống thác với tình cho xong ỉ 

« Tỏng dường chiu chửa cam lòng, 

0 Nghihi răng bẻ một chữ dòng làm hai !(2) 

€ Thẹn minh dá nát, váng phai, 

« Trăm thân dễ chuộc (3) một lòi được sao ?» 

Nàng rằng ĩChiíc bá sóng đáo, 

a Nbi chìm cũng mặc lúc nào rải-may l 

e Chút thân quằn.quại vĩmg lằy, 

« Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao ? 

(ì) Tl-bà hàng : Tựu trung khắp hạ thùy tỗi đa, Giang-châu Tư-mẵ thanh sam thẫpí 

Thích : Bài Tầ-bà : Trong đám nghe đờn ai khóc nhiẽu ? duy cổ quan Tư-mẫ Giang-chằu 

vớt vạt áo xanh. (Tích Nguơn-Chãn dời Đường bị trích ra làm quan Tư-mẫ Gtang-chau. 

Đển lúc đưa anh em bạn xuống thuyền, nghe tiêng đờn Tì-bà, xeo ghe l?i gần mà hoi í 

“Đờn sao mà thảm thiết vậy ?” Người đờn ẫy thưa rẵng : "Tòi nguyên khi trư6c là người 

danh kỵ ỏr Lạc-dtrơng, nay già rồi, láy một người chồng già đi bin trà khỏi, nên tôi ờ 

nhà buồn rằu mả đờn ra như thẽ.!) Ống Nguơn-Chấn nghĩ mình cũng bị trích mà ra xứ 

nầy, nên nhóc việc xưa cùa mình, chạnh lòng cũng sa nước mắt dâm dề» ước cả tràng áo 

xanhV (a) Cực chẳng đĩ phải phân rẽ nhau. 

(?) Thi: Như khả thục hề, nhơn bách kỳ thân. Thlch : Trong Kinh thi có câu rằng ; 
* Nêu khá cht ộc được vậy, thỉ người khác đem trăm thân xin thế >. 

(4) Chiẽc bá sóng dào nghía là cái thuyền linh là phận con gái bị linh đính gi&a 

sóng gió. 
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* Cũng liền một gỉọi mưa-dảo, Ụ) 

vMá cho thiên.hạ trông vào cũng hay ỉ 
a Trót vì cầm đã-bén dây, 

0 Chang trăm năm, cũng một ngày duyên la ! 

«Liệu bài mở cữa cho ra, 

0 Ấy là tình nặng, ấy lá ơn sâu /» 

Sanh rằng : «Rréng tưởng bấy láu, 

e Lòng người nham hiềm, biết đâu mà lường ! 

0 Sợ khi oiỏng lố phụ-phàng, 

« Thiệt riêng đấy, cũng lại cảng cực đáy. 

a Liệu má xa chạy cao bay, 

aÁi -ăn la có ngần nầy mà thôi ! 

® Bây giờ kẻ ngược, người xuôi, 

“ Diết bao giờ lại nối lời nước non ? 

« Dẫu rằng sông cạn đá mòn, 

« Con tằm đển chết cũng cỏn vướng lơ /» (2) 

Cùng nhau, kề Ưè sau xưa, 

Nói ròi lại nói, lời chưa hết lời Ị 
Mặt trông, tay chẳng nỡ rời, 

Hoa.tì, (3) đã động tiếng người nẻo xa. 

Ngần-ngơ nuốt-tủi, đứng ra, 

TCêu-thơ đàu đã rẽ hoa bước váo ; 

Cười-cười nổi-nói ngọt ngáo, 

Hỏi: *Cháng mới ở chốn nào lại chơi ?» 

Dổi quanh Sanh mới liệu lời : 

I Tim hoa quá bước, xem người viểt ki nhí, 

Khen rằng : «Bút-phảp đã tinh, 

0 So váo với thiép Lan-đinh, nào thua ! 

\i) Hoa-Tiên J Thân em như hột mưa dào, hột sa xuỗng giếng, hột vảo vườn hoa. 

. . _!í *hii Xuân tàm đá0 tử' tư phương tận* Thich s Tfaơ Lý : « Con tâm đến chẽt mới ỉà hẽt tơ 

(3) Hoa-tl là đầy t& gái, là xuân Hoa. 
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* Tiỉc thay, lưu lạc giang ho. 

a Ngàn váng, thật cũng nền nuia lây tài ỉa 
Thuýền-trà cạn mrờc hồng-mai, Ợ) 

Thung-dung nối gót thơ-trai cùng vầ. 

43.- Nàng càng c-ỉệ ủ-ê, 

Kề tai hỏi ỉại hoa ti trước sau. 

Hoa rằng : .Bà âển đã láu, 

1 Dừng chrrn (tửng lại độ đáu Ịìừagiờ ; 
« Ránh-rành kẻ tỏc chơn tơ, 

« May tồ'i nghe hỉt đã dư iẫ-tường ; 
„ Pao nhitu nỗi kho. tinh thương, 

«Nỗi ống vật vã, nỗi nàng thỗ-than' 
« Ngăn tôi đừng lại một bở.n, 

<t Chán tai rời mới bước lên trên lầu*. 

Nghe thỏi kỉnh-hãỉ xỉỉt đàu : 

a Đờn bà thỉ riy. tháy áu một người ! 

tt Ấy mới gan. ấy mới tài! 

a Nghĩ càng thêm nỗi r&n gai (2) rụng rờỉ ĩ 

« Người đău sâu sắc nước đời, 

« Thảo nào chàng Thúc ra người bỏ tay. 

« Thật tang bắt dược dư&ng nầy, 

a Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng. 

« Thè mà êm chẳng đãi-đằng, 

« Chào mời vui-vẻ, nói năng dịu-dàng ỉ 
« Giận ru ra dạ thế thường, 

1 Cười ru mới thật khôn lường hiềm sâu. (3) 

(ì) Thuyền gia dụng mai bì tác trà, danh hồng mai trà. Thích : Nhà Thuyền tẫỹ 

Vỏ cây mai trà, gội là trà hồng mai. 

(2) Rờn gai là dờn ốc* 

(3) Đường Ngư-triềii-Ân viểt : Nộ gỉẵ thường tinh, tiếu gia bắt khả trắc. THMi t 

Ngươi Ngư-triầu-Ân nhà Đường nói rằng ; Giận áy là tinh' thường, cười ẫy không 

dò được. 
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« Thán ta, ta phải lo ân, 

* Miệng hùm, nọc rân (í) ở đáu chốn nĩìg ! 

0 Ví chăng chắp cánh cao bay, 

* Rào cây láu cũng cố ngày bẻ hoa ! 

Phận bèo bao quản nước sa, 

« Linh-đinh đâu nữa cũng là ỉinh-đình ! (2) 
• * Chỉn e quê khách một mình, 

a T°y khống chưa dễ tim vành ấm no !r> 
Nghĩ đi nghĩ lại quanh-co, 

Phạt-tien săn có mọi dồ kim-ngân. 

Bên minh giắt đề hộ thân, 

Lằn nghe canh đã mội phần trống ba. 

Cất mwỉì Tla ngọn tường hoa, 
Lần đáng theo bóng trăng tà v'ê lây. 

Mịt mù dặm cát (Vôi cây, 

Tiếng gà điểm nguyệt, dấu giày cầu sương. (3) 

Canh khuya, thản gái dộm trường, 

Phần e đàng sá, phần thương dài-dầu 1 

Trời đông vừa rạng ngàn dâu, 

Bơ-vơ nào đã biỉt đâu lá nhà l 

Chùa đâu, trông thấy nẻo xa, 

Rành-rành « Chiêu-cin-am „ ba chữ bài; 
Xăm-xăm gỏ mái cữa ngoài, 

Tru-tri (4) nghe lững rước mời vào trong. 

trọng miệng cọp dữ, kim trong đuôi rắn dài haĩ lĩỉsl iri í'q"an ?Ó nÓÌ* Gươ™ 
độc hơn dài' hai cđi ẫy còn chưa độc, bụng đírn bà lạt 

Văn-thiên-Tưởng rằngT«Đi ngang quTinẽnình^^ -íhán Íinh-fịnh‘ Thích í Thơ ông 

’ (Ịrí lh thi 72 r i,h°. -a minh"! 

Thlch í Bài thơ đi khuya rhnS: TỊ:^° l m- TyỊt ; nh.ơn tich bản kiè" »«TOT*. 
pha tuyết giáng cầu ». 8g g ục đả tlănể nhà ngụ, Chơn khách xuong 

(4) Trú-trầ ỉà thày chùa nhỏ giữ chùa. 
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Thẩy màu tín mặc ntíu song, 

Giác-duyền sư trưởng lành lỏng liền thương ; 
Gọn-gùng nhành ngọn cho tường, 

Lạ-lủng nàng huy lìm đường nói quanh : 
0 Tihi-thuyền, quê ở Bắc-kinlt, 

a Qui sư, qui phật, tu hành bây làu ; 

4 Bồn sư rồi cũng đẽn sau, 

« Dạy đưa pháp.bửu, sang hãn sư huynh. J> 
Rày vưng diện hiển rành-rành, 

Chuông vàng, khánh bạc, bên mình dở ra. 

Xem ròi, sư mới dạy qua ; 
a Phải nơi Hằng thủy (í) là ta hậu tình ! 

« Phần c đườny-sá một minh, 

« Ở dày chờ dợi sư huynh ít ngày t>. 

Gởi thân được chốn am.máy, 

Muối dưa đắp doi, tháng ngày thung-dung ; 

Kệ-kinh cdu cũ thuộc lòng, 

Ihrơng-đèn việc cũ, traì-phòng quen tay. 

Sớm khuya lá bối (5) phướn mây, (.3) 
Ngọn đèn khêu nguyệt, tỉtng chày nện sương. (4) 

Thấy nàng thòng huệ khác thường, 

Sư càng ne mặt, nàng càng vững chơn. 

44.— Cữa thuyền vừa liểt cntíi xu rin, 

Bóng hoa lợp đất, vẻ ngân ngang trời. 

Gió quang, mây tạnh thtính-thơi, 

Cỏ người đản-việl (5) lên chơi cửa già ; (0 

(ì) Hằng-thủy là cái chùa cùa bà vãí. 

(2) Phật gia dụng * bõi đa 1) diệp thơ chi* Thích : Nhà Phật dùng lá * bổi đa D 

mà viẽt kinh. 

(3) Phư6n-mây-thuyền gia, vân-phưổrn dả, (là « vân-phưổm D, cùa nhà thuyền). 

(4) Đêm thì lo hương đèn, còn lúc tan sương thl đánh chuông. 

(5) Nhơn đảo tự, viễt đàn việt. Thích : Phàm người đến chừa gọi là người •đẳ.vvíệt*. 

(6) Già-Iam, thuyền môn dả. Lý-trát-Ngô vi Gỉao-châu thú, mòi nhập già-lam phán 

sự. Thích ĩ Gỉà-lam là cữa Phật. Njjươi Lý trát-Ngô làm quan thái thủ Giao-chảu, hay 
vào nơi chùa mà dạy việc quan. 
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Dờ dò chuông khánh xem qun, 

Khen rằng : « Khéo gibng của nhá Hnạn-nương ! » 
Giác-duyên thật ý lo lưàng, 

Dêm thanh mới hỏi lại nàng Irir&c sau. 

Nghĩ rằng khôn nỗi giấu màu, 
Sự minh nàng mới gót d'ỡu báy ngay : 

a Bồy yiàr, sự đã dường nầy, 

* Phận hèn dầu rủi, dầu may tại người ỉ D 

Giảc-duyên nghe, nói rụng-rời, 
Nửa thương, nửa sợ, bòi-hòi chẳng xong. 

Dỉ tại mỏù ke sự lòng : 

« o đây cửa Phật là không hẹp gl ; 

« E chăng những sự bất kỳ, 

« Dê nàng cho đến nổi, thi cũng thương Ị 
« IAnh xa trước liệu tim đường, 

« Ngòi chò• nước đỉ-n băng Ụ) dường còn quê l » 
Có nhả họ Bạc bên kia, 

Am mây quen lối đi về dầu hương. 

Nhân sang dặn hết mọi đường, 

Dọn nhá hãq tạm cho nàng trú chơn. 

Những mừng được chôn an thán, 

Vội vàng nào kịp tính gần tính xa ; 

Nào ngờ cũng iồ bợm già, 

Bạc-há học nới Tiỉ-bà đồng.mồn Ị 
Tháy nang mặn phấn, tươi son, 

Mừng thầm được mối bán buôn có lời. 

Hư không, dột đề nên lời, 

Nàng đả giởn-giảc rụng-rời lắm phen ; 

Mụ càng xui giục cho lữn, 

Lấy lời hung-hữm, ép duyẻn Châu.Trần. 

Bằng : « Nàng muôn dặm một thân, 

* Lụi mang lấy tiỉng dữ gần, lành xa ! 

(|) Băng lả ngập. (Đề nưởc ngập đến trôn mới nhảy thl quê lẵm I) 
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« Giổng oan gla cùa phả-gỉa, 

« Còn ai dám chứa ưào nhà nữa dãy ! 

• Kíp toan kicm chốn xe dây, 

« Không nhưng chưa dễ mù hay dàng trời. 

« Nơi gan thi chằng tiện nơi, 

« Nơi xa thi chẳng có người nào xa. 

«Có chàng Dạc-Hạnh, chán nhà, 

« Cũng trong thân thích ruột-rà chẳng ai. 

aCữa hàng buôn bản Chân-thai, 

« Thậl-thà có một, đơnsai chẳng hề ỉ 
« Thế nào, nàng cũng phởi nghe, 

« Thành thân ròi sẽ liệu về Châu-thaỉ ; 
«Bây giờ ai lại biết ai ? 

a Dầu lòng bien rộng, sông dài thinh-thinh. 

*Nàrụj dầu quyĩt chẳng thuận tình, 

* Trái lời nẻo trước, lụy mình dễn sau /» 
Nàng càng mặt ủ mảy châu, 

Cảng nghe mụ nói, càng dau như dần; 

Nghĩ minh túng dốt, sầy chơn, 

Thế cùng nàng môi xa gần thở than : 

« Thiếp như con én lạc doàn, 

tPhải cung, rày đã sợ làn cây cong. (1) 

« Cùng đàng dều tinh chữ tòng, 

* Biết ngưòi, biết mặt, biíi lòng làm sao ? (2) 
«Sợ khi muôn một thế nào, 

* Bán hùm buôn khái, chỗc vào lưng đâu ? (3) 

"Dâu ai lòng có sỏ- cầu, 
« Tám minh ựt) xin quyct vói nhau một loi! 

(ì) Kinh cung chi điều, kiến khúc mộc nhi cao phi. Thích : Con chim đa phải 
sợ cung, thẫy cây cong thl bay cao (cũng sợ). 

(2) Tụ? ngữ : Tri nhơn, tri điện, bãt tri (âm. Thích : Có lời tục ngữ rằng: «Biểt 
người, biết mặt mà không biễt lòng 1 » 

(i) Kỳ-quan : Mại lang mải hồ, tả khoán vô bằng. Thích : Trong Kỉm-cỗ-kỳ-quan : 

cMua hừ 11 bin khái, viết giãy khống đủ bầng có\» Ở Nghệ-an, Hà-tịnh gọi cọp là «khảiB)‘ 
(4) Tâm minh là thề. 
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" Chớng mình rỗ ddt. có trời, 

e Bdy gtờ oưữt b/p.n, ra khơi quản gi V » 

Bươc lơị, niụ m&i ra di. 

Mách tin họ Bạc (ữc Ihl xâm sanh ; 
Mội nhở dọn-dẹp linh dinh, 

Quét sởn, đột trác (í), rửa binh, thắp nhang. 

Bạc-sanh qui xuống vội-vờng, 

Quá lời nguyện hét Thành-hoàng, Thề-công ; 
Ngoài sàn, lỏng dà tỏ lòng, 

Trong màn làm lễ tơ-hồng kết duyên. 

Thành thân mới rước xuống thuyền, 

Thuận bườm một lá xuôi miền Chán.thai. 

Thuyền vừa dậu bến ihảnh-thưi, 

Bạc.sanh lỏn trước tỉm nơi mọi ngày. 

Cũng nhà háng-viện (2) xưa nay, 

Cũng phường hán thịt, cung tay buôn người ; 
Xem người định giá vừa rồi, 

Mối hàng một, dã ra mười thỉ buông ; 

Mướn ngưòi thuê kiệu rư&c nàng, 

Bạc dem mặt bạc, kiếm đường cho xa. (3) 

Kiệu hoa đặt trước thềm hoa, 

Bên trống thấy một mụ ra vội vàng. 

Đưa nàng vào lạy gỉa-đường, 

Cũng thần mày-trổng, cũng phười y lầu-xanh ỉ 
Thoát trông, nàng dã biết tinh, 

Chim lòng không lẽ cất mình bay cao ! (Ạ) 

Chém cha cái số hoa-dào, (5) 
Cơ ra, ròi lại buộc vào như chơi. 

/2 bàn hương án). (2) Hàng viện 
Ij?n bọn Bạch-Hạnh kiém đường đi xa. 

r. ị . . T-r°f u" : .ĩ_ . sỉ!Ịh tợ trung điễu, hưu đực nan phi thoát xuẵt thân. 

mỉí h biy " ' = * '">”8 ís-ĩ. 3 1ỈỈI cĩ SSh Bố m 

(2) Hàng viện lâcáỉ cữa hàng, Jâu xanh. 
/íifrvnrr AI 

(5) ĐàuISỐ Hồng-Loan, Đào-hoa thi 
Đạu sổ : Sao Hồng-Loan và sao Đào-hoa là 
chiếu mạng ihl cả đòi phải giang-ho). 

phong tinh chi khách. Thích : Trong sách 
khách phong tinh. (Đờn bà bi hai sao áy 
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Nghĩ đời mà ngán cho â&ỉ, 

Tài iình chi ỉấm, cho trời đất ghen ! 

Tiỉc thay mrởc đă đánh phèn, 

Mà cho bùn ỉại vbn lên mấy lần ! 

Hbng-quân với khách hồng-quần, (í) 

Đí7 xây đỉn thỉ, còn vần chưa tha ! 

Lỡ từ nước bước, bước ra, (2) 

Cái thân liều những từ nhá liều đi ỉ 

Đầu xanh đổ tội tỉnh chi ? 

Má hùng đỉn quá nửa thì chưa thôi ! 

tìỉỉt thân chạy chẳng khỏi trời, 

Cũng liều một phấn, cho roi nyày xanh I 

45- Lần lừa gió mỏi trông thanh, 

Dồng đáu cỏ khách biên-đình sang chơi. 

Râu hùm, hàm én, mày ngùi, 

Vui năm tấc rộng, thân mười thước cao ; (3,’ 
Đường-đưởng một đừng anh hào, 

Côn-quyền hơn sức, lược-thao gồm tài. (4) 

Đội trời đạp đất ở đời, 

Họ Từ tên Hải, vốn-người Việt-đông ; 

Giơng-hồ quen thú vẫy.vùng, 

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo. (5) 

Qua chơi, nghe tiíng nàng Kiều, 

Tấm lòng nhi-nữ dễ xiêu anh-hùng ; 

(ì) Hòng-quân là ông Trời ; Hòng-quẵn là con gái lịch-sự. 

(a) Cồ thi s Lạc phách nguyền tùng nhứt trưórc sai. Thlch s cố thi : Lõr từ mộ* 

buÓTỉ, bưó^c ra. 

(3) Vua Văn-Vương cững cao 10 thước vậy* 

(4) Lược thao là ba lược, sáu thao. (Ba lưọ*c là tướng lược, trận lược, chiền lược ỉ 
2Òn sản thao là : Long thao, hồ thao, báo thao, vân thao, phong thao, lôi thao. 

(y) Hoàng-Sào thi : « Bán thiên cung kiếm bằng thiên túng ; nhứt tiộo giang-hồ 
tận địa duy, Thích : Thơ của Hoàng-Sào ; a Dọc ngang cung kiếm nừa lừng, giang- 

hỗ một mải tưng bừng núi sông* * 
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Thiĩp danh dưa đtn lầĩĩ-hbng, 

Hai hên rang liỉf'9 hai lồng cũng tra. 

Từ tàng : « Tàm phúc itrưng ccrm 

a Phải người h ữ g giỏ nật v?r hay sao ? 

a Bny hiu Iìghe tưng má đáo, 

« Mổỉ xanh (/) chồng đề ai vào cỏ không ? 

« Một dời dược mấy anh hùng ! 

« Bồ chi cá chận, chim lồng (2) má chcri ỉ 0 

Nỏng rằng . « Người dạy quả lời, (3) 

ữ Thán nay cồn dám xem ai làm llunrng l 

« Chùi riêng chọn đá thử vàng, (Ạ) 

« Bỉỉt đáu mà gởi can-trỏng vào đáu ? 

« Còn như vào trước ra sau, 

« Ai cho kén chọn váng ihau tại mình 

Từ rằng ĩ « Lời nói hữu-lình, 

aktìiỉn người lọi nhở câu Bình-nguycn quân / (5) 
« Lại dây xem lại cho gần, 

« Phỏng tin được một vài phỉìn hay khống ? ữ 

(ì) Từ vân : Văn khanh nhậi; vỉện di lai, vô nhom nhập thanh nhản trung, hữu rhử 

phủ. Thlch : Từ-Hải rằng : a Nghe nàng vào viện lâu nay, không cổ người nào cho vừa 

con n ắt nàng, cổ như vậy không ? — (Tích ông Nguyễn-TỊch nhà Tãn gặp người nào 

vừa ý minh thi òng ngó mà con nỉắt ồng xanh ; còn ai không vỉra ý minh thi ngỏ mà coa 

tnlt ồng ỉạí trắng). 

(2) Bồn ngư lung điều, hà năng tự thích. Thích : Cá chậu chim lồng thong- 

thỏa làm sao cho đặng ? 

(3) Kiều vân í Nhom ngôn quá hĩ. Thích : Kiều rằng : Người nói quả vậy ? 

(4) Kỳ-quan : Thí kim kiêm hữu thạch, kỉnh phá giã ngân nhơn. Thích : Trong 

Kỳ-quan : Thử vàng lẩy đá mà coi, những người làm gíâ thi lòi mặt ra. 

(5) Đưồrng thi : Bẫt trí can đảm hưởng thùy thị, linh nhơn khước ức BloKnguyên* 

Quân. Thích : Đường-thi : Mật gan ai biết cho ai, xui ngưírí tất dọ nhớ hoài Nguyên* 

Qaân. (Blnh-nguyên-Qtiân là ông Tnệu-Thắng đời Chiẽn-quẫc, hay rước đẵi khách lắm# 

trong nhà thường cỏ 3000 người khách đến chơi)* 



Thưa rằng : «ĨAĨỢTIQ cấ hao dong, 

« Tấn dương (/) dược thấy máy ròng có phen. 

« Rộng thương cỏ nội hoa hèn, 

« Chúi thân bèo bọt dỏm phữn mai sau ! ữ 

Nghe lời, vừa ỹ gột dầu, 

Cưởi rằng : « Tri-hỷ (2) trước sau mấy ngưồi ? 

« Khen cho con mắt tinh đời, 

« Anh-hùng tim giữa trìln.ai môi già / 

« Một lời đ(ĩ b.ết đến ta, 

« Muôn chung ngàn tứ cùng là có nhau.» (3) 

Hai bền ỷ hiệp tâm đầu, 

Khi thán, chẳng lựa là cầu mới thăn ! 

Sự lỏng ngố với bdng-nhơn, 

Hai trăm, lại cứ nguyên ngỏn, phát hoàn. 

Duềng riêng sửa chốn thanh-nhồn. 

Bặt giường thấl-bầu, (ị) váy màn bát tiên. (5) 

Trai anh-hùug, gái thuyền-quyên, 

Phì nguyền sinh-phụng (C) dẹp duyên cũi rong (7) 

(0 Tán-dương : Tích vua Cao-tồ nhà Đường lên ngôi tại Tấn-dương. (Long phi 
Tấn-dương), (Ý Túy-Kiều nói Từ-Hải có ngày cũng xưng vương được), 

(а) Bồn thơ : Từ vân * Khanh trần trung vật sắt anh hùng, mạc thát nhận dả »• 

Kiều vân : * Giả nhứt song thức anh hùng đích nhản, khởi bắt nhận chơn ? » Từ vâ’» J 

Tír-Hài kiêm ngộ tri-kỷ liều ». Thích : Tír-Hải rằng : a Ngươi hẵy đi kiếm anh h»mg 
trong cõi trẫn, chó* tưởng ta là anh hùng mà lầm ». Túy-Kiều trả lò*i rằng : * Một < ặp 

con mắt tôi thật biết người anh hùng, chẳng có lằm đâu ? » Từ rằng : * Ngươi Từ-Hải 

*ằy ngày nay mó*i gặp bạn tri-kỷ. J> 

(3) Sang giàu muôn hộ cũng chung cíing vổ*i nhau. 

(4) Thẵt bừu là 7 mỏn báu năy : pha-ly, xa -cừ, châu, ngộC, vàng, bọc, đồí-mồí. 

(5) Bát-tỉên là tám ông tièn : Chung ly, Lừ đồng-Tằn, Trương-quả-Lảo, Tào-qt.6o- 

Cựu* Hà-tiêr-Cô/ Lý-thiết-Quảy, Hàng-tương-Tử, Lam-thái-Hòa. 

(б) Tả-Truyện ỉ Tề Kinh-Tiọng bỗc thú viết : « Phụng hoàn vu phỉ, hòa minh 

tương tươrg. Thích : Sách Tả-Truyện : Ngươi Kinh-Trọng nước Tề cưA*i vợ coi đặng 

quẻ rằng : I Chĩm phụng-hoàn hòa bay, tiếng kêu rảng-rảng. 

(7) Hán Hoằn-ngươn-Thúc nhị nữ phổi Huỳnh-Thượng, Lý-TXng, quân thị thừa 

long. Thích : Đời Hán, hai ngưò*] con gAi của Hoẳn - ngươn - Thúc gả cho Huỳnh- 

Thưọrng và Lý-LTng, đều là rề thừa tong. (I Lừa long là rề quí). 
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4Ổ,- Nởa năm hương ỉtrn đương nùng, 

Trượng-phu thoát đã động tỏng b6n phương ; 

Trông vời trời biền mênh mang, 

Thanh gươm yên ngựa, lẻn đàng thằng xồng 

Nàng rằng :«Phận gỏi chữ tòng, 

• Chàng đi, thỉip cũng quyitlòng xin đi*. 

Từ rồng : <t Tám phúc tương-tri, 

• Sao chưa thoát khỏi nữ-nhi thư&ng tinh ? 

«Bao giờ mười nạn tinh binh, 

•Ttíng bề. dậy đất, bóng sinh dợp đường. (1) 

0 Làm cho rõ một phi-thường, 

•Bày giờ ta sẽ rước nàng nghi-gia. 

“ Bằng nay bốn biền không nhà, 

« Treo càng thêm bận, biết lá đi đâu ? 

« Dành lòng chờ đó ít láu, 

•Chầy chăng lá một năm sau vội gi ?* 

Quyết lời dứt áo ra đi, (2) 

Giỏ đưa bằng (3) tiện đã lia dặm khơi. 

Nàng từ chiếc bóng song mai, 

Đêm thâu đằng-đẵng, nhặt gài then mây. 

Sán rêu chẳng vẽ dấu giày, 

Cỏ cao hơn thước, liỉu gầy vài phân. 

Đoái trông muôn dặm tử phần, (Ặ) 

Hồn quê theo ngọn máy Tần (5) xa-xa ; 

(i) Tiêng bè là tiễng Trỗng-quân ; sinh là sinh kỉ (bóng cò'). 

(a) Tắn Ôn-Kiề'1 phụng biều, mẫu chi chi/ tuyệt cứ nhi khứ. Thích : Ngươi Ôn- 

Kiều nhà Tãn dưng tờ bièu, người mẹ cẫng, ông Ôn-Kiều không vưng lòù, cát đửt Vệt 
áo mà đi. 

(3) Bằng là một thứ chim 16n lắm (Bằng phi cửu vạn tý, chím bằng bay chln vạn dặm). 

(4) Tử, phăn là cây tử, cây phần, chi nhó' quê quán cha mẹ. 

(5) Hàn-Dù thi ; Vân hoành Tăn lảnh gia hà tại, tuyết flng Lam quang ma bí; ti>n. 

Thlch: Trong bài thơ của àng Hàn-Dứ (dưa cho cháu lả Hin-tương-Từ) có..hai cẫu như 
▼ày s “ Mây phủ núi Tân nhà da khuẫt, tuyết ngăn ải tla ngựa khôn dời». 
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xỏt thay huyên cội xuần già, 

Tâm lòng thương nhớ biết là có nguôi ? 

Chốc đà mưừị mấy năm trời, 

Còn ra khi đã da mồi, tóc sương Ị (/) 
Tiếc thay chút nghĩa cũ-càng, 

Dầu lla ngó ý, còn vương tơ lỏng ! (2) 
Duyên em dần nổi chỉ hồng, 

May ra khi đã tay bòng tay mang I 

Tấc lỏng cổ quác tha hương, 

Dường kia nỗi nọ, ngon-ngang bời. bời. 

Cánh hòng bay bồng tuyệt vời, 

Dã mòn con mắt phương trời đăm-đăm. 

Đêm ngày luống những âm-thầm, 

Lửa binh đồu đã ầm-ầm mội phương ỉ 
Ngất trời sát khi mơ-màng, 

Dầy sồng kinh.ngạc, chật đường giáp-binh. 

Người quen thuộc, kẻ chung.quanh. 
Nhủ nàng hãy lạm lánh minh một nơi. 

Nàng rằng : « Trước đã hẹn lòi, 

* Dẫu trong nguy.hữm, dám dời ước Xưa!» 

Còn đang dùng-dắng ngỉìn-ngơ, 

Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiêng loạ. 

Giáp-binh kéo đến quanh nhà, 

Đồng thanh cùng hỏi: «Náo là phu-nhơn ?> 

Hai bên mười vị lưóng-quàn, 

Đặt gươm, chi giáp, trước sân khấu đầu. 

Cung-nga ttíè-nữ theo sau, 

Rằng : « Vưng lệnh.chỉ rước chầu vu-qui.» 
sẵn sàng phượng-liễn (3) ỉoan-nghi, (Ạ) 

Hoa quan giầp.giờỉ, hà y rỡ-ráng. (i) 

(ì) Da môi là da trờ ra như đồi-mòi: tỏc-sương là tỏc bạc trắng như aương. 

(a) Ngầu đoạn nhi ti do liên. (Cái tìgó aen tuy bẻ gày, mà cái tơ nó cũng còn liên > 

(a) Phượng-liễn lậ xe phụng, xe của vua. (4) Loan-nghi là cái song loan (cái kiệu) 
(5) Hoa-quaa là mào hoa ; hả-y lá áo màu ráng trời. 
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Dựng cở nồi trổng Ictv đàng, 

Trúc tơ dấy trước, kiệu vùng kéo sau. 

Hỏa bài tiền lộ ruồi inciu, 

ỉ?am-đinh nghe động trong chau đọi-dinh. 

Kéo cờ lũy, phát súng thành, 

Từ-cồng ra ngựa, thân nghinh cữa ngoài. 

Rỡ mình là vẻ cán daỉ, 
Ilãy còn hàm én, mày ngài như xưa. 

Cười rằng : « Cá nước duyên ưa, 

aNhớ lời nói những bao giở hay khổng ? 

« Anh-hùng mói biỉt anh.hung, 

« Rày xem phỗng đã cam lòng ấy chưa ? ữ 
Nàng rằng : « Chút phận ngồy-thơ, 

« Cũng may dáy cát được nhờ bóng cây ! 

« Đến bồy giờ mới thấy dây, 

« Mà lòng đã chắc những ngày một hai ỉ » 
Cùng nhau trông mặt cả cười, 

Dan tay vé chốn trướng mai lự-iình, 

Tiệc bày, thường tướng, khao binh, 
Om sòm trống trận, rộp.rình nhạc-quán. 

Vỉnh.hoa bỏ lúc phong-trần, 

Chữ-tỉnh, ngày lại thêm xuân một ngày. 

//7.- Trong quân nhơn lúc vui vầy, 

Thong-dong mời kề sự ngày hàn -vi; 
« Khi Vô-tich, khỉ Lám-tri, 

tíNơi thi lừa đảo, nơi thỉ xót thương. 

« Tám thán rày đã nhẹ-nhàng, 

« Chút còn An-oán đỏi đường chưứ xong y> 

Từ-công nghe nói thảy (hung, 

Bát bỉnh nồi trận đùng-đừng sấm vang. 

Nghiêm quân, tuycn tưởng sdn-sòng, 

Dưới cờ một lệnh, vội-vàng ruồi sao. (i) 

(|) Ruồi sao là chạy mau như sao bay. 
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Ba quân chĩ ngọn cớ đảo, 

Dạo ra Vô.tírh. dạo vào l.ám.tri. 

Mấy ngir^ri phụ hạc .VIra kia, 

Chitu danh trụy nã, đcm về hỏi ira. 

Lại sai lịnh tiền truyền ra, 

Giữ giông họ Thúc một nhà cho yẻn. 

Mụ Quỏn-gia, VỜI Giác-duyền, 

Cũng sai tịnh tiền dem tin rước mời. 

Thệ sư kề lìĩi mọi lời, 

Lòng tông cũng giận, ngirởi ngưởrchdp uy ỉ 
Đạo trời, bão phục, chỉn ghê, 

Ch'f’ di mồi ngả, tóm về một noi. 

Quân trung guom lởn giáo dài, (t) 

Vẹ tiong ihị-lập ca ngoài song phi; (2) 

sẵn sàng te chĩnh oai nghi, 

Vác dông (3) chật đát, sanh kỳ dợp sán. 

Trương hòm 1Ì1* giữa trung quân, 

T ' ònợ sánh nòi ptni nhrrn cùng nybi. 

7’íV/i ng» êm ti) I ống chửa dứt hnỉ, 

D em danh, inrữi dan chực ngoài cữa viên. 

Từ rằng : « Ấn oán hai hên, 

« Mặc nàng xử qúyỉi bão drn cho minh. ì) 

Nàng rằny : li Muôn cậy oai linh, 

« Hãy xin báo đáp ân tinh cho phu; 
« Ráo An rồi sẽ trA thù, » 

Từ ỉinq : « Việ ấy dề cho mặc nàng ỉ). 
sb tèn, trước xưởng Thúc lang, 

Mặt như chàm đo, mình dưòng rẽ iin. 

(i) Sừ ký: Trường thương đại kiếm, yên đụng mao chùy. Thích: Sách Sử-ký) 

Oứng trượng phu trong đời, đùng giáo đài gươm ló-n (mờ bờ cõi cho nhà nưórc, được 

tư&c phong hău) chàng là hay hơn; chớ dùng ngòi viễt mà lim chi ? (líri Ban-Siêủ nổl)» 

(a) Thi-lập là đứng hầu : song phi là giàn ra hai hàng. 

(jj) Vác đòng là khí giải, (4) Tiên nglvêm là hồi trống đánh lúc ra quân cho nghiêm. 
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Nàng rồng : « Nghĩa trọng ngàn non, 

<i Lâm tri người cũ, chàng còn nhớ không ? 

« Sám, thương Ợ) chẳng vẹn chữ tàng7 
c Tại ai há dám phụ lòng cố-nhơn ? 

« Gấm trăm cuốn, bạc ngán cân, 

« Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là ! 

« Vự chồng quì.quái tinh-mn, 

« Phen nầy kề cắp, bà già gộp nhau ! (2) 
« Kiến bỏ miệng chén chưa lâu, 

« Mưu sân cũng trả nghĩa sổu cho vừa I 0 

Thúc-Sanh trông một bấy giờ, 

Mồ-hôi chàng ổfí như mưa ướt-dầm. 

Lòng riêng mừng sọ- khôn chín, 

Sợ thay, mà lại mừng thầm cho ai ; 
Mụ già, Sư-trương thứ hai, (3) 

Thoát dưa đín trước,'vội mòi lên trên \ 

Dắt tay, mở mặt cho nhìn: 
« Hoa nô kia, với Trạc-lugp.n cũng tôi ! 

« Nhớ khi lõ- bước, sầy vời, 

« Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương ỉ 
« Ngàn vàng, gọi chút lễ thường, 

« Mà lỏng Phiếu-mĩìu, (Ặ) mấy váng cho cồn !» 

Hai người trông mặt lần-ngììn, 

Nửa phần khiỉp sợ, nửa phần mừng vui. 

Nâng rằng : « Xin hãy rốn nghi, 

• « Xem cho rõ mặt, biết tới báo thù 9. 

(t) Lục-Cơ lặng pbụ thi: *• Hỉnh ẳnh Sâm, Thương quai ; âm tín khoán hít 4“*. 

rhíoh : Thơ ngươi Lục-Cơ tặog đdrn bả : ® Hỉnh bóng cách Sầm, Thương: thơ 'ừ không 

thãu đặng : ” (Sâm là sao mai, Thương lả sao h‘m. Hai vi sao ãy không gặp nhai; ctặng) 

(a) Nữ tử bẫt cảm giữ đạo tranh, thôi lẵo bà xuẫt đổi thủ hồ! Thích : Con gái 

không dám đánh vời ăn trộm, đè xô bà già ra cự với nó sao ! 

(3) Mụ già là bà Quàn-gia ; Sư-ttưởng là bà Giác-Duyên. 

(4) Tích Hàn-Tin khi còn bằn-hàn đi câu, bà Phiéu-mằu có cho ăn một bữa ơm« 

Sau Hàn-'l in làm nên rồi thi đem ngàn vàng mà đên ơn ẵy. 
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Klp truỳên chư ỉướng hiến phù, 
Lại đcm các tích phạm.tù hận tra. 

Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra, 
Chánh danh thủ phạm tẻ.n lá Hoạn Thơ ; 

Thoải trông, nàng đã chỏo thưa : 
« Tieu.thơ, cĩing có bày giờ đến đây Ị 

« Đàn bò dễ cứ may tay, 
(í Đới xưa mấy mặt, đởi Iìììg mấy gan ? 

«■ Dè-dàng lò thỏi lìòng-nhan, 
« Càng cay-nyhiệl lổm, càng oan.trái nhtètt ỉ» 

Iioạn.thơ phách lạc. hồn xiêu, 
Khẩu dhu dưới truởny, lựa đều kều ca ; 

nằng : « Tòi chúi dạ đán.bả, 

« Ghen tương thì cũng người la thường tình l 

« Nghĩ cho khi các niết kinh, 
« Với khi khỗi cữa. dứt tinh chẵrtg Ihco, 

« Lòng riêng, rừng những kinh yêu, 
« Chông chung chưa dĩ I chiu cho ai ! 

« Trót đà gây việc chòng gai, 
« Còn nhớ lượng biền, thương bài nào chdng ? » 

Khen cho : « Khéo đã nên rằng, 
<í Khôn ngoan đến mực, nỏi nang phải lời. 

« Tha ra ihl cũng may dời, 
« Làm ra thi cũng ra người nhỏ-nhen. 

« Đã lòng tri quá thl nền / » 
Trnyần quân lịnh xuống trướng-tìền tha ngaỵ, 

Tạ lòng lạy trước tân mây, 
Cữa viền lại dắt một dây dẫn vào. 

Nàng rằng : « Lộng-lộng trời cao, 
« Hại nhơn, nhơn hạỉ, sự nào tại ta ? 

« Nào là Bạc-Hạnh, Bạc-Bà, 
« Náo là Ưng, Khuyên, nào là sở Khanh ỉ 

« Ttỉ-bà với Mã-yiớm-Sanh, 
« Các lên tột ấy đáng tình còn sao ? » 

« Lịnh-quân truyền xuống khai dao, 
« Tlìẽ sao, thỉ lụi cử sao gia hình♦ 
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Mâu rơi thịt nái lan-tành, 
Ai-ai trùng tháy hồn kinh phách dời Ị 

Cho hay muốn sự tại trời, 

Phu người, chằng bỗ khi người phụ ia ! 

Mấy người bạc-ác linh-ma, 

Minh làm minh chịu kén mỏ ai thương ? 
Ba quân dông mặt phảp-trường, 

Thanh-thién, bạch-nhựt rõ ràng cho ccỉ, 

Việc nàng báo phục vừa ròi, 

Gỉác-duyên vội đã gởi lời từ qui. 

Nàng rằng : « Thiên tải nhứt thì, 

« Cô nhơn đd dễ mấy khi bàn-hoàn ỉ 
« Bồi đáy bèo hiệp mây tan, 

« Biết dâu hạc nội, Ợ) máy ngàn lả driu ? » 
Sư rằng : « Cùng chẳng bao lau, 

« Trong năm năm, ắt gập nhau dó má. 
« Nhớ ngày hành cước phương xa, 

« Gập sư Tam hạp, vốn là tiền tri. 
« Bảo cho hội ngộ chi kỳ, 

« Năm nay là một, nữa thì năm năm. 

« Mới hay tiần-định chẳng lầm, 

« Đìi tin dầu trước, ẵt nhằm đều sau. 

« Còn nhihi ân ái với nhau, 

« Cơ duyên nào đỡ hỉt dâu vội gl ? » 
Nàng l ồng : « Tiền-định tiền tri, 

« Lời sư đã dạy, ắt thỉ chẵn</ sai l 

<1 Họa bao giờ cổ gặp người, 

« Vi tôi cậy hỏi một lời chung thân. » 
Giác-duyèn vưng dặn ớn rần, 

Tạ từ, thoát dã dời chưn cdi ngoài. 

Nàng lừ àn oán rạc.li-rỏi, 

tìiền oan dương dã vơi-vưi cạnh lòng. 

(i) Hạc nội là hạc ngoài ưõng. (Như hạc ngoài đòng/ mây trêu nÚI t>iét đâu mà tim). 
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Tạ lỏng lạy trườc Từ-công : 

« Chiìt thán bồ liễu, nrìo mong cỏ rày ? 

« Trộm nhờ săm sét ra lay, 

« Tấc riềng như cất gánh đầy đb đì. 

« Chạm xương ghi (lạ xiểt chi, 

« Dẹ đem gan óc đền nghi trời mồy !» (í) 

Từ rằng : « Qnổc-sĩ xưa nay, 

« Chọn người tri-kỷ, (2) một ngáy được chăng ? 

« Anh-hùng tiếng đã gọi rằng, 

« Giữa đương khi thấy bắt bình mà tha ? (3) 

« Huống chi việc cũng việc nhà, 

4 Lựa là thám-tạ, mới lả tri ăn ĩ 

« Xót nàng còn chút song thân, 

« Dấy lâu kẻ Việt, người Tần cách xa. (Ặ) 

« Sao cho muôn dặm một nhà, 

« Cho người thấy mặt, là la cam lòng. » 

Vội truyền sửa tiệc quân trung, 

Muôn binh, ngàn lường hội đồng thy oan. 

Thừa cơ trúc chẻ, ngói tan, (5) 

Dinh oai từ ấy, sấm ran trong ngoài. 

Triều.đinh riêng một góc trời; 

Gồm hai văn-võ, rạch đỏi sơn-hà. 

(ì) Khắc cốt minh tâm bãt vong; can nảo đò địa di báo. Thich : Chạm xương ghi 

dọ chẵng quên ơn ; nát sọ trài gan dùng đáp nghĩa. 

(a) Ngu-Phiêu truyện : Thiên hậ đẳc nhửt nhơn tri-kỳ, túc di bít hận. Thích t 

Ttong truyện Ngu-Phiêu s * Tim trong thiên hạ đặng một người tri-kỳ) đủ thỏa tấm tinh 

Lễt him ”, 

(3) Bồn thơ : Lọ kiến bẵt binh b?t đao tương trợ, nài anh bùng bòn sỉt. Thlch * 

Bồn thơ : Giữa đường thãy việĩ bãt binh, rút gươm mà giúp sức, món' phẳi là ợb! '<ht. 

(4) Tăn nhơn thị Việt nhơn, phl tích bẫt tương can. Thích : Ngưòũ nưó'. ràn 

thây người nước Việt thl mập ốm cũng mặc dầu (coi cũng như ngưỉri dưng). 

(5) Thé như phá trúc, vọn sự ngoả tán. Tỉiich : Thế như chẻ tre, muôn việc tan 

như ngói. 
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Đỏi cơn gió quét mưa xa, 

Huyện.thành, đạp đồ năm tòa còi Nam. 

Phong-trần, mài một lưỡi gươm, (/) 

Những loài giá-áo lửi-cơm (2) sá gì ? 

Nghinh-nyang một lõi biên-thùy, 

Thiếu gi cố-quả. (3) thiến gi bá-vương ? 

Trướe cờ, ai dám tranh cường, 

Năm nằm, hùng cứ một phương hài-tàn. 

48.. Có quan tbng-dổc trọng than, 

Là Hò-tón-Hiến, kinh-luân gồm lái, 

Giầy xe vưng chỉ âặc-sai, 

Tiện-nghi bát tiều, (4) việc ngoài (lồng-nhung, 

Dtíi Từ là đáng anh hùng, 

Diĩt nàng cũng (lự qiiăn-tnmg luận bán. 

Đóng quân, làm chước chiều-an, 

Phong thơ, mâm lễ, sai quan thuyít-háng. 

Lại riêng một lễ v&i nàng, 

Hui tên thề.nữ, ngọc vồng ngàn cỗn, 

Tin vào gởi trước trung-quán, 

Từ công riềng hãy mười phân hồ-đò, 

Mội lay ghy dựng cơ-dh, 

Bấy lâu biền sở sồng Ngỏ lung hoành l 

Bó thân về với irCéu-đình, 

Hàng thần lợ-láo, phận minh ra đâu ? 

(,) Lệ k{m "hi th;ên đia phong trằn, cưỉrng tặc thinh khâu dả. Thích: Hươi gươm 
mà trời đẫt nồi gió bnội, lời ấy là IỈM quân cưòmg tặc. 

(ạ) Anh.hùng phò : Y giá phận nang, hà túc sồ dả. Thích : Sách Anh-hùng : Những 

ngưí*- áo giá, túi cơm, nào đủ kè chi ? (chi ngưỂri hèn mọn, không tài trí chi). 

(3) C6-quả nghĩa lá bá-vương, vl bá xưng là cô, còn vương xưng là quà. 

(4) riệ’’-nghi, bát-tieu là Tiện nghi hành sự, sai bát, tièu bộ. (Ấy là quyền hình 
eỏa ông Hô .ôi. Hiến). 
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Ảo Xìềm răng buộc ỉấg nhau, 

Vdo lòn ra cúi, cóng hầu là chi ? 

Sao bằng riêng một biên-thùy, 

Sức nầy đã dễ làm gì được nhau ? 

Chọc trời, khuấy nước, mặc dău, 

Dọc ngang nào bièt trên đầu cỏ ai ? 

Nàng thỉ thật dạ tin người, 

Của nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiẻu. (í) 

Nghĩ minh mặt nước, cánh bèo, 

Đă nhỉầu lưu.lạc, lại nhiầu gian-truân. 

Bằng nay chịu tténg vương thằn, 

Thinh-thinh đàng cải thanh ván, hẹp gi ? 

Công tư vẹn cả hai bề, 

Dần-dà ròi sẽ liệu vầ cổ-hương. 

Cũng ngôi mọng phụ đường-đưỉrng, 

Nở-nang mày mặt, rỡ-ràng mẹ cha. 

Trên vỉ nước, dưới vì nhà, 

Một là đắc hiỉu, hai là đắc trung. 

Chẵng hơn chiếc ũá giữa dòng, 

E. dè sóng vò, hãi hùng nước sa. 

Nhơn khi bàn bạc gằn xa, 

Thừa cơ nàng mời bàn ra nói vào ĩ 

Rằng : « Trong thánh trạch (2) dồi.dào, 

c Tưởi ra đã khẳp, thăm vào đõ sâu ỉ 
« Blnh.thành (3) công-đửc bấy lâu, 

* Ái ai cũng đội trên đàu, biít bao ? 

« Gẫm từ dấy việc binh dao, 

« Đổng xương vô định (Ạ) dã cao bằng đầu ỉ 

;i) Tả truyện : Tệ trọng ngôn cam, thị dụ nga dà. Thích : Sách Tà truyện : Cùa 
ìhiều, nói ngọt/ là dò ta vậy ! 

(2) Thánh trạch là ợn vua (có bản đì thánh để, khỏng trúng theo bàn chánh). 

(3) Cái công đức cùa vua bẫy lâu lớn lâm, bâng trà-i đát (Bính thiên, thành đia). 

.U) .Đưò'ng thi : ,Khả lân vô dinh hà biên cót. Thích J Tho- nhà Đường; Nhằm xướng 
vô ổịnb khá thương; bên sông phao trắng tuyét sương bõn mùa. 
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ct Làm chi đe tiếng vì sau, 

1 Ngàn năm ai có khen đáu Hoàng-Sáo ? (í) 

« Sao bàng lộc trọng quyền cao, 

t Công danh ai dứt lối nào cho qua ĩ » 

Nghe lời nàng nói mặn-mà, 

Thỉ công, Từ mới trở ra thí hàng. 

Chỉnh nghi tiĩp sứ vội-vàng, 

Hẹn kỳ thúc giáp, (2) quyết đàng giải binh. 

//■9.- Tin lời thánh-hạ yêu minh, (3) 
Ngọn cờ ngơ.ngảc, trổng canh tre tràng. 

Việc binh bỏ chẳng giữ-giàng, 

Vương SIV dò đã tỏ tường thật hư. 

H'ô-công quyết kế thừa cớ, 

Lễ tiên bỉnh hậu, khắc kỳ tập cổng. 

Kéo cờ chỉêu-phủ tiên phong. 

Lễ nghi giàn trước, oảc đòng phục sau. 

Từ-công hù--hững biết đâu ? 

Đại-quan ỉễ-phục, ra đầu cữa viên. 

H'ô-công ám hiệu trận tiền. 

Ba bề phát súng, bốn bền kéo cở. 

Đang khi bất ủ ai ngờ, 

Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn / 
Tử sanh liều giữa trận tiền, 

Dạn-dày cho biết gan-li'ên tướng-quán ĩ 

Khí thiêng khi đã ve. thần, 

Nhiên nhiên còn đứng chôn chân giữa vông I 

Trơ như đả, vững như dồng, 

Ai lay cho chuyền, ai rung cho dời. 

(.; Đường Hoảng-Sảo cử tẵn-si bẫt đệ toại vi tặc. Thích ỉ Ngươi Hoàng-Sảo nhi 

Dường' thi tân-sĩ íhông đậu bèn làm giặc. 

(2) Thúc giáp, là bó giáo mà đầu. 

(3) Thành hạ chi minh, xuân thu si chí. Thích : Lòũ thề đư&ỉ thành# sách xuân thu 

rãt hò việc ắy. (Li đánh giặc thua phải chịu thề mà giao huề với người ta). 
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Quan quân-thừa thí đuòi dài, 

Ẳm-ầm sál khi, ngất trời ai đang ĩ 

Trong hào, ngoài lũy ian-hoang, 

Loạn quăn vừa dăt tay nồng đên nơi, 

Trong vòng tên đạn bời-bời, 
Thấy Từ còn đứng giữa trời irơ-ìrơ, 

Khỏe rằng : « Tri dỏng có ihừa, 
a Dõi nghe lời thiếp đỉn cơ-hội nầy ỉ 

« Một nào trông thấy nhau đáy ? 
« Thà liều sống chết một ngày với nhau ! » 

Dòng thu nhir gội cơn sằu, 
Dứt lời nàng cũng gieo đầu một bền. 

Lạ thay oan khí tương triần ! ự) 

Nàng vừa phục xuống, Từ liền ngã ra, 

Quan quân kẻ lại ngưò’ỉ qua, 

Xót nàng sẽ lại vực ra dần-dần. 
Dẫn vào đến trước trung-quán, 

Hồ-côna tháy mặt, ổn cấn hỏi han. 
Rằng : a Nàng ci:ủi phận hòng-nhan, 

« Gặp cơn binh cach, (2) nhiều nàn cũng thương ĩ 
« Đã hay thành toàn miếu đường ! 

« Giúp cổng cũng có lời núng mời nin l 

« Bây giừ sự đã vẹn tuyên, 
c 'Mặc lỏng nghĩ lấy, muốn xin bề nào ? a 

Nàng cùng giọt ngoe tuôn dào, 
Ngập.ngừng mớ: gời thấp cao sự lỏng. 

Răng : « Từ là đứng anh.hùnq, 
« Dọc ngang trời rộng, vẫy vừng biền khơi. 

« Tin tói nên quá nghe lời, 
a Đem thán bở. chiến làm tôi triầu-đỉnh. 

a Ngỡ là phu quí phu vinh. (3) 
« Ai ngờ một phủt ian-tànli thịt xương. 

u) Oan khí tương triền là cải oan khí nỏ buộc vời nhau* 

(2) Binh cách là giặc giả, lúc loạn ly. 

(3) Phu quí phụ vinh là chòng sang thỉ vợ cCng sang. 



« Năm năm trời biền ngnng-tànq, 

a Thoải đem minh bỏ chién tràng như không ỉ 

a Khéo khuyên ke lấy làm công, 

aKỈỈ bao nhiêu, lại đau lỏng bấy nhiêu i 

a Xét mình công ít, tội nhiều, 

8Sống thừa, tôi đã nên liêu mình tôi Ị 

8 Xin cho thiền-thb một đôi, ự) 

8 Gọi là đẵp-đicm lấy người tử sinh í 0 

Hồ-công nghe nói thương tinh, 

Truyần cho cảo-táng, (ỉi-hlnh bên sông. 

50 .- Quân trung mỏ' tiệc hạ cống, 

Xôn-xao tơ trúc, hội (Vông quân quan. 

Bắt nàng thị yến dưới màn, 

Dở say lạy ép vặn dờn nhựt lâu. (2) 

Một cun! gió tủi, mưa sầu, 

Bốn dày nhỏ máu năm đầu ngón tay ! 

Ve kêu, nượn hót nào táy, 

Lọt tai, H'ô cũng nhũn mày rơi châu. 

Hỏi rằng : « Năy khúc ở đàu ? 

« Nghe ra muôn thảm, ngàn sâu lắm thay l * 

Thưa rằng : 0 Bạc-mạng khúc I.àg, 

aPhồ vào (3) dởn dy những ngày còn thơ: 

a Cung cầm lựa những ngày xưa. 

8 Mả gương bạc-mạng bày giờ là dây ỉ :v 

Càng ngày ràng đắm càng say. 

Dẫu cho mặt sát cũng ngây vỉ tinh Ị 

(r) Kièu vân : Di nhớt phân phù thô, yềm kỳ hài cót, thiếp nguyện rức hỉ. — Hựu 

Hoa-tiên : Nhửt đôi hoàng thò thị nhi gia. Thích : Kièu rẳng : Xin cho ỉhiép mpt gò đẵt 

đậy kin hài cốt của chàng Từ cho vừa lòng thiếp. — Lại trong Hoa-t.én có cáu lảng: 

8 Mọt ngôi đát vàng là nhà Lôi. » 

(2) Vặn đờn nhựt tâu nghĩa là vặn bản đờn ngây thường hay khảy. 

(3) Phò vào là sắp vô. 
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Dạy rung birơny.hỗa bci-sỉnh, 

« Dây loan xin nối cầm lành cho ai ?» 
Thưa rằng : « Chùi phận lạc-loài, 

c Trong mình nghĩ đã cỏ người thác oan. 

« Còn chi nữa cảnh hon làn. 

ữ To lòng đã iìửi (láy (lờn Tieu-lồn. (/) 
(1 Rộng thương còn mảnh hồng.quần, 

c Hơi tàn được thay gốc phììn, (2) là may ỉ • 
Hạ-công chén du quá say, 

Hồ-công đến lúc rạng ngày nhớ ra. 

Nghĩ mình phương-diện quốc-gia, 

Quan trẽn nhắm xuống, người ia trông vào. 

Phải tuông trăng gió hay sao, 

Sự nầy biết tinh thc nào được đây ? 
Công nha vừa bu oi sáng ngày, 

Quyết-ũnh, Hồ mỏi (ĩoản ngay một bài. 

IẬnh quan ai dám sai lời, 
Ẻp tình mới gán cho người Thồ.quan. 

Ông tư thật nhẽ da đoan, 
Xe tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên ? 

Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền, 

Lá màn xủ tháp, ngọn đèn khêu cao. 

51 Nàng càng ủ liều, phai đào, 

Trăm phần, nào có phần nào phần tươi ? 

Đánh thán cát dập sỏng vùi, 

Cướp công cha mẹ, thiệt đời thông minh l 

(r) Tình sử : Phừng-tỉèu-Lân vi Tề Hậu-chúa thục phi, thiện Tỳ-bà ; Hậu-chúa ngộ 
hội/ Chẳu-võ-Để di htra Đại-vương-Đạt, thậm ái chi ; nhơn đàn huyền tuyệt, thi vâr^: 
cTÚy tụ kiêm nhựt sủng, dù tích tích thời duyên ; dục tri tâm đoạn tuyệt, ưng khán tất 
thượng huyền, b Thích : Trong tình sử: Nàng Phùng-tiềư-Lân là vợ vua nư&c Tè, đồrn 
Tỳ-bà hay 9 sau vua nưởc Tè bị giặc giết, vua Võ-ĩDế nhà Châu bắt gả cho vua Đạí- 
vtrơng tên là Đạt, yêu dẩu nhau íắm ỉ nhơn khi đứt dây đờn làm bài thơ rằng I * Tuy là 
yêu mến ngày nay, hãy còn nhó1 ũcc duyên ngày trưửc kia; muốn biết ruột gan lla, thi 
Đồn xem lây dây kia trên đờn \ 

(a) Gòc phằn là gốG cây phần. — Trong sách có chữ (( Phần tử gia hương * nghĩa 
quê hương. (Túy-Kiều ước cho được thãy quê-hương). 



- 130 - 

Chơn trời, một bfên lỉnh-dỉnh. 

Nồm xương biỉt gởi lử sinh chốn náo ? 

Duyên đáu ai dứi tơ đào, 

Nợ đâu ai đã dắc vào tận nơi ? 

Thân sao thăn dín Iht nầy, 

Còn ngày nào cũng dư ngáy ấy thôi I 

Đã khàng biết sống lá vui, 

Tấm-thân nào biết thỉệt-thòi là thương ! Ợ) 

Một- minh cay-âãng trăm đường, 

Thôi thì nát ngọc, tan váng thi thôi l 

Mảnh gương dã gác non đoài, 

Một minh luống những dửng ngồi chưa xong. 

Triều (2) đâu nôi iiểng đùng-dùng, 

Hỏi ra mời biết rằng sông Tiần-dường. 

Nhớ lời thần mộng rõ-ráng, 

Nầy thôi hỉt kiếp doạn-tràng là đây : 

a Đạm-Tiên nàng hữi ỉ cỏ hay ? 

<t Hen la thi phải dưới nầy rước ta l » 

Dưới đèn sẵn bức tiên hoa, 

Một thiên tuyệt bút gọi là đe sau. (3) 

Cữa bồng vội mở rèm châu, 

Trời cao, sống rộng một màu bao-la ! 

Rằng : « Từ-công hậu đãi ta, 

«Chút vi việc nước mà ra phụ lổng. 

0 Giết chòng mà lại lấy chòng, 

•Một náo má lại dửng trong cõi đời ? 

(1) Tiêu-thanh: Ta hồ vị tri sanh lạc, an tri tử bi. Thích : Truyện Tíêu-thanh t 

Than ôi ! Chưa biết sống là vui, thl đâu biết chết ngùi ngùi mà thương ? 

(2) Triều là triều thủy (nước lớn). 

(3) Kiều đề thi : <(Thập niên tiền hữu ước, kiêm triêu phương đáo Tièn-đườnt* ; 
bách thế quang âm hòa thước; nhơn sanh tâm sự hoàng lương. M Thích : Bài thơ CU3 

Túy-Kiều : Mười lăm năm trước ước rằng, mà nay vừa đến Tiền-đường chần* nhe ; trăm 
đời bóng sáng đóm loè, người ta sự sổng tựa hề chiêm bao ». 
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* Thôi thi mội thác cho rbỉ, 
« Tắm lòng phú mặc trên trời dưới sông /» 

Trông vời dòng nước mẻnh-mổng, 

Bem mỉnh gieo xuổng giữa dòng tráng-yiang. 

Thb-quan theo vời vội-vàng, 

Thì đà dổm ngọc, chim hương quá rbi! 

Thương thay cũng mội kiếp người, 

Hại thay mang lấy sắc tài làm chi ? 

Những là oan-khb lưu-ly, 

Chừ cho hét kiếp còn gì là thán ? 

Mười lăm năm, băy nhiêu lần, 

Làm gương cho khách hòng-quần thử soi / 

52.- Đời người đến tliễ thl thôi, 

Trong cơ âm cực, dương hồi khốn hay! 

Mẩy người hiếu-nghĩa Xira nny, 

Trời làm chi đến lân ngày cáng thương I 

Giảc-duyên từ tiết giã nàng, 

Đeo bâu quảy ntp, rộng đàng vàn du ; 
Gặp bà Tam-Hạp dạo cò, 

Thong-dong hỏi hít nhỏ lo sự nàng : 
«Người sao hCêu nghĩa đủ đàng, 

«Kiip saò rặt những đoạn-tràng thỉ thôi ? • 
Sư rằng : « (í) Họa phước đạo trời, 

c Cội nguồn cũng ở lòng người má ra. 

(ì) Bòn thơ 5 Túy-Kiêu nhơn vị tình dịch, toại thành khố cẳnh ; kìm 8c chi 

blt càm cửo lưu, đoạn-trưdmg chi thiễn, vâng vảng túc giá, yên ba trii khô l^K 

chiên, thanh y tội thâm kinh nhứt án, đao binh nội, giã hồ lang chi ma a a°® 

rung cung long ngư chi tầm thực, phương năng tiêu thừ kìtp sỗ. Thicb: Bon truyện 

Túy-Kièu rằng : Nàng Kiều nhơn vl tinh buộc, bèo làm cành khò ; những nơi nhà vàng 

chẳng dám ở lâu, đểă chốn đoạn trảng thường thưỉrng giục bưâro, cái nợ‘yên hoa, chịu 

'thò hai lân, cái tội thanh y tiải qua một án; trong cơn binh đao, nương thê hùm *» 

trong lúc sổng dợn, dựa hơi cá rồng, mới tiêu hít kiép số ẵy. (Nhà' vàng s 1Ị chỗ SỊỊ^tl 

•ưổrng; dosn-tràng lì cực khồ; yên hoa là chốn lầu-xanh ; thanh y là làm tôi mọi; hùm 

*4> lì chị Từ-Hải Ị cá rồng là chón Tiỉn-đưàmg). 
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« Tại trời mà cũng tại ta, 

« Tu là cội-phước, tinh là dây oan.Ợ) 

« Túy-Kiều sâc-são khôn ngoan, 

« Vô-duyền là phận hông-nhan đã đành ỉ 
« Lại mang lấy một chữ tinh, 

9 Khư-khư mình buộc lấy mình vào trong. 

« Vậy nền những chốn thong-dong, 

« Ở không yẻn-ồn, ngồi không vững-vàng. 

.«. Ma đưa lối, quỉ đem dàng, 
9 Lại tlm những chốn doạn-trảng mả đi. 

« Hết nạn dy, đín nạn kìa, 

9 Thanh-lậu hai lượt, thanh IJ một lần. 

9 Trong vồng giáo dựng, gươm trần, 

9 Kề răng hùm sói, gởi thân tôi-đồi. 
« Giữa dòng nước chảy sóng dồi, 

« Trước hàm rồng cá. gieo mòi thủy tinh.(2) 
« Oan kia theo mãi với tình, 

« Một mình mình chịu, một mình minh huy. 

« Làm cho sống dọa, thác đày, 

« Boạn.tràng cho hĩt kiép nầy m&i thôi. t> 
Giác.duyền nghe nói rụng rời : 

« Một (lởi nàng nhẻ thương ôi còn gl ? 0 

Sư rằng : « Song chẳng hầ chi, 

« Nghiệp duyên cồn lại, nhâc di còn nhdêu ỉ 
« Xét trong tội nghiệp Từy-Kữu, 

9 Mắc đìu tinh ái, khỏi đều tà dám, 

« Lấy tinh thâm, trả nghĩa thdm, 

t Dán minh dã dộng hiếu tởm dến trời ĩ 

« Hại một người, cừu muôn ngtr&i, 

« Biỉt dường khinh trọng, biết lời phải chăng. 

(ì) Cái phước bỡi nơi tu mà ra; còn tinh ái là như cái dây oan nổ ràng buộc lẵỵ 
mình* 

(?) Đò phủ thi : Ngư long tich mịch thu giang lảnh. Thích : Thơ ông Đồ phủ : 
Vẳng vẻ sông thu rồng cá lạnh. 



« Thửa công-đức ấy ai bằng ? 

a Túc khiên đã rữa láng.ldng sạch rồi ì 

« Khi nên trời cũng chiu ngưới, 

aNhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau. 

« (/) Giảc-duyên dần nhớ nghĩa nhau, 

« Tièn-dường, thả một bè ỉau rước người. 
« 'Trước sau cho vẹn một lời, 

a Duyên ta, mà cũng phước trời chi không ! # (2) 

53.- Giác duyên nghe nói mừng lòng, 

Làn-la tim thú bên sông Tiền-dường. 

Đánh tranh, lợp mái thảo dường, 

Một gian nước biicpnày vàng chia dôi. 

Thuê năm, ngư-phủ hai người, 

Dóng thuyền chực bỉn, kểt chồi giăng sông. 

Một lòng sá quản mấy công, 

Khéo tay gụp gỡ, cũng trong chuyền-vần. 

Kiều từ gieo xuống dỏng ngân, 
Nước xuôi bỗng đd tròi don tậu nơi. 

Ngư ông kỉt lưới VỜI người, 

Gấm lời Tam Hạp rõ mười chẳng ngoa ! 

'Trên mui lướt mướt áo lở, - 

Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng gương. 

Giác duyên nhìn thật mặt nàng, 

Nàng cỏn thiẻm-thicp, giấc váng chưa phai. 

Mơ màng phách.quế, hồn mai, 

Đạm-tìên, thoát dã thấy người ngày xưa. 

Rầng : « Tôi dã có lỏng chờ, 

c Mất công mười mấy ndm thừa ở dầy. 

« Chị sao phận mỏng, phước dày ? 

« Kiểp xưa dà vậy, kiếp nììy dễ ai Ị 

Từ I a. — BòII thơ : Trao nhứt vi bửu phiệt độ chi, di tục tiền minh, diệt 

phư6c điền trung nhứt chướng dà. Thích : Bòn thơ: Chèo một cái bè lau vó-t đó, dè líy 
nỗi 1W thỉ trưérc cũng là một gióng phưổrc vậy. 
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'á Tam lỏng đã llìấu đỉn trời, 

0 Dán minh là hiền, cừu người lá nhân. 

Một nicm vi nước, vỉ dân, 

« Ám-công nhắc mội dòng cán đă giỏ ! 

« Đoạn-trường sb.rủt lên ra, 

« Boạn-trường thơ, phủi dưa mà giữ nhan ! (/) 
« Còn nhữu hưởng thọ vê láu, 

e Duytn xưa tròn-trặn, phước sau dôi dào h 

Nàng còn ngơ-ngan biết sao, 

Trạc-tuyẹn nghe tiếng gọi vào bền tai. 

Giựt minh thoát tỉnh giấc mai, 

Báng-khuáng, náo dỡ biỉt ai mồ nhìn ? 

Trong thuyền nào thấy Đạm-Ttèu ? 
Dền minh chỉ thấy Giãc-duyển ngôi kê. 

Thấy nhau mừng rở trăm bẻ, 

Dọn thuyền mới rước nàng về thảo-lư. 

Một nhà chung chạ sởm trưa, 
Gió trăng mải mặt, muồi dưa chay lòng. 

Bốn br bát ngát mênh-mỗng, 

Trỉêu dưng hôm sớm, mây lồng trước saờ. 

54.- Nạn xưa trút sạch làu làn, 

Duụền xưa chưa dễ biết dâu chốn Iìầy ĩ 

Nổi nàng tai nạn đã dầy, 

Nỗi chàng Kim-Trọng bdy chầy mới thư -ng Ị 
Từ ngày muôn dặm phù tang, 

Nửa năm ở dât Liền.dương lại nhá. 

Vội sang vườn Túy dồ.la, 

Nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa. 

Đầy vườn cồ mọc, lau thưa, 

Song máy quạnh-quẻ vách mưa ră-rới. 

(ì) Kiỉtt kiên Đạtn-Tiên vân : Đoạn-trưò-ng hội sạ dỉ trừ danh, đonn-trư&ng thi k>ém 
dương p' ụng bích, sử thiễp không miếng sô niên. Thlch : Túy-Kièu thấy Đạtn-Tiên rằng: 
»Hội doỊn-lru-ờng tnrórc oẩ trừ ten nàng rồi, thơ đoạn-trưỉrng nay phải trả lại cho ãi-B, 
khiển thiễp luđng trông ning ttiầy năm, 
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Tnrớc sau nào thấy bỏng người, 

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đồng (1) 

Sập-sè én liệng, rường không, (2) 
Cỗ ỉan mặt đất, rêu phong dấn giày. 

Cuối tường, gai gổc mọc dầy, 

Đi vầ nầy những lổi nầy năm xưa. 

Chung quanh lặng ngắt như tờ, 

Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai ? 

Lỏng.(lững có kẻ sang phơi, 

Lán-la sẽ hỏi một hai sự tình, 

Hỏi ông, ỏng mắc tụng-dình, 

Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha ; 

Hỏi nhà, nhà da dài xa, 

Hỏi chàng Vương, với cùng là Tùy-vàn ; 

Đều là sa sủt khó khăn, 

May thuê, uỉỉt mướn, kiim ăn lần hồi. 

Bều dàu sét dánh lừng trời, (3) 
Thoạt nghe, chàng thoát rụng rời xiêt bao ỉ 

Hỏi thăm dời trú nơi nao ? 
Kiểm đường, chàng m&i lìm vào tận nơi. 

Nhà tranh, vách đất tả-tơi, 

Lau treo rèm nát, trúc gài phên thưa ; 

Mội sân đất cỏ dầm mưa, 

Càng ngao ngán nỗi, càng ngơ ngdn dường ỉ 
Đánh liều lên tiỉng ngoải tường, 

Chàng Vương nghe iiỉng vội-vàng chạy ra. 

Dắt tay, vội rước vào nhà, 

Mái sau, Viên-ngoại ông bà ra ngay. 

(ì) Thôi-Hộ thi : Nhơn điện bẫt tri hả xứ khứ; đào hoa y cựu tiểu đông phong. 

Thtch: Thơ ngươi Thôi-HỘ: « Mặt ngưòri chằng biễt cơi nao, hoa đào chỗ cfl còn chào 

cười gió đông. (Trong Đường thi). 

(a) Tiết thi í Không lương lạc yển nê. Thích : Tiét thi: Rưirng trống bay bụi 

(/) Hỗt như bán thiên thích ljch. Thlch: Thoệt như săm sét nửa lừng tròũ. 
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Khỏe ihan ke hết niềm tây: 

* Chàng ôi! biết nỗi nước nầy cho chưa ?J 

« Kỉhi-nhi phận mỏng như tờ, (í) 
a Một lời đã lỗị tóc tơ nới chàng ỉ 

« Gặp cơn gia biến lạ dường, 

tBản mình, IIÓ phải tim dường cứu cha. 

* Dùng dằng khi bước chon ra, 

a Cực trăm ngàn nổi, dặn ba bốn lăn : 

«— Trót lài nặng nới lang quân, 

t Mượn con em nó, Túy-Vớn thay lời ; 
“ Gọi là trà 'hút nghĩa người, 

a Tinh nay dằng dặc muôn dời chưa quên. 

tthitp nầy duyên dd phụ duyển, 

aDạ-dài, cỏn biết sẽ dẽn lai sinh /» 
aMấy lời kỹ.chú dinh-ninh, 

0 Ghi lòng dề lại, cất minh ra di. 

«Phận sao bạc bẫy, Kihi-nhi ỉ 
€ Chàng Kim vê dỏ, con thi di dâu ?» 

ỏng bà càng nói càng dau, 

Chàng cảng nghe nói, càng dùu như dưa. 

Vật mình vải gió, tuôn mưa, 

Dầm dè giọt ngọc, dật-dờ hòn-maỉ l 
tìau dòi doạn, nydl dồi hòi, 

'ỉ inh ra lại lchỏc, khóc l òi lại mê. 

Thấy chàng dau nỗi biêt-ly, 

Ngần.ngìv ỏng mới 'vỗ-vì giải khuyên ĩ 

“ Tây giờ ván d(ì dóng thuyên, (2) 

“ Dd dành phận bạc, kliòn dền tình chung 1 

« Quá thương chút nghĩa dèo-bòng, 

9 Nyàn-vàng thán ấy dễ hòng bỗ sao ? » 

(ì) Hoa liên : Du tư bạc mạng như trương chi. Thích : Trong Hoa tiêu : Trộm 
nghĩ# mọng bạc như tờ giắy. 

(a) Mọc đỉ thành cháu# nhơn di khứ, Thích : Gỗ đã thậnh thuyền người đẫ đit 
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DỖ dành khuyên-giải trăm chht, 

lÀra phiền càng dập, càng khêu mói plìicn. 

Thề xưa dở đến kim-huờn, 

Của xưa Ịạỉ dở đến dờn vời hương. 

Sanh càng trông thấy càng thương, 

Gan càng tức-tôi ruột càngxót-xa. 

Rằng : « Tỏi trót lõ- chơn ra, 

a Dề clio den nỗi trôi hoa giạt bèo Ị 
“ Cùng nhau thề thốt đã nhữu, 

« Những dcu nàng dá, phải đều nổi không ? 

« Chưa chăn gối, cũng vợ chòng. 

a Lòng nào mà nữ dứt lòng cho đang ? 

« Rao nhiêu của, mấy ngày đàng, 

« Cồn tòi, tòi một gặp nàng mói thôi ID 

Nổi thương nói chung hít lòi, 

Tạ từ Sanh môi sụl-sùi bước ra. 

55,- Vội về sửa ch an vưởn hoa, 

Rước mò i Viền-ngoại ông bà cùng sang ; 

Thần-hỏn chăm chút lề thường, 

Dường thăn thay tấm lòng nàng ngày xưa. 

Đinh-ninh mài lụy chép thơ,ụ) 

Cắt người iim-tỏi, dưa tờ nhắn nhe, 

Biét bao công mượn, của thuê, 

Lâm thanh mấy độ di về dặm khơi ỉ 
Người một nơi, hỏi một nơi, 

Ménh-mông náobìỉl biền trời nơi nao? 

Sanh càng thỗm-thiét khát-khao, 

Như nung gan-sẩt, như bào lòng-son ; 

Ruột tằm, ngáy một héo-don, 

Tuyỉt sương ngày một hao mòn minh ve, 

Thần-thơ, lúc tĩnh, lúc mề, 

Máu theo nước-mất, hòn lìa chiêm-bao ì 

(ì) Ma lụy vi mặc. Thích : Lẳy nưỏrc mắt mài mực* 
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56.- Thung-huypn lo sợ xiết baot 

Quá ra khi đén thế nào má hay ? 

Vội vàng sấm lễ chọn ngày, 

Duyên Vân sớm ăă xe dây cho chàng. 

Người yều-diệu, khách vdn-chương, 

Trai tài gái sắc, xuân đương vừa thi. 

Tuy rằng vui chữ vu-qui, 

Vui nằy dễ cát sần kia dặng náo ? 

Khi tín-ở, lúc ra-vùo, 
Càng áu duyên mới, càng dào tình xưa. 

Nỗi nàng nhở đỉn bao giờ. 

Tuôn châù đòi trận, vò-tơ trăm vỏng. 

Có khi vắng-vẻ thơ phòng, 

Đốt lò hương, dở phím dòng ngày xưa. 

Dẻ-bai rủ-rĩ iiỉ.ng tơ, 

Trầm bay lạt khói, gió dưa lay rèm. 

Dường như bân nóc trước thím, 

Tiíng Kiều đong.vọng, bóng xiêm mơ-màng. 

Bỡỉ lỏng tạc đá, ghi vàng, 

Tưởng nàng, nền lại thây nàng về đây. 

57 - Nhỉtng là phiền muộn đêm ngày, 

Xuân thu biết dã dồi thay mấy lăn ? 
Chỉ khoa (/) gặp hội tràng-vỡn, 

Vương, Kim, cũng chiém bảng-xuân một ngày. 
Cữa trời rộng mỏ' dường mây, 

Hoa chào ngd hạnh, hương bay dặm phần. (2) 
Chàng Vựơny nhó' đến xa gần, • 

Sang nhà Chung-lão, tạ ơn cháu-tuyen. 
Tinh xưa, ơn trả nghĩa đền, 

Gia-thAn lại mới kít duyên Châa-Trần. 

Kim từ nhẹ bước thanh-vân, 
Nối nàng, nghĩ đến xa gằn càng thương. 

(ì) Chế khoa là một khoa của triêu-đlnh đặt riêng đề chọn người tài. 
(2) Dặm phần là qu? nhào 



Ẩy ai dặn ngọc the vàng, 

BAy giờ kim-mă ngọc đường vời ai ? 

Rễ bèo chơn sóng lạc loài, 

Nghĩ minh vinh-hiền, thương người lưu-ỉy. 

Vưng ra ngoại nhậm Lđm-tri, 

Quan-sơn ngàn dặm, thè-nhi một đoán, 

Căm đường (/) ngày tháng thanh nhàn, 

Sớm khuya tiêng hạc, tiếng đàn tiên dao. 

58.- Đêm xuân trướng xủ hoa dào, 

Nàng Vồn nằm, bỗng chiêm-bao thấy nàng. 

Tỉnh ra mới học cùng chàng, (2) 

Nghe lời, chảng cũng hai đáng tin nghi. 

Nọ Lỏm-thanh, với Lâm tri, 

Khác nhau một chữ, hoặc khỉ có lùm. 

Trong cơ thanh khl iương-tầm, 

Ở đáy hoặc có giai âm chăng là ? 

Thăng đường chàng mới hỏi tra, 

Họ fìô có kẻ lại già thưa lén : 

« Sự nàng dã ngoại mười niên; 

* Tôi dà biỉt một, biít tên ránh-rành. 

« Tú-bâ cùng Mã-giám-Sanh, 

*Đi mua người &■ Rồc-kinh đem về ; 

« Túy-Kiều tải sắc ai bl ? 

a Có nghè dờn, lại đủ nghề văn-thơ. 

« Kỉên-trinh,{3) chẳng phải gan vừa, 

a Liều minh thể ■ăy.phàỉ lừa thế kia Ị 
«Phong-tròn chịu đã 

« Tơ duyên sau lại xe về Thúc-lang ; 

(ì) Tỗng Triệu-Biện xuẫt đõ, nhứt cầm nhứt hạc tự tùy. Thích t Ngươi Ttiệu-Biện 

ra làm quan Huyện, đem theo một cái đờn một con hậC. (Bởi tlch ẫy nên chồ huyện 
đưồrng kêu ỉà cầm đường), 

(3) Hoa-tiên ký; Nhứt giác ngô tùng học quả nương, Thích : Bài ký Hoa-tỉên s 

Trong cơn giấc ngủ mơ màng, tinh ra mới biẽt sự nàng trước sau* 

(3) Kiên-trinh là bền chính, giữ sự trinh tiốt* 
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" Thải tay vợ cỗ phụ.phàng, 

a Bât về Vó. tích, toan dàng bẻ hoa. 

0 Bực minh nùnq phải trốn ra, 

« Chảng may lại gặp một bà Hục kia / 
« Thoạt buôn nề, thoạt bán (lị, 

a Máy trôi bèo nồi, tììitu gì là nơi ? 

•Bỗng đâu lại gặp một tiyưtri, 

« Han đời trí dõng, nghiAng trời oai linh I 

® Trong tay mười vạn tinh binh, 

« Kéo nề đóng chột một thành Lâm-tri, 

« Tóc t" các tịrh mọi khỉ, 
a Oá•' thì trỗ oản, ơn thì trỗ ơn. 

« Đã nAn có nghĩa, có nhan, 

a Trước sau trọn vẹn. xa gần ngợi khen. 

« Song ròn chưa biết họ lên, 

a Sự nhy hỏi Thúc.Sa h viên, m&i tường. D 

Nghe lởi Đô nói rõ ràng, 

Tức thì dưa thiếp mời chàng Thúc-Sanh. 

Nỗi nàng hỏi hết phàn.minh, 

Chồng con dâu lả, tánh danh là gl ? 
Thúc rằng : « Gặp lúc loạn li, 

a Trong quán, tối hỏi thiỉu gì tóc-tơ ! 

« Đại nương tAn Hải, họ Từ, 

*Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người. 

« Gặp nàng thi ở Châu, thai, 

a Lạ gì qutỉc-sổc, thiẻn-tài phải cluyên I 

a Vẫy nùng trong bấy nhiêu niên, 

« Làm nên động dịa kinh thiền đùng-đùng. 

a Đại đồn quân đóng cõi dỏngj 

a Vì! sau chằng biết vân mồng (t) làm sao ? » 

Nyhe tường nhành ngọn tiêu-hao, 

Lòng riêng chàng, luống lao.đao thẫn-thờ. 

(ì) Vân mồng ỉà nông-nAL 
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Xót thoỵ chiỸc ỉn bơ- vơ, (/) 
K ĩp trần biịt giũ bao giò• cho .vong? 

Hoa theo nước chảg xuôi dồng, ựỉ) 
Xót thởn chìm noi, đou lòng hỉèp lan ỉ 

Lời xưa tì ã lỗi muôn vờn. 

Mành gương còn tìỏ, phim đàn còn tìày. 

Đờn-cầm khéo nghn-ngơ• dây, 

Lửa hương biểt có ki ép nầy nữa ì Mi ? 

Blnh-bồng (3) còn kẻ xa xuôi, 

Đinh chung (Ậ) sao nở ăn ngòi cho an I 

Rổp mong treo tin từ quan, 

Mtìy sông cũng lội, mấy ngàn cũng pha ; 

Sấn mình trong áng ca ì.qua, 

Vào sanh ra tử, họa là thấy nhau ỉ 

Lại e đường thẳm vực sâu, 

Bóng chim tăm. cá, biết đâu mà nhìn, 

Những là nấn-ná đợi tin, 

Nắng mưa biềt đã mấy phen đồi dời ? 

Ntìm mây. (5) bỗng thấy chiếu trời, 

Khâm ban sắc chỉ (lển nơi rành rành, 

Kim, thi cải nhậm Nam-bình, 

Vương thỉ cũng cải nhậm thành Thư Dương, 

stìm sanh xe. ngựa vội-vàng, 

Hai nhà cung thuận mộ' dàng phó quan. 

Xảy nghe thỉ giục đã tan, 

Sóng êm Phườc-kiỉn, lửa tán Tích.giang. 

(ì) Ph*tn-văn-Chánh thi: Phân phân, trụy diệp phiêu hương thế. Thích : Thơ Ang 

Phậin văn-Ch4nh : * Bòũ bỉũ lá rụng trước thèm hoa,” 

(a) ĐưArng thi: Lọc hoa hữu ý lùy lưu-thùy. Thích : Thơ ĐưAmg thi I Hoa rụng 

kỉa cỗ ỷ gl, lại theo gióng nườữ tức thi chày xuAi. 

(?) Blnh-bồng là trôi nồi nhir bèo, như cò bòng-bong. 

(l) Đinh chung là vạc chung, chỉ nghĩa giàu sang phú túc. 

(?) Ním mằy là chiểu trời (vua) (vỉ chiếu vua thưírng cổ vẽ mây ngfi »ắc). 
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Được tin, Kim m&i rả Vương, 

Tiện đáng cùng lại tim nàng sau xưa, 

Hàng-Châu đẻn dó bấy giờ, 

Thật tin hỏi được tóc tơ rành-rònh : 

« Từ ngày hôm nọ giao binh, 

« Thất cơ Từ ăã thâu linh (/) trận tiìĩn. 

«Nỏng Kiều công cả, chẳng đền, 

« Lệnh quân lại bắt ép duyên thồ tù. 

« Nàng đá gieo ngọc tiầm chớn, (2) 
« Sồng Tien-đường đổ, dy mò hòng.nhan /# 

Thương ôi! không hiệp mả tan, 

Một nhá vinh-hCèn, riềng oan một nàng ! 

59,- Chỉâu hùn, thỉỉt vị lễ thường, 

Giải.oan lập một đàn-trướng bên sông. 

Ngọn triền (3) non bạc trùng.trù g, 

Vọi trồng cỏn tưởng cánh hòng lúc gieo, 

Tinh thâm, biền thảm lạ dền, 

Nào hồn Tinh-vệ ựh) biểt theo chùn nào ? 
Cơ duyên đáu bỗng lạ sao ? 

Gỉảc-duyên đáu bỗng tim váo dén nơi ; 
Trông lên linh vị chữ bài, 

Thắt kinh 'mới hỏi ; « Những Iigưtri đâu ta ? 

« Với nồng thân thích gần xa ? 

« Người còn, sao bỗng làm mạ, khóc người ? » 

Nghe tin, nhơ-nhác rụng-rởi, 

Xám quanh lỉầ Ưê, rộn lời hỏi tra : 

(ì) i hâu linh Jà chết. 

(2) Tính-cậrn thi: Ngọc vân châu trăm, tự tiêu nhiên. Thích: Thơ Tlnh-càm: Buôn 
thay ngọc Ì^t châu tiam, t?m lòng ngao ngán đăn;. đàm lụy sa. 

(3) Ngọn triều : Trièụ-thỏy thượng như ngân sơn dà. Hựu : Thiệu-chơn-phủ chi: 
Tịền-dtrò r.g giang thụọng, trièụ-thủy trùng điệp, tiền vi Tử-Tir, hậu vi Văn-Chưíng! 

: t N*ọ? *rìĩ_".,A ’"LỚĨ 'l2ủy-,riầuiỷn như núi bạc vậy. — Và sách Thiệu-chơn-phủ* 
cý 7 ói rà "g: «. nên sông Tien-đụỉn g nưdrc thủy-triều chông chập, tiước là ‘on ngươi l ư- 
Tư, 8Ẵu Jà hồn ngươi Văn-Chu ởng ». B 

U) Viêni-dế nữ nịch tử, hóa vi tinh-vệ, hàm thạ.-h điền đông hải. Thích : Con gái 
y».ạ Viỉm-dể chét chim, hồn hóa làm chim tinh vệ, ngậm đá lăp biên đông, đãng tra hờn 
hfli trinh chét chim, * 
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0 Nầy chùng, nầy mẹ, nầy cha, 

0 Nầy là em ruột, nầy ỉà em dâu. 

« Thật tin nghe dd băy lảu, 

0 Pháp-sir dạy ỉ hỉ sự đâu ĩạ dường /# 
Sư rồng :« Nhơn quả với nồng, 

« Lâm-tri buhỉ trước, Tiền.đường bubi san ; 
« Khi nàng gieo ngọc tràm cháu, 

« Đổn nhau, tôi đã gặp nhau rước vè. 

a Cùng nhau nương cữa Bb.đề, (í) 
« Thẫo am đó cũng gần kề chằng xa ; 

« Phật-tĩền ngày bạc lán-la, 

« Đữnuđdm nàng cũng nhớ nhá không khuây. > 

Nghe tin nở mặt, mở mày, 

Mừng nào lại quá mừng nầy nữa chăng ? 

Từ phen chĩéc lá lla rừng, 

Thdm lìm, luống những liệu chừng nước m*y ; 

Rồ.ràng hoa rụng, hương bay, 

Kitp san họa thấy, kiếp nììy hằn Ihối Ị 
Ẳnx-dương đôi ngã chốc, ròi, 

Cõi trần mà lại tliáy người cửu-nguyền ! 

60,- Cỉmg nhau lạy tạ Giảc-dnyên, 

Bộ hành một lả theo liền một khi; 

Bẻ lau, vạch cổ tìm đi, 
Tỉnh-thâm luống hfíy hồ nghi nửa phần ; 

Quanh co theo dãi giang-tân, (2) 
Khỏi rừng lau, đã tới sAn-Phậi-đưởng. 

Giảc-duyên lên itâng gọi nàng, 

Buòng trong, ĩ àng ăã vội-vàng bước ra. 
Nhìn xem dn mặt một nhà, 

Thung-già cỏn khoẻ, huyền-già cỏn tươi. 
Hai em phương-lrưhng hòa hai. 

Nọ chàng Kim dó, là người ngày xưa 1 

(ì) Cua Pồ-đè là cữa Phật. (a) Giang tân là bực sông. 
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Tưĩrng bây giờ lả bao giờ, 
Rõ-ràng mở mãt, cỏn ngờ chiêm hao l 

Giọt châu thảnh thót quẹn hào, 
Mừng-mừng, tủi-tủi, biỉl bao ỉà tinh ! 

Gieo mình ditời cội huyên âình, 
Khóc than ke lại sự mình đàu đuôi; 

" Từ con lưu-ỉạc quê người, 

aBèo trôi sóng bủa, chốc mười lăm năm I 
'« Tinh rằng sông nước cát lầm, 

ữKiỉp nềy ai lại cỏn chm gặp đày ?* 
Ông bà trông mặt, cầm tay, ' 

Dung-quang chẳng khác chi ngày bước ra : 
Bấy chầy (lãi nguyệt (lầu hoa, 

Mười phần xuân, cỏ gầy ba bốn phần. 
Nỗi mừng biỉt lay chi cồn, 

Lời tan hiệp, chuyện xa gần thiếu đáu ? 
Hai em hỏi trước, han sau, 

Đứng trông, chàng cung trở S(hi làm tưới. 
Săp nhau lạy trước Phật rtài, 

Tải sanh trần tạ, lòng ngài từ. bi, 
Kiệu hoa giục giã tức thi, 

Vưong-ông dạy rước cụng nề một nai, 

9 Nàng rằng : «Chút phận hoa rơi, 
« Nửa đùi nỉm trải mọi mùi dâng cay. 

“ Tính rằng mặt nước chơn mây, 
a Lòng nảo còn tưởng cỏ rày nữa khổng ? 

" Dược rày tái-thỉ tương.phờng, 
vKhát khao .đã thỏa lăm lỏng lởu nay 1 

«Dã dem mình bỏ am mây, 
a Tu oi nầy gỏi nói cỏ (ây cũng uừa. 

*Mùi thuyền, dã bén mu/i.dưa, 
a Màu thuyền, ăn mặc (tã ua nồu-shng ; 

«Sự đòi đã tắt lửa lòng, (/) 
«Còn chen nào chốn bụi-hồng làm chi ? 

Gi Cỗ tự bia văn : Tâm hòa tức diệt. Thích : Chữ bia chùa cô-tư 
phải tắt »♦ v * Lửa lòng 
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aDỏr-dang nào cỏ hay gi ? 

«Đã tu, tu trót qua thì, thỉ thổi ! 

« Trùng sanh ơn nặng biền trời, 

'‘Lòng nào nữ dứt nghĩa ngữời ra đi ?» 
Ông rằng : * Bì thử nhứt thi, 

*Tu hành thì cũng phải khi tùng quyĩn, 

0 Phải đầu cầu phật cầu tiền, 

“ Tinh kia hiếu nọ, ai đền cho đây ? 

a Độ-sanh nhò' đức cao dày, 

* Tập am, rĩ)i sẽ vưởc thầy ỗ' chung.* 

Nghe lời nàng phỗi chiu lòng, 

Giã sư, giã cảnh, đầu cùng bước ra. 

6i.~ Một đoàn về đén cổng nha, 

Đoàn-viên vội mở tiệc hoa vuì-vầy; 

Tàng-tàng chén cúc dờ say, 

Đứng lên. Vởn mởi giải bày một hai. 

Rằng : a Trong tảc hiệp cơ trời, 

« Đôi bền gộp gỡ, một lời kỉt-giao. 

«Gặp cơn bình địa ba-dào, 

• Phỗi đem duyên chị buộc vào cho em ĩ 

*Cũng là phận~cỗi duyền-kim, 

« Cũng là máu chảy, ruột mềm, chớ sao ? 

< Những là rày ưởc, mai ao, 

c Mười lăm năm ấy, biềt bao nhiều tinh ? 

« Bày giờ gương vở lại lành. Ợ) 

*Khuôn-thiêng lừa-lọc, đã dành cổ nơi Ị 
« Còn duyên, may lại còn người, 

«Cỏn virng trăng bạc, còn lời nguyìn xưa ì 

(0 Tìr-đức-Ngôn dử Nhạc-Xương công chứa, nhơn loạn, phẩ cảnh tương biệt, h$B 

di mại cảnh phục hiệp. Thích : Ngươi Từ-đức-Ngôn cùng nàng Nhạc-Xương công chda, 

vợ chồng nhơn lức loạn li, chia gương đem bán, aau thl gặp nhau. (Đây ý nỏi nay Kim- 

Trọng và Tứy-Kiều đa gặp nhau lại rồi)« 



c Qua mai ba bầy đương vừa, ơ) 

• Đáo non, sởm liệu xe to- kĩp thi.» 
Dứt lời, nàng vội gạt đi : 

•Sự trăm năm cũ kì chi bây giở ? 

a Một lời tuy có ưởc xưa, 

• Xét minh dãi gió dâm mưa dã nhiều. 

•Nói càng hồ thẹn trăm chiều, 

• Thà cho ngọn nước thủy triền chảy ruổi. » 
Chàng rằng : «Nói khéo lạ đời ! 

«Dẫu lòng kia vậy, cỏn lời ấy sao ? 

a Một lời đã trót thám giao, 

•Dưới dày cỏ dồi, trên cao có trời. 

■ Dẫu rằng vật đồi sao dời, (2) 

• Tử-sinh, cũng giũ- lấy lời tử-sỉnh ỉ 
•Duyên kia có phụ chi mình, 

•Mà toan chia gánh chung.tinh làm hai ?, 
Nàng rằng : <« Gia thtít duyên-hàỉ, 

• Chút lòng ân-ái, ai.al cũng lòng. 

* Nghĩ rằng trong đạo vợ chòng, 

•Hoa thơm phong nhụy, trăng vòng tròn gương ; 

* Chiỉ trinh đáng giá ngàn vàng, 

• Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa. 

« Thiếp từ ngộ biỉn đến giở, 

ĩ Ong qua, bưởm lại đã thừa xấu xa, 

* Bấy chầy, gió táp mưa sa, 

« Mấy trăng cũng khuyỉl, mấy hoa cũng tàn. 

(0 Kinh thi 5 Biệti hữu mai, kỳ thiệt thẫt hỉ; cầu nga thứ-sl, đai kỳ kiểt hề i Biệu 

hữu mai kỳ thiệt tam hỉ; cẫu nga thứ-sỉ, đai kỳ câm hê ! Thích 5 Cây mai kia hoa đa rụng 

còn 1*1 bảy phàn, câu thửa kè thứ sỉ coi ngày tốt đển mà nổi. Cây mai kia hoa rụng còn 

ba phằn, cằu có kẻ thứ sỉ đến nói thl ưng liền. (Bông mai chl là con gái). Con gái m6i 

quá tuồi iẵy chồng, thâ cẫu có ngưỉri đến nói; còn như đa quá tuồi nhiêu đi răi th) :ău 

Cỏ người đến nói thi ưng liền* 

(a) Vương-Bột thi : Vật hoin tính di kỉ độ thi. Thích s Thơ cùa Vương-Bột: Vật 
đồi sao dời đs măy thu ? 
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« Cồn chi là cái hòng nhan ? 

« Đă xong thán thế, còn toan nỗi nào ? 

« Nghĩ mình, chằng hồ minh sao ? 

« Dám đem trần cấu (í) dựa vào bố kinh ? 

a Đã hay chàng nặng vì tình, 

« Tiông hoa đèn, chẳng thẹn mình lầm ru l 

ứ Từ rày khép cữa buồng thu, 

« Chẳng tu, thì cũng như tu mới ỈA ? 

« Coửng dầu nghĩ để/ỉ gần xa, 

«Đem tình cam sẳt doi ra cầm-cờ. (2) 

ct Nói chi kết tóc xe tơ, 

« Đà htiòn cả ruột, lại nhơ cả đợi ! * 
Chàng rằng : a.Khéo nói nề" l&i, 

« MA trong lẽ, phai có, người cỏ ta ỉ 

<í Xưa nay trong đạo đàn-bA, 

« Chữ trinh kia cũng có ba bảy dường ; 

« Cỏ khi biển, cỏ khi thường, 

« Cỏ quycn, nào phải một đường chấp kinh ? 

« Như nàng lẩy hiểu làm trinh, 

« Bui nAo cho dục dược mình ắy vay ? 

(«. Trời còn dè cỏ hôm nay, 

« Tan sương dầu ngỏ, vén mây giữa trời; 

« Hoa tAn mà lại thêm tươi, 

« Trăng iAn, mà lại hơn mười rằm xưa. 

« Có dầu chi nữa mà ngồ', 

«Khách qua dường dê hẫng-hờ chAng Tiều ! » (3) 

Nghe chảng nổi đã hỉt đầu, 

Hai thân thỉ cũng quyít theo một bài. 

(x) Tràn cău là bụi nhơ. 
(ã) Căm sát là tinh vợ chồng ; càm-cỉr (kỳ) là tinh bạn hữu. 

(3) Đường thi: Tùng thử Tiêu lang thị lộ nhơn. Thích : Thơ Đường thí í Khách 

qua đưỉrng lại hẫng-hít chàng Tiêu- (Tích vợ Tiêu lang bị bắt dưng cho ống Quá •h-Từ- 
Nghi. Từ ây đến sau chàng Tiêu thẫy vợ cũng như là thăy ngưòù đi dàng kia vậy). 
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HU lời khôn nhẻ dứt lời, 

Cúi đàu nàng những ưắn dái thở-than. 

Đoàn-vièn tiệc mở nhà lan, 

Hoa soi ngọn đuốc, h'ông-giăny bức lá. 

Cùng nhau giao bái một nhà, 

Lễ dà đủ lễ, đôi dà xứng đôi! 

Động phỏng diu-dặt chén mồi, 

Báng-khuâng duyên mới, ngậm-ngùi tinh xưa 

Những từ sen ngó, đáo tơ, 

Mười lăm năm, mới bây giờ là đáy ! ự) 

Tình duyên ấy, hiệp tan nầy, 

Bi hoan mấy nỗi, đêm chầy trăng cao. 

Canh khuya bức gấm xả thao, 

Dưới đèn tỏ rạng, má đáo thêm xuân. 

Tinh nhắn lại gặp tinh nhăn, 

Hoa xưa ong cù, mười phân chung tinh. 

Nàng rồng : « Phận thiếp đă đành, 

« Có làm chi nữa, cái mình bỗ đi l 

aNghĩ chàng nghĩa cù tinh ghi, 

tChlu lỏng gọi chút xướng tùy mẫy-may. 

«Riêng lỏng đã thẹn lấm thay, 

«Cũng đà mặt dạn, mày dày, khó coi ỉ 
aNhững như âu yèm vòng ngoài, 

a Còn toan nỉr mặt với người cho qua. 

«Lại như những thói người ta, 

« Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa. 

* Khéo là dữ nhuốc bày trò, 

* Cỏn tinh đáu nữa, là thù ấy thổi ! 

«Người yêu, ta xấu với người, 

« Yêu nhau thi lại bằng mười phụ nhau ĩ (2) 

(í) Ngôn tự đào chi đắt xoa thì, chí kiêm thập ngũ niên* Thích ; Nói tử buồi đượô 

chiếc xoa trên nhành đào, đén nay ỉà nám. 

(a) Ngón: Thị phi ái thiếp dả, nải cừu thiếp dà. Thích: Nảng Kiều nói: <■ Bây giồr 

mầ còn bày ouộc tình tự như vầy, chẳng phải ià thưomg thiếp, vón là ghét thiếp đỏ. 
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tCữa nhà dầu tinh về sau, 

#77» còn em đó, lựa cầu chị đáy ? 

*Chữ trinh còn một chút nầy, 

*Chấng căm cho vững, nõ’ dày cho tan ì 

sCỏn nhiều ân-ái chan-chan, 

*Hay gl vày cái hoa tàn mà chơi ?» 

Chàng rằng :« Gắn vỏ một lời, 

*BỖng không cả mrởc chim trời lỡ nhau ? 

«Xót người lim-ỉạc bấy láu: 

«Tưỏng thề thốt nặng, nên đau đón nhiều I 

« Thương nhau sanh tử dă liều, 

« Gặp nhau còn chút bdy nhiều là tinh. 

« Chừng xuán tơ-liễu còn xanh, 

«Nghĩ rằng chưa thoải khỏi vành ải án; 

« Gương trong chẳng chủt bụi trần, 

*Một lời quyết hẳn, muôn phần kính thém ỉ 
« Bấy láu đáy biền mò kime 

« Là nhiêu vàng đá, phải tim trăng-hoa ? 

• Ai ngờ lại hiệp một nhà, 

(Lựa là chăn gối mới ra sắt-cầm /» 

Nghe lời, sửa áo cài trâm, 

Khấu đầu lạy tạ cao thám ngàn trùng : 

I Thân tán gạn đục, khirơi trong, 

•Là nhờ quán-từ khác lỏng người ta. 

« Mắy lới tám phúc ruột-rà, 

« Tương-lri dường ấy, mới là tương-trt I 

a Chở che đùm bọc thiếu gì ? 

« Trăm năm danh-tiét cũng vi đêm nay /»(í) 

Thoát thôi tay lại cầm tay, 

Càng yêu vì nét, càng say vì tinh. 

(ì) Nhị nhơn phục nhập tú vi, bá chường hoan ngu, chi bẵt ngôn vân vồ sự. Thích: 

Hai người lại dắc vào màng, vui mừng bỉét mầy, duy chẳng nói đín việc miy mưa. 
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Thêm nển (1) giá, nổi hương bình, 

Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao-hoan. 

Tinh xưa lai láng khốn hàn, (2) 

Thung-dung lại hỏi ngón dàn ngày xưa. 

Nàng rằng : « Vi mấy đường tơ, 

*LÒm người cho đến bây giờ mới thôi ! 

8Ăn nàn thi sự đă ròi, 

<NÌ lòng người cũ, vưng lời một phen.» 

Phim đờn dlu-dặt tay tiền, 

Khói trầm cao thấp, tiếng huyên gàn xa. 

Khúc đáu đòm-ắm dương hỏa, 

(3) Ấy là Hồ-điệp hay lá Trang-Sinh ? 

Khúc dâu êm ái xuân tinh, 

Ấy hôn Thục-đé, hay mình Đb-quyẻn ? 

Trong sao châu nhỏ gánh-quyền. 

Ẩm sao hột ngọc Lam-điền mới đông ? ựì) 

Lọt tai nghe suốt năm cung, 

Tiếng náo là chẳng não-nủng xôn-xao ? 

Chàng rằng : « Pho ấy tay nào ? 

*Xưa sao sâu thảm, nay sao vui vầy ? 

« Thương vui bới tại lỏng nầy, 

í Hay là khò tận, đén ngày cam lai ?» 
^ _ -~h 

(ỉ) Nín lả đèn câỹ, ờ Hà-tịnh, Nghệ-an gọi là nến. (2) Khôn hân lả khó hít dược. 

Từ 3 dín 4• — Đường cầm sát thi: Trang-sanh hiêu mộng mê Hò-điệp ; Thục-đế 
xuân tâm thác Đồ-quyỉn ; thương hài nguyệt minh châu hữu lụy; Lam-đtìn nhựt noẵn 
ngọc sanh yén. » Thích : Thăy Trang trong giấc mơ màng, Hóa hlnh Hồ-điệp canh trảng 
khắp bay ; TSm lòng Thục-đé xót thay, Hóa làm Đò-vỏ ngày ngày kều vang; Trăng soi 
biỉn thầm rS ràng. Hột châu vl lạnh chứa chan lụy nhiều ĩ Lam-đièn cảnh ẫy mĩ-mièu, 
Ngọc vi nâng giọi như chiều khói bay. * 

(Hồ-điệp li con bươm-bướm, Trang-Sanh nẳm mơ-mầng thẵy minh hóa ra bươm- 
bưórni; Đò-quyên là con quốc, Thục-đễ xưa mẵt aước, hóa làm con quốc, đém ngày Jằu 
oán kéu chàng dứt ; Gành-quyên li bièn mặt trăng, hỉ bièn xanh trăng chối sáng thl hột 
châu có nước mắt; Lam-đièn là chốn Lam-điền, khi mặt trời giọi nắng thỉ ngọc chón ỉy 
ganh ra khối). 



_ 151 — 

(/) Nàng rằng : « Vi chút nghề chơi, 

«tìoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu ĩ 

sMột phen tri-kộ mừng nhau, 

a Cuốn dây từ đấy vầ sau cũng chừa. * (2) 

Chuyện-trồ chưa cạn tóc-tơ, 

Gà đà gáy sáng trời vừa rạng đông. 

Tình riêng, chàng lại nói sòng, 

Một nhà ai cũng lạ lùng khen-lao ỉ (3) 

Cho hay thục-nữ chi cao, 

Phải người sớm mận, tối dào như ai ? 

Hai tinh vẹn vẽ hòa hai, 

Chẳng trong chăn gổi, cũng ngoái cầm thơ. 

Khi chén rượu, lúc cuộc cờ, 

Khi xem hoa nỏ', khi chờ trăng lẻn. 

Ba sanh đã phỉ mười nguyền, (4) 

Duyên đôi lứa cung là duyên bạn-báy. 

Nhớ lời lập một am máy, 

Sai người thán tin rư&c thầy Giác-duyên. 

Đền nơi đóng cữa gài then, 

Riu trùm kẽ ngạch, cỏ lên mái nhá: 

Sư đà hái thuốc phương xa, (5) 

Mây bay hạc lánh bứt là tim đáu ? 

Nặng vì chút nghĩa bẩy lâu, 

Trên am cứ giữ hương dầu hôm mai. 

Từ ĩ đến 2. — Kiều vân ; « Quân hữu quan thủ, thiếp hữu phụ châm, thừ hịu bít 
khả phục ván,» Thích ĩ Kiều rẳng ; « Người có phận làm quan, thiếp cổ khuôn phép đồro- 
bà, từ đây về sau không nên hòi việc đờn nữa, 

(9) rhứ nhựt khời lai, Kim-Trọng dĩ sự thuyểt Vân, Vân hựu đòi phụ mlu thuyểt; 
iạ* gia tán tháng bát tận. Thích: Sáng ngày thức dậy Kim-Trọng nói vói Túy-Vân rằng 
(chẳng có lự mây mưa vời Túy-Kiều), Túy-Vân bèn thuật sự ấy lại cho cha mẹ nghe, oả 
íibà đều khen ngợi. 

(4) Tam sanh thạch thưựng cựu tinh hồn. Thích : Rõ ràng trên đá tam sanh, • tinh 
ixòũ ngíy trưórc phĩ nguyền ưó*c ao. (Tam sanh thạch thượng là chỗ thề nguyền). 

(2) Hài thuổc là (nhập sơn thè dược). Tiếng dùng mà chi thầy chùa đi khỏi. 



Một nhà phưởc lộc gềm hai, 

Ngàn năm dặc-dặc, quan giai lòn.lằn. 

Thừa gia chẳng hít nàng Vân, 

Một cấg cù mộc, một sán quí-hoè (í) 

Phong lưu phú quí ai bi, 

Vườn xuân một cữa, (2) đề bia muốn đời. 

62.- Gẫm hay muôn sự tại trời, 

Trời kia đã bắt làm người có thán ! 

Bắt phong-irần, phải phong trần, 

Cho thanh-cao, mới được phần thanh-cao. 

Có đâu thiên-vị người nào ? 

Chữ tài chữ mạng dòỉ-dào cầ hai! 

Có tài mà cậy chi lài ? 

Chữ tài liền với chữ tai một vần. 

Đã mang lấy nghiệp vào thân, 

Cũng đừng trách lẫn trời gân, trời xa. 

ThiỊn-căn ở tại lòng ta, 

Chữ tăm kia mới bằng ba chữ tài. 

Lời quê chắp lặt dông-dài, 

Mua vui cùng dược một vài trông canh. 

- CHUNG - 

iCĩVri' ■ -- 

(l) Một aản quế-hoế là sanh ra nhiều con chảu. 

(a) Cò thi: Tủ mộ viên xuân hộ Anh-vỏ. Thích : Chim Anh giéo 
vằy màng gốm xủ chung tinh vui chơi. 



MUC LỤC 
• • 

*.. Than những người Có tài mà không Có mạng. n 

2.. Kề tài sắc chị em Túy-Kiều. I7 

3.. Ba chị em Túy-Kiều đi chơi hội Thanh-minh. 19 

4.. Túy-Kiều ghẻ viếng mã Đạm-Tiên. 20 

5 _ Túy-Klều gặp Kim-Trọng hai đàng ọhài lòr.g nhau. 24 

6.. Tủy.Klỉu vỉ nghi lại thương Địm-TOn và .thỏ- Kim.Troog. * 

Đam-Tiên Mận chiêm bno cho Túy-Ertu biiit tằng san phi! 
*' * * ' ’ 87 

mắc số đoạn-tràng. 

8.. Vương-bà nghe Túy-Kiều than thở thì khuyên giải, clt nghĩa 

rằng chiêm bao là đều mộng mị. 9 

c.- Kim-Trọng về Liêu-dương tương tư Túy-Kiỉu. 3° 

xo - Kim-Trọng đi tìm Túy-Kiều. 

Kim-Trộng gặp Túy-Ktèu tò tinh vó-i nhau. Bỉ 



xa.- Kỉm-Trọng và Túy-Kiều trao quạt và trâm cho nhau mà làm cua tin* 38 

13*- Túy-Kiều nhơn dịp cha mẹ đi khỏi qua chơi nhà Kim Trọng. 37 

14. - Túỵ-Kiều về nhà thấy cha mẹ chưa về, lạĩ trỏ* lại nhà Kim- 

Trọng nữa, hai bên thề nguyền cùng nhau. 40 

15. - Kim-Trọng đặng tin chú chết, phải về Lỉếu-dương mà 

hộ tang. 45 

16. - Vương-ông bị thằng bán tơ vu cáo rằng chứa đồ ần cư&p. 47 

17. - Túy-Kiềư định bán minh lấy tiền chuộc tội cho cha. tồ 

x8.« Mã-giám-Sanh đến coi .Túy-Kiều, nói dổi rằng mua về 

làm vợ. 49 

19*" Vương-ông được tha về, hay Túy-Kiều bán mỉnh chuộc tộỉ 

cho cha thì than khóc vật đằu vào tường, nhò' có ngưM kéo 

lại, Túy-Kiều khuyên giải cha. 50 

20, - Túy-Kiều nghĩ vì đã có nặng lòi thề nguyền vói Kim-Trọng, 

cậy em là Túy-Vân thay mỉnh. 53 

21. - Mẵ gĩám-Sanh rước Túy-Kĩềư về nhà :rọ. Túy-Kiềư cầm dao 

toan tự tử ; nghĩ lại rồỉ thôi đĩ. 57 

32 - Mã-giám-Sanh đem Tứy-Kiều về Lâm-Tri. 60 

23. Tú-bà bắt Túy-Klều vô lạy làm lễ Tiêi>sư lẵu xanh. 63 

34- Túy-Kiều lẩy dao đầm họng nà tự vậ 1. 64 

35.- Túy-Kiều chết ngất thấy Đạm-Tiên h ện nói số đoạn-trưỉrng 

trốn không khỏi đặng. 66 

26. - Túy-Kiều tĩnh lại, Tú-bà thec dồ ngọ:. 66 

27. - Túy-Kiềư than thờ nhớ nhà. 68 



28 - Túy-Kiều bị Sở-Khanh gạt dồ đem đi. 68 

29 - Tú-bà theo bắt đặng Túy-Kiều, đánh khảo và ẻp phải tiếp 

khách thanh lâu. 72 

30. - Túy-Kiều ỏ* thanh-lâu ba năm. 75 

31. - Túy-Kiều gặp Thúc-Sanh cưới về làm vợ bẻ. 78 

32. - Thúc-ông giận đi thưa quan, Túy-Kiều bị đòn, sau quan xử 

dạy cho lấy Thúc-Sanh. 84 

33. - Túy-Kiều gĩục Thúc-Sanh về Vô-tích mà thú thật cho VỢ' 

chánh hay. 87 

33.- Hoạn-Thơ giận Thúc-Sanh sao lấy vợ bẻ mà còn giấu minh. 90 

35.- Thúc-Sanh về thăm Hòạn-Thơ mà giấu không cho hay sự 

minh đã có vợ bé. 91 

36.- Hoạn-Thơ biết Thúc-Sanh nhở Túy-Kiều, giục Thúc-Sanh 

trỏ* lại Lâm-tri rồi đi thưa cho mẹ hay sai LTng, Khuyền lén 

đi đốt nhà mà bắt Túy-Kiều. . 93 

37*- Thúc-Sanh về đến Lâm-tri, thấy nhà cửa cháy tan hoan lại 

có gặp xương ngươi, tưởng Túy-Kiều đã chết thật rồi, nên 

mưứn thầy thiếp đi tìm. £5 

38. - u*ng, ỊChuyền đem Túy-Kỉều về giao cho mẹ Hoạn-Thơ hành 

hà đặn nước rồi cải tên lại là Hoa-nô. 96 

39. - Hoạn-phu-nhơn giao Túy-Kiều lại cho Hoạr.-Thơ. 98 

40. - Thúc-Sanh về thấy Túy-Kiều ờ tạĩ nhà vợ lỏm là Hoan-Thơ, 

nhưng hai đàng không dám nhìn nhau. 99 

41. - Nhò* Tbúc-Sanh nói giùm, nên Hoạn-Thơ cho Túy-Kiều ra 

ỏ* giữ chùa nơi vườn của minh. IC2 



104 

42.- Hoạn-Thơ giã đò vc thăm mẹ rồi lén rình coi, thấy Thúc- 

Sanh vô chùa nói chuyện với Túy-Kiều. 

43*- Túy-Kiều hay sự ấy nên sợ, ăn cắp chuông vàng khánh bạc 

trốn qua chùa Giác-duyến. t07 

44*“ Có người đến chùa thấy chuông và khánh nhìn là đồ của Hoạn- 

Thơ, Giác-đuyên biều Túy-Kiều lo mà trốn. Túy - Kiều mắc 

lừa Bạc-bà, Bạc-Hậnh đem Kiều vè Châu-thai bán cho nhà 

Thanh, lâu. lồg 

45-“ Từ'Hải đến chơi thanh-lầu, gặp rúy-Kiều chuộc đem về làm vọ*. Ĩ1Ị 

46 - ơ' được nửa năm, Từ Hải đề Túy-Kiều ơ Châu-thaĩ đi làm 

tướng giặc ; sau lại saỉ quân về rước Túy-Kièu. 116 

47. - Túy-Kiều đền ơn trả oán. Iig 

48. - Túy-Kiều mắc mưu Hc tôn--Hiể;i khuyên Từ-Hải ra đầu hàng. 124 

49. - Từ-Hải ra hàng, mắc kẽ Hồ tôn-Hiế 1, tức minh bị bắn chít 

mà không ngã. Ja5 

50.- Hồ'tôn-Hiến mơ tiệc dãTquan quân tướng sĩ, đòi Túy.Kiều 

vào bắt khảy đờn chơi một dêm. Sárg ra giực minh SỌ’ mang 

tội lấy vợ giặc, ép gả Túy Kiều cho Thồ quan. 128 

51. - Túy-Kièu nhảy xuống sông Tiền-đường tự vận. 130 

52. - Giác-duyên gặp bà Tam-Hạp, nói ch lyện Túy-Kiềư, dạy đón 

vởt Kiều nơi sông Tiền-đư&ag. igx 

33.- Giác-duyên che chòi nơi sông Tiền-đ rờng, mưỏ*n người chài, 

vỏ*t được Túy-Kiều. 153 

54 - Kim-Trọng hộ tang xong, try qua th thấy nhè cữa Túy-Kiềư 

đâu mẫt. Hỏi thăm đi tìm gịp Vươrg-Qitan đem vào ra mắt 

ông bà Viẻn-Egoọi* 



x37 

55 - Klm-Trọng rưổ*c vợ chồng Viên-ngoạì về nuôi và mư&n ngưM 

đi kiếm Túy-Kiều, 

56 Túy Vân lấy Kim-Trọng thế cho Túy Kiều. 138 

57. - Kỉm-Trọng vỏ'i Vircrng-Qưan thi đậu, vua sai đi làm quan. 138 

58. - Kim-Trọng ra làm Huyện Lâm-tri, hỏi dò được chuyịa 

Túy* Kiều. -139 

59*.- Kim-Trọng làm chay cho Túy-Kiềư, gặp Giác duyên cho hay 

rằng Túy-Kiêu còn sống đương ỏ* tại am minh. 143 

60.- Giảc-duyên đem gia quyển Kim-Trọng và Vương Quan về am 

mình nhận Túy-Kiều. 143 

61— Túy-Vân nhưòng ngôi vợ lởn lại cho chị, Kim-Trọng lằm lễ 

cưới Túy-Kiều. X45 

63.- Lời kết của ngườĩ làm sách. 153 

sậ* 



Trang Dòng THAY vl XIN ©ỌC LÀ 

lộ 8 

« 12 

ao 9 

22 $ 

29 12 

30 7 

Si 18 

3$ J 

« 12 

41 29 

?8 5 

62 16 

63 11 

<e8 2 
a 1* 

69 16 

71 19 

73 18 

78 19 

79 2 
« 8 

82 4 
« 15 

84 13 
« 16 

86 17 

87 2 

'OI 27 

102 12 

lo6 I 

130 2S 

114 10 

125 19 

»27 22 

131 i9 

<íồng 

kiên 
lên 

ba 

con (2 chữ) 
thè 

sanh 
nhơrt 

đâu 

đè 

Dao thi liệu IH 

Kia 

trong 

tâm 
Buòi 

lòng 
khác 
chó 
đây 
Lam 
xanh 

dược# thương 

Thê 

bời bơi 

ma 

lầt 

co 

heo 
cò 

dáo 

nang 

t nương 

úa 
nang 

co 

đông 

kiẽn 
lèn 

bà 
cơn 
thẻ 

sánh 
nhóm 

dẫu 

để 
Dao này thl liộu 

Kìa 

trông 

tắm 

Buồn 
lông 
khắc 
chở 
đày 
Lâm 

xuân 

được# thuò-ng 
The 

bòrỉ bời 

mả 
lấy 

cỏ 
hẻo 

cỏ 
dào 

nàng 

thường 

bá 

nàng 
cô 


